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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực 
kinh tế xã hội. Nguyên lý thống kê kinh tế, lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong 
lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động 
nghiên cứu và quản lý. Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong 
hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế. 
 Trong bối cảnh đào tạo đại học theo tín chỉ hóa, thời gian lên lớp được giới hạn và 
sinh viên được khuyến khích tự tham khảo tài liệu và tự học có hướng dẫn của giảng viên. 
Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn nguyên lý thống kê kinh tế, vừa phù 
hợp với chương trình đào tạo theo tín chỉ, vừa nhất quán với các môn học định lượng 
trong chương trình đào tạo bậc đại học là cần thiết. Giáo trình này được biên soạn nhằm 
mục đích giúp cho bạn đọc am hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực 
hành trên máy tính có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận các môn học 
chuyên ngành kinh tế.  
 Để đáp ứng nhu cầu trên, Tác giả thực hiện biên soạn quyển sách giáo trình thống 
kê kinh tế. Tài liệu này được viết trên cơ sở bạn đọc đã có kiến thức về xác suất thống kê 
toán, cho nên cuốn sách không đi sâu về mặt toán học mà chú trọng đến kết quả và ứng 
dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh với các ví dụ gần gũi với thực tế.   

Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy qua nhiều năm, tham gia thực hiện các đề 
tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế xã hội; cùng với sự phối hợp và hỗ trợ của đồng 
nghiệp, đặc biệt của ThS. Nguyễn Ngọc Lam, Tác giả hy vọng quyển sách này đáp ứng 
được nhu cầu học tập của các sinh viên và nhu cầu tham khảo của các bạn đọc có quan 
tâm đến nguyên lý thống kê kinh tế trong nghiên cứu kinh tế xã hội. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, Tác giả rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp quí báu của bạn đọc để lần tái bản sau quyển 
sách được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn. 

Tác giả 
TS.Mai Văn Nam 
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 PHẦN I 
GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

 
I. NGUỒN GỐC MÔN HỌC 
 Nếu thống kê được hiểu theo nghĩa thông thường thì ngay từ thời cổ đại con người 
đã đã chú ý đến việc này thông qua việc ghi chép đơn giản.  
 Cuối thế kỷ XVII, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ làm cho phương thức sản 
xuất của chủ nghĩa tư bản ra đời. Kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đến các ngành sản xuất 
riêng biệt tăng thêm, phân công lao động xã hội ngày càng phát triển. Tính chất xã hội của 
sản xuất ngày càng cao, thị trường được mở rộng không chỉ trong một nước mà toàn thế 
giới. Để phục vụ cho mục đích kinh tế, chính trị và quân sự nhà nước tư bản và các chủ tư 
bản cần rất nhiều thông tin thường xuyên về thị trường, giá cả, sản xuất, nguyên liệu, dân 
số,... Do đó, công tác thống kê phát triển nhanh chóng. Chúng ta có thể đưa ra 3 nhóm tác 
giả được gọi là những người khai sáng cho ngành khoa học thống kê: 
 - Những người đầu tiên đưa ngành khoa học thống kê đi vào thực tiễn, đại diện cho 
những tác giả này là nhà kinh tế học người Đức H.Conhring (1606 - 1681), năm 1660 ông 
đã giảng dạy tại trường đại học Halmsted về phương pháp nghiên cứu hiện tượng xã hội 
dựa vào số liệu điều tra cụ thể.  
 - Với những thành quả của người đi trước, bổ sung hoàn chỉnh thành môn học 
chính thống, đại diện là William Petty, một nhà kinh tế học của người Anh, là tác giả cuốn 
“Số học chính trị” xuất bản năm 1682, một số tác phẩm có tính chất phân tích thống kê 
đầu tiên ra đời. 
 - Thống kê được gọi với nhiều tên khác nhau thời bấy giờ, sau đó năm 1759 một 
giáo sư người Đức, Achenwall (1719-1772) lần đầu tiên dùng danh từ “Statistics” (một 
thuật ngữ gốc La tinh “Status”, có nghĩa là Nhà nước hoặc trạng thái của hiện tượng) - sau 
này người ta dịch ra là “Thống kê”. 
 Kể từ đó, thống kê có sự phát triển rất mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện, gắn liền 
với nhiều nhà toán học - thống kê học nổi tiếng như: M.V.Lomonoxop (nga, 1711-1765), 
Laplace (Pháp, 1749-1827), I.Fisher, W.M.Pearsons,... 

II. THỐNG KÊ LÀ GÌ? 
1. Định nghĩa 

Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày 
số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình 
phân tích, dự đoán và ra quyết định. 

2. Chức năng của thống kê 
 Thống kê thường được phân thành 2 lĩnh vực: 
 - Thống kê mô tả (Descriptive statistics): là các phương pháp có liên quan đến 
việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để 
phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu. 
 - Thống kê suy luận (Inferential statistics): là bao gồm các phương pháp ước 
lượng các đặc trưng của tổng thể, phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng nghiên cứu, 
dự đoán hoặc ra quyết định trên cơ sở thông tin thu thập từ kết quả quan sát mẫu. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 8

3. Phương pháp thống kê 
 - Thu thập và xử lý số liệu: 
 Số liệu thu thập thường rất nhiều và hỗn độn, các dữ liệu đó chưa đáp ứng cho quá 
trình nghiên cứu. Để có hình ảnh tổng quát về tổng thể nghiên cứu, số liệu thu thập phải 
được xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán các số đo; kết quả có được sẽ giúp khái quát 
được đặc trưng của tổng thể. 

 - Nghiên cứu các hiện tượng trong hoàn cảnh không chắc chắn: 
 Trong thực tế, có nhiều hiện tượng mà thông tin liên quan đến đối tượng nghiên 
cứu không đầy đủ mặc dù người nghiên cứu đã có sự cố gắng. Ví dụ như nghiên cứu về 
nhu cầu của thị trường về một sản phẩm ở mức độ nào, tình trạng của nền kinh tế ra sao, 
để nắm được các thông tin này một cách rõ ràng quả là một điều không chắc chắn. 

 - Điều tra chọn mẫu: 
 Trong một số trường hợp để nghiên cứu toàn bộ tất cả các quan sát của tổng thể là 
một điều không hiệu quả, xét cả về tính kinh tế (chi phí, thời gian) và tính kịp thời, hoặc 
không thực hiện được. Chính điều này đã đặt ra cho thống kê xây dựng các phương pháp 
chỉ cần nghiên cứu một bộ phận của tổng thể mà có thể suy luận cho hiện tượng tổng quát 
mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cho phép, đó là phương pháp điều tra chọn mẫu. 
 - Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng: 
 Giữa các hiện tượng nghiên cứu thường có mối liên hệ với nhau. Ví dụ như mối 
liên hệ giữa chi tiêu và thu nhập; mối liên hệ giữa lượng vốn vay và các yếu tố tác động 
đến lượng vốn vay như chi tiêu, thu nhập, trình độ học vấn; mối liên hệ giữa tốc độ phát 
triển với tốc độ phát triển của các ngành, lạm phát, tốc độ phát triển dân số,…Sự hiểu biết 
về mối liên hệ giữa các hiện tượng rất có ý nghĩa, phục vụ cho quá trình dự đoán 
 - Dự đoán: 
 Dự đoán là một công việc cần thiết trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong  hoạt 
động dự đoán người ta có thể chia ra thành nhiều loại: 
 (1). Dự đoán dựa vào định lượng và dựa vào định tính. Tuy nhiên, trong thống kê 
chúng ta chủ yếu xem xét về mặt định lượng với mục đích cung cấp cho những nhà quản 
lý có cái nhìn mang tính khoa học hơn và cụ thể hơn trước khi ra quyết định phù hợp.  
 (2). Dự đoán dựa vào nội suy và dựa vào ngoại suy.  
 - Dự đoán nội suy là chúng ta dựa vào bản chất của hiện tượng để suy luận, ví dụ 
như chúng ta xem xét một liên hệ giữa lượng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc các yếu tố 
đầu vào như vốn, lao động và trình độ khoa học kỹ thuật. 
 - Dự đoán dựa vào ngoại suy là chúng ta chỉ quan sát sự biến động của hiện tượng 
trong thực tế, tổng hợp lại thành qui luật và sử dụng qui luật này để suy luận, dự đoán sự 
phát triển của hiện tượng. Ví dụ như để đánh giá kết quả hoạt động của một công ty người 
ta xem xét kết quả hoạt động kinh doanh của họ qua nhiều năm. 
 Ngoài ra, người ta còn có thể phân chia dự báo thống kê ra thành nhiều loại khác. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THỐNG KÊ 
1. Tổng thể thống kê (Populations) 
 Tổng thể thống kê là tập hợp các đơn vị cá biệt về sự vật, hiện tượng trên cơ sở 
một đặc điểm chung nào đó cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng. Các đơn 
vị, phần tử tạo nên hiện tượng được gọi là các đơn vị tổng thể. 
 Như vậy muốn xác định được một tổng thể thống kê, ta cần phải xác định được tất 
cả các đơn vị tổng thể của nó. Thực chất của việc xác định tổng thể thống kê là việc xác 
định các đơn vị tổng thể. 
 Trong nhiều trường hợp, các đơn vị của tổng thể được biểu hiện  một cách rõ ràng, 
dễ xác định. Ta gọi nó là tổng thể bộ lộ. Ngược lại, một tổng thể mà các đơn vị của nó 
không được nhận biết một cách trực tiếp, ranh giới của tổng thể không rõ ràng được gọi là 
tổng thể tiềm ẩn. 
 Đối với tổng thể tiềm ẩn, việc tìm được đầy đủ, chính xác gặp nhiều khó khăn. 
Việc nhầm lẫn, bỏ sót các đơn trong tổng thể dễ xảy ra. Ví dụ như tổng thể là những 
những mê nhạc cổ điển, tổng thể người mê tín dị đoan,... 
2. Mẫu (Samples) 
 Mẫu là một bộ phận của tổng thể, đảm bảo được tính đại diện và được chọn ra để 
quan sát và dùng để suy diễn cho toàn bộ tổng thể. Như vậy, tất cả các phần tử của mẫu 
phải thuộc tổng thể, nhưng ngược lại các phần tử của tổng thể thì chưa chắc thuộc mẫu. 
Điều này tưởng chừng là đơn giản, tuy nhiên trong một số trường hợp việc xác định mẫu 
cũng có thể dẫn đến nhầm lẫn, đặc biệt là trong trường hợp tổng thể ta nghiên cứu là tổng 
thể tiềm ẩn. 
 Ngoài ra, chọn mẫu như thế nào để làm cơ sở suy diễn cho tổng thể, tức là mẫu phải 
mang tính đại diện cho tổng thể. Điều này thực sự không dễ dàng, ta chỉ cố gắng hạn chế tối 
đa sự sai biệt này mà thôi chứ không thể khắc phục được hoàn toàn. 
3. Quan sát (Observations) 

Là mỗi đơn vị của mẫu ; trong một số tài liệu còn được gọi là quan  trắc. 

4. Tiêu thức thống kê 
 Các đơn vị tổng thể thường có nhiều đặc điểm khác nhau, tuy nhiên trong thống kế 
người ta chỉ chọn một số đặc điểm để nghiên cứu, các đặc điểm này người ra gọi là tiêu 
thức thống kê. Như vậy, tiêu thức thống kê là khái niệm chỉ các đặc điểm của đơn vị tổng 
thể. Mỗi tiêu thức thống kê đều có các giá trị biểu hiện của nó, dựa vào sự biểu  hiện của 
nó người ta chia ra làm hai loại: 
 a) Tiêu thức thuộc tính: là tiêu thức phản ánh loại hoặc tính chất của đơn vị. Ví 
dụ như ngành kinh doanh, nghề nghiệp,... 
 b) Tiêu thức số lượng: là đặc trưng của đơn vị tổng thể được thể hiện bằng con số. 
Ví dụ, năng suất của một loại cây trồng. 
 Tiêu thức số lượng được chia làm 2 loại: 
 - Loại rời rạc: là loại các giá trị có thể của nó là hữu hạn hay vô hạn và có thể đếm 
được. 
 - Loại liên tục: là loại mà giá trị của nó có thể nhận bất kỳ một trị số nào đó trong 
một khoảng nào đó. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


5. Tham số tổng thể 
 Là giá trị quan sát được của tổng thể và dùng để mô tả đặc trưng của hiện tượng 
nghiên cứu. Trong xác suất thống kê toán chúng ta đã biết các tham số tổng thể như trung 
bình tổng thể (µ), tỷ lệ tổng thể (p), phương sai tổng thể (σ2). Ngoài ra, trong quá trình 
nghiên cứu sâu môn thống kê chúng ta còn có thêm nhiều tham số tổng thể nữa như: 
tương quan tổng thể (ρ), hồi qui tuyến tính tổng thể,… 
6. Tham số mẫu 
 Tham số mẫu là giá trị tính toán được của một mẫu và dùng để suy rộng cho tham 
số tổng thể. Đó là cách giải thích mang tính chất thông thường, còn đối với xác suất thống 
kê thì tham số mẫu là ước lượng điểm của tham số tổng thể, trong trường hợp chúng ta 
chưa biết tham số tổng thể chúng ta có thể sử dụng tham số mẫu để ước lượng tham số 
tổng thể. Chúng ta có thể liệt kê vài tham số mẫu như sau: trung bình mẫu ( x ), tỷ lệ mẫu 
( ), phương sai mẫu (Sp̂ 2), hệ số tương quan mẫu (r),… 

IV. CÁC LOẠI THANG ĐO (Scales of Measurement) 
 Đứng trên quan điểm của nhà nghiên cứu, chúng ta cần xác định các phương pháp 
phân tích thích hợp dựa vào mục đích nghiên cứu và bản chất của dữ liệu. Do vậy, đầu 
tiên chúng ta tìm hiểu bản chất của dữ liệu thông qua khảo sát các cấp độ đo lường khác 
nhau vì mỗi cấp độ sẽ chỉ cho phép một số phương pháp nhất định mà thôi. 
1. Khái niệm 
 - Số đo: là việc gán những dữ kiện lượng hoá hay những ký hiệu cho những hiện 
tượng quan sát. Chẳng hạn như những đặc điểm của khách hàng về sự chấp nhận, thái độ, 
thị hiếu hoặc những đặc điểm có liên quan khác đối với một sản phẩm mà họ tiêu dùng. 
 - Thang đo: là tạo ra một thang điểm để đánh giá đặc điểm của đối tượng nghiên 
cứu thể hiện qua sự đánh giá, nhận xét. 

2. Các loại thang đo 
 - Thang đo danh nghĩa (Nominal scale): 
 Là loại thang đo sử dụng cho dữ liệu thuộc tính mà các biểu hiện của dữ liệu không 
có sự hơn kèm, khác biệt về thứ bậc. Các con số không có mối quan hệ hơn kém, không 
thực hiện được các phép tính đại số. Các con số chỉ mang tính chất mã hoá. Ví dụ, tiêu 
thức giới tính ta có thể đánh số 1 là nam, 2 là nữ. 
 - Thang đo thứ bậc (Ordinal scale): 
 Là loại thang đo dùng cho các dữ liệu thuộc tính. Tuy nhiên trường hợp này biểu 
hiện của dữ liệu có sự so sánh. Ví dụ, trình độ thành thạo của công nhân được phân chia ra 
các bậc thợ từ 1 đến 7. Phân loại giảng viên trong các trường đại học: Giáo sư, P.Giáo sư, 
Giảng viên chính, Giảng viên. Thang đo này cũng không thực hiện được các phép tính đại 
số. 
 - Thang đo khoảng (Interval scale): 
 Là loại thang đo dùng cho các dữ liệu số lượng. Là loại thang đo cũng có thể dùng 
để xếp hạng các đối tượng nghiên cứu nhưng khoảng cách bằng nhau trên thang đo đại 
diện cho khoảng cách bằng nhau trong đặc điểm của đối tượng. Với thang đo này ta có thể 
thực hiện các phép tính đại số trừ phép chia không có ý nghĩa. Ví dụ như điểm môn học 
của sinh viên. Sinh viên A có điểm thi là 8 điểm, sinh viên B có điểm là 4 thì không thể 
nói rằng sinh viên A giỏi gấp hai lần sinh viên B. 
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 - Thang đo tỷ lệ (Ratio scale): 
 Là loại thang đo cũng có thể dùng dữ liệu số lượng. Trong các loại thang đo đây là 
loại thang đo cao nhất. Ngoài đặc tính của thang đo khoảng, phép chia có thể thực hiện 
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Loại than iểm định 

được. Ví dụ, thu nhập trung bình 1 tháng của ông A là 2 triệu đồng và thu nhập của bà B 
là 4 triệu đồng, ta có thể nói rằng thu nhập trung bình trong một tháng của bà B gấp đôi 
thu nhập của ông A. 
 Tuỳ theo thang đo chúng ta có thể có một số phương pháp phân tích phù hợp, ta có 
thể tóm tắt như sau: 

Phương pháp phân tích thống kê thích hợp với các thang đo 

g đo Đo lường độ 
tập trung 

Đo lường độ 
phân tán 

Đo lường tính 
tương quan K

1. h K Thang biểu dan Mốt Không có Hệ số ngẫu 
nhiên iểm định χ2

2. Thang thứ tự Tr ị S  D n  ung v ô phần trăm ãy tương qua Kiểm định dấu

3. Thang khoảng T  rung bình Độ lệch chuẩn Hệ số tương 
quan Kiểm định t, F 

4. Thang tỷ lệ T  
lệ 

rung bình tỷ Hệ số biến thiên T  
các phép trên 

ất cả các phép
trên 

Sử dụng tất cả 

V  THÔNG T  
 mô tả chắc hẳn có từ lâu đời cũng gần như chữ viết. Nó 
của con người muốn sắp xếp lại một cách có trật tự trong 

mục đích nghiên cứu để xác định những nội dung thông 
ứu phải đảm bảo các yêu cầu cơ 

áp ứng được mục tiêu nghiên cứu có tính chất trực tiếp hoặc gián tiếp. Đối với 

n phản ánh được đặc điểm bản chất của hiện tượng. 

uản lý và tiến 

i cung cấp số liệu và ngay cả trong thiết kế bảng câu 
ỏi. Yế

. THU THẬP IN
 Về nguyên tắc, thống kê
liên quan chặt chẽ với nhu cầu 
vô vàn thông tin sự kiện đã đến với họ để hiểu hơn thực tại hơn nhằm tác động lên nó tốt 
hơn. Khi nghiên cứu bất kỳ hiện tượng kinh tế xã hội nào công việc đầu tiên là thu thập dữ 
liệu, sau đó là trình bày dữ liệu và phân tích. 
1. Xác định nội dung thông tin 
 Nói chung, tuỳ thuộc vào 
tin cần thu thập. Thông tin sử dụng cho quá trình nghiên c
bản sau: 
 - Thích đáng: Số liệu thu thập phải phù hợp, đáp ứng được mục đích nghiên cứu. 
Số liệu đ
những thông tin dễ tiếp cận thường thì ta sử dụng số liệu trực tiếp, ví dụ muốn biết được 
nhu cầu của khách hàng chúng ta có thể hỏi trực tiếp khách hàng. Tuy nhiên, một số nội 
dung nghiên cứu mang tính chất nhạy cảm hoặc khó thu thập thì chúng ta có thể thu nhập 
những số liên gián tiếp có liên quan, ví dụ để thu thập thu nhập của cá nhân chúng ta có 
thể thu thập những nội dung có liên quan như nghề nghiệp, đơn vị công tác, chức vụ, nhà 
ở, phương tiện đi lại... 
 - Chính xác: Các thông tin trong quá trình nghiên cứu phải có giá trị, đáng tin cậy 
để các phân tích kết luậ
 - Kịp thời: Yêu cầu thông tin không những đáp ứng yêu cầu phù hợp, chính xác 
mà giá trị thông tin còn thể hiện ở chỗ nó có phục vụ kịp thời cho công tác q
trình ra các quyết định hay không. 
 - Khách quan: Tức là số liệu thu thập được không bị ảnh hưởng vào tính chủ quan 
của người thu thập cũng như ngườ
h u tố khách quan tưởng chừng thực hiện rất dễ dàng nhưng thực tế thì chúng ta khó 
có thể khắc phục vấn đề này một cách trọn vẹn, chúng ta chỉ có thể hạn chế yếu tố chủ 
quan một cách tối đa. Ví dụ chỉ cần một hành động đơn giản là tiếp cận với đáp viên là ít 
nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả trả lời của họ. 
2. Nguồn số liệu 
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 cứu một hiện tượng cụ thể, người nghiên cứu có thể sử dụng từ nguồn 

p (Secondary data): 
n và đã qua tổng hợp, xử lý. Loại dữ kiện 

u đã được ghi chép cập nhật trong đơn vị hoặc được 

hà nước: Các dữ liệu do các cơ quan thống kê nhà 

, tạp chí chuyên ngành: Các báo và tạp chí đề cập đến vấn đề có tính chất 

ghiệp: Viên nghiên cứu kinh tế, 

 ty chuyên tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu và cung cấp thông 

 cấp có ưu điểm là có thể chia sẻ chi phí, do đó nó có tính kinh tế hơn, 

y data): 
ác cuộc điều tra. Căn cứ vào phạm vi điều tra 

ó thể chia thà
ên tất cả các đơn vị thuộc 

iều tra toàn bộ là thu thập được thông tin về tất cả các đơn vị tổng 
ể. Tu

n tiến hành điều tra 

i gian kéo dài dẫn đến số liệu kém chính xác do 

ra toàn bộ sẽ không thực hiện được, ví dụ như kiểm 

ột số phần tử 

Điều tra chọn mẫu thường được sử dụng vì các lý do sau: 

 Khi nghiên
số liệu đã có sẵn đã được công bố hay chưa công bố hay tự mình thu thập các dữ liệu cần 
thiết cho nghiên cứu. Dựa vào cách thức này người ta chia dữ liệu thành 2 nguồn: dữ liệu 
thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. 
 2.1. Dữ liệu thứ cấ
 Dữ liệu thứ cấp là các thông tin đã có sẵ
này có thể thu thập từ các nguồn sau: 
 (1) Số liệu nội bộ: là loại số liệ
thu thập từ các cuộc điều tra trước đây. 
 (2) Số liệu từ các ấn phẩm của n
nước phát hành định kỳ như niên giám thống kê, các thông tin cập nhật hàng năm về tình 
hình dân số lao động, kết quả sản xuất của các ngành trong nền kinh tế, số liệu về văn hoá 
xã hội. 
 (3) Báo
chuyên ngành như tạp chí thống kê, giá cả thị trường,... 
 (4) Thông tin của các tổ chức, hiệp hội nghề n
phòng thương mại 
 (5) Các công
tin theo yêu cầu. 
 Số liệu thứ
số liệu được cung cấp kịp thời hơn. Tuy nhiên, dữ liệu thứ cấp thường là các thông tin cơ 
bản, số liệu đã được tổng hợp đã qua xử lý cho nên không đầy đủ hoặc không phù hợp cho 
quá trình nghiên cứu. Số liệu thứ cấp thường ít được sử dụng để dự báo trong thống kê, số 
liệu này thường được sử dụng trong trình bày tổng quan nội dung nghiên cứu, là cơ sở để 
phát hiện ra vấn đề nghiên cứu. Ngoài ra, số liệu thứ cấp còn được sử dụng để đối chiếu 
lại kết quả nghiên cứu để nhằm kiểm tra lại tính đúng đắn hoặc phát hiện ra những vấn đề 
mới để có hướng nghiên cứu tiếp. 
 2.2. Dữ liệu sơ cấp (Primar
  Là các thông tin thu thập từ c
c nh 2 loại: Điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu. 
 a) Điều tra toàn bộ: Là tiến hành thu thập thông tin tr
tổng thể nghiên cứu. 
 Ưu điểm của đ
th y nhiên, loại điều tra này thường gặp phải một số trở ngại sau: 
 - Số lượng đơn vị thuộc tổng thể chung thường rất lớn cho nê
toàn bộ mất nhiều thời gian và tốn kém. 
 - Trong một số trường hợp do thờ
hiện tượng tự biến động qua thời gian. 
 - Trong một số trường hợp điều t
tra chất lượng sản phẩm phải phá huỷ các đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu. 
 b) Điều tra chọn mẫu: Để nghiên cứu tổng thể, ta chỉ cần lấy ra m
đại diện để nghiên cứu và từ đó suy ra kết quả cho tổng thể bằng các phương pháp thống 
kê. 
 
 - Tiết kiệm chi phí 
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 kịp thời cho quá trình nghiên cứu 
o điều tra chọn mẫu trở nên 

yếu tố có 

 
eo nguồn kinh phí và đặc điểm của đối tượng 

ần thu
ng cách quan sát hành động, hành 

i thái 

ằng điện thoại: Phương pháp thu thập thông tin bằng cách phỏng 

ực tiếp thích hợp cho những cuộc điều tra cần thu thập 

tiếp xúc với đối tượng cung cấp thông 

 vấn từng nhóm để thảo luận về một 

ợp một số ưu nhược điểm của các phương pháp thu thập 

Đặc điểm của các phương pháp thu thập thông tin 

Tính
Phỏng vấn  

 - Cung cấp thông tin
 - Đáng tin cậy. Đây là yếu tố rất quan trọng, nó làm ch
có hiệu quả và được chấp nhận. Tuy nhiên, để có sự đáng tin cậy này chúng ta phải có 
phương pháp khoa học để đảm bảo tính chính xác để chỉ cần chọn ra một số quan sát mà 
có thể suy  luận cho cả tổng thể rộng lớn – đó là nhờ vào các lý thuyết thống kê. 
 Việc sử dụng điều tra toàn bộ hay điều tra chọn mẫu phụ thuộc vào nhiều 
liên quan: kích thước tổng thể, thời gian nghiên cứu cứu, khả năng về tài chính và nguồn 
lực, đặc điểm của nội dung nghiên cứu.  

3. Các phương pháp thu thập thông tin
 Để thu thập dữ liệu ban đầu, tuỳ th
c  thập thông tin, ta có các phương pháp sau đây: 
 a) Quan sát: Là phương pháp thu thập dữ liệu bằ
v độ của đối tượng được điều tra. Ví dụ, nghiên cứu trẻ con yêu thích màu sắc nào, 
quan sát thái độ khách hàng khi dùng thử loại sản phẩm. Phương pháp này tỏ ra hiệu quả 
đối với các trường hợp đối tượng khó tiếp cận và tăng tính khách quan của đối tượng. Tuy 
nhiên, phương pháp này tỏ ra khá tốn kém nhưng lượng thông tin thu thập được ít.  
 b) Phương pháp gởi thư: Theo phương pháp này nhân viên điều tra gởi bảng câu 
hỏi đến đối tượng cung cấp thông tin qua đường bưu điện. Phương pháp gởi thư có thể thu 
thập thông tin với khối lượng lớn, tiết kiệm chi phí so với các phương pháp khác. Tuy 
nhiên tỷ lệ trả lời bằng phương pháp này tương đối thấp, đây là một nhược điểm rất lớn 
của phương pháp này. 
 c) Phỏng vấn b
vấn qua điện thoại. Phương pháp này thu thập được thông tin một cách nhanh chóng, tuy 
nhiên phương pháp này có nhược điểm: tốn kém, nội dung thu thập thông tin bị hạn chế. 
 d) Phỏng vấn trực tiếp: 
 Phương pháp phỏng vấn tr
nhiều thông tin, nội dung của thông tin tương đối phức tạp cần thu thập một cách chi tiết. 
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp cho 2 hình thức: 
 (1) Phỏng vấn cá nhân. Nhân viên điều tra 
tin thường tại nhà riêng hoặc nơi làm việc. Thông thường phỏng vấn trực tiếp được áp 
dụng khi chúng ta cho tiến hành điều tra chính thức.  
 (2) Phỏng vấn nhóm. Nhân viên điều tra phỏng
vấn đề nào đó. Trường hợp này người ta thường sử dụng khi điều tra thử để kiểm tra lại 
nội dung của bảng câu hỏi được hoàn chỉnh chưa hoặc nhằm tìm hiểu một vấn đề phức tạp 
mà bản thân người nghiên cứu chưa nắm được một cách đầy đủ mà cần phải có ý kiến cụ 
thể từ những người am hiểu. 
 Sau đây ta có bảng tổng h
thông tin. 

 chất 
Phương pháp  Phỏng vấn qua  

gởi thư điện thoại trực tiếp 

Linh hoạt Kém Tốt Tốt 

Khối lượng thông tin Đ  H ế Đ  ầy đủ ạn ch ầy đủ

Tốc độ thu thập thông tin Chậm Nhanh Nhanh 

Tỷ lệ câu hỏi được trả lời Thấp Cao Cao 

Chi phí Ti ố  Tố  ết kiệm T n kém n kém

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 14

P
THỐNG KÊ MÔ TẢ 

 
CHƯƠNG I 

TỔNG HỢP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ 
 

 Thông tin ban đầu có tính rời rạc, dữ liệu hỗn độn không theo một trật tự nào và có 
thể quá nhiều nếu nhìn vào đây chúng ta không thể phát hiện được điều gì để phục vụ cho 
quá trình nghiên cứu. Do đó, chúng ta cần phải trình bày một cách có thể thống với hai 
mục đích là làm cho bảng dữ liệu gọn lại, hai là thể hiện được tính chất của nội dung 
nghiên cứu. 
I. PHÂN TỔ THỐNG KÊ 
1. Khái niệm 

Phân tổ còn được gọi là phân lớp thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức 
để chia các đơn vị tổng thể ra thành nhiều tổ (lớp, nhóm) có tính chất khác nhau. 
2. Nguyên tắc phân tổ 

Một cách tổng quát tổng thể phải được phân chia một cách trọn vẹn, tức là một đơn 
vị của tổng thể chỉ thuộc một tổ duy nhất và một đơn vị thuộc một tổ nào đó phải thuộc 
tổng thể. 

3. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính 

• Trường hợp tiêu thức thuộc tính chỉ có một vài biểu hiện thì mỗi biểu hiện của 
tiêu thức thuộc tính có thể chia thành một tổ. Ví dụ, tiêu thức giới tính. 

• Trường hợp tiêu thức thuộc tính có nhiều biểu hiện, ta ghép nhiều nhóm nhỏ lại 
với nhau theo nguyên tắc các nhóm ghép lại với nhau có tính chất giống nhau hoặc gần 
giống nhau. Ví dụ phân tổ trong công nghiệp chế biến: Thực phẩm và đồ uống, thuốc lá, 
dệt,... 

4. Phân tổ theo tiêu thức số lượng 
- Trường hợp tiêu thức số lượng có ít biểu hiện, thì cứ mỗi một lượng biến có thể 

thành lập một tổ.  
 Ví dụ 1.1: phân tổ công nhân trong một xí nghiệp dệt theo số máy do mỗi công 
nhân thực hiện. 

Số máy/Công nhân Số công nhân 

HẦN II 

10 3 

11 7 

12 20 

13 50 

14 35 

15 15 

Tổng 130 

-  Trường hợp tiêu thức số lượng có nhiều biểu hiện, ta phân tổ khoảng cách mỗi 
tổ và mỗi tổ có một giới hạn: 
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 - Giới hạn trên: lượng biến nhỏ
 - Giới hạn dưới: lượng bi
 Tuỳ theo mục đích nghi 2 loại phân tổ đều và phân tổ 
không đều. 

• Phân tổ đều: Là phân tổ có ằng nhau. Thông thường nếu chỉ vì 
mục đích ng ọn lại thì ta 
ường dùng

ổ (Class interval): 

 nhất của tổ. 
ến lớn nhất của tổ. 
ên cứu, người ta phân ra 

 khoảng cách tổ b
hiên cứu phân phối của tổng thể hoặc làm cho bảng thống kê g
 phương pháp này. th

Để xác định số tổ hình như không có một tiêu chuẩn tối ưu nó phụ thuộc vào kinh 
nghiệm. Dưới đây là một cách phân chia tổ mang tính chất tham khảo. 
 - Xác định số tổ (Number off classes): 
  Số tổ = (2 x n)0,3333  n: Số đơn vị tổng thể 
 - Xác định khoảng cách t

 toSo
XXk minmax −=    

 - Xác định tần số (Frequency) của mỗi tổ: bằng cách đếm các quan sát rơi vào giới 
hạn của tổ đó. 

• Một số qui ước khi lập bảng phân tổ: 

 được phân tổ theo tiêu số lượng công nhân: 

- Trường hợp phân tổ theo tiêu thức số lượng rời rạc thì giới hạn trên và giới hạn 
dưới của 2 tổ kế tiếp nhau không được trùng nhau. 

Ví dụ 1.2: Các xí nghiệp ở tỉnh X

Số lượng công nhân Số xí nghiệp 

≤100 80 

101 – 200 60 

201 – 500 6 

501 – 1.000 4 

1.001 – 2.000 1 

Tổng 151 

 - Trường hợp phân tổ theo tiêu thức số lượng loại liên tục, thường có qui ước sau: 

 iến bằng đúng giới hạn tr o đó thì đơn 
vị đó đ

 Ví dụ 1.3: phân ác tổ chức thương nghiệp theo doanh thu. 

Doanh thu (triệu đồng) Số tổ c thương nghiệp

 * Giới hạn trên và giới hạn dưới của 2 tổ kế tiếp trùng nhau. 
* Quan sát có lượng b
ược xếp vào tổ kế tiếp. 

ên của một tổ nà

 tổ c

chứ

≤1.000 2 

1.000-2.000 9 

2.000-3.000 12 

3.000-4.000 7 

Tổng 30 
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số liệu bằng cách sử dụng bảng phân  Sau khi phân tổ chúng ta có thể trình bày 
phối tần số để biết được một số tính chất cơ bản của hiện tượng nghiên cứu. 
 

Lượng biến Tần số Tần số tương đối Tần số tích lũy 

x1 f
x2 

... 
f

xi f
... ... ... 
xk

1 

2 

... 
f
f1/n 

fi/n 

f1 

... 
f1+ f2+...+ fi 

... 
f1+ f2+...+ fk

2/n 
... 

f1+ f2 

i 

fk/n fk

Cộng 
∑
=

1  
=

i
i nf

1

 
k

 Trong đó lượng biến có thể là giá trị cụ thể hoặc là một khoảng. 
6. Các l ại phân t

g rất 
phổ biế để 
nghiên cứu xu hướn ng qua thời gian.  

Ví dụ 1.4: Để xem x ấu giữa các nhóm ngành trong một qu ia nào đó ta 
lập bảng như sau: 

Bảng 1.1. Cơ cấu tổn ủa quốc gia X theo nhóm ngành,
n vị tính: %. 

Tổng sản phẩm theo nhóm ngành 2003 2004 2005 2006 2007 

o ổ thống kê 

• Phân tổ kết cấu: 
Trong công tác nghiên cứu thống kê, các bảng phân tổ kết cấu được sử dụn
n nhằm mục đích nêu lên bản chất của hiện tượng trong điều kiện nhất định và 

g phát triển của hiện tượ
ét cơ c ốc g

g sản phẩm c  2003 -2007 
Đơ

Nông, lâm nghiệp và thủy 24,53 23,24 23,03 4 21,76sản 22,5

Công nghiệp và xây dựng 36,73 38,13 38,49 39,47 40,09

Dịch v 38,15ụ 38,74 38,63 38,48 37,99 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  có thấy sự thay đổi về dịch chuyển cơ cấu ngành: 
ành nông, lâm, thuỷ 

• Phân tổ
Khi tiến hành phân t ệ, các tiêu thức có liên hệ với nhau được phân biệt 

thành 2 loại tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả. Phân tổ liên hệ c thể được vận 
dụng để nghiên cứu mối hiều tiêu thức: mối liên hệ giữa năng suất với lượng 
phân bón, nghiên cứu gi động của công nhân với tuổi nghề ậc thợ, trình 
độ trang bị kỹ thuật,... 

Qua bảng kết cấu trên, ta thấy
Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có xu hướng tăng, nhóm ng
sản có xu hướng giảm,... 

 liên hệ: 
ổ liên h

ó 
 liên hệ giữa n
ữa năng suất lao , b
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u: 
ảng 

Trình độ kỹ 
thuật 

Tuổi nghề
(Năm) 

Số công nhân Sản lượng  
cả năm (tấn) 

Năng suất lao động 
bình quân (tấn) 

Ví dụ 1.5: Ta có bảng phân tổ liên hệ sa
B 1.2. Mối liên hệ giữa năng suất lao động với trình độ kỳ thuật nghề nghiệp của 

quốc gia X năm 2007 

Đã
kỹ thuậ 5-10 

10-15 
15-20 
trên 20 

40 
40 
15 
10 

25 
3.750 
4.200 
1.725 
1.200  

 được đào tạo  
t 

dưới 5 15 1.1 75 
94 

105 
115 
120

Cả tổ - 120 12.000 100 
Chưa đư đào tạo  
kỹ thuậ

dư 5 
5-10 
10-15 
15-20 
trên 20 

10 
30 
20 
10 
10 

510 
2.140 
1.540 

860 
910 

 
ợc 

t 
ới 51 

71
79 
86 
91 

Cả tổ - 80 6.000 75 
Chung cho cả  
doanh nghiệp 

- 200 18.000 90 

 
II. BẢ atistical table) 

 hệ 
thố iên 
cứu. Đặc điểm chung của tất cả các bảng thống kê là bao giờ cũng có nh
từn  với 
2
 g thống kê bao gồ  hà , cá , ục và các 
c
  hàng cột thể hiện qui mô của bản àn t càng nhiều ng  
kê càng lớn và càng phức tạp.  

ản ánh ý nghĩa của cột đó. 
 P ng thống kê gồm 2 phần: Phần chủ đề và phần giải thích. 
 

gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, 
tức là giải thích phần chủ đề của bảng. 
 Phần chủ đề thường được đặt bên trái của bảng thống kê, còn phần giải thích được 
đặt ở phía trên của bảng. Cũng có trường hợp ta thay đổi vị trí. 

NG THỐNG KÊ (St
 Sau khi tổng hợp các tài liệu điều tra thống kê, muốn phát huy tác dụng của nó đối 
với phân tích thống kê, cần thiết phải trình bày kết quả tổng hợp theo một hình thức thuận 
lợi nhất cho việc sử dụng sau này. 
1. Khái niệm 

Bảng thống kê là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có 
ng, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng ngh

ững con số của 
g bộ phận và có mối liên hệ mật thiết nhau. 

. Cấu thành bảng thống kê 
a) Về hình thức: Bản

on số. 
m các ng, cột c tiêu đề  tiêu m

Các g, số h g và cộ  thì bả  thống

 Tiêu đề của bảng thống kê phản ánh nội dung, ý nghĩa của bảng và của từng chi 
tiết trong bảng. Trước hết ta có tiêu đề chung, sau đó là các tiêu đề nhỏ (tiêu mục) là tên 
riêng của mỗi hàng, cột ph

b) hần nội dung: Bả
Phần chủ đề nói lên tổng thể được trình bày trong bảng thống kê, tổng thể này 

được phân thành những đơn vị, bộ phận. Nó giải đáp: đối tượng nghiên cứu là những đơn 
vị nào, những loại hình gì. Có khi phần chủ đề phản ánh các địa phương hoặc các thời 
gian nghiên cứu khác nhau của một hiện tượng. 
 Phần giải thích 
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 ện bằng sơ đồ sau: 

Phần chủ đề 

Cấu thành của bảng thống kê có thể biểu hi

Phần giải thích Các chỉ tiêu giải thích (tên cột) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tên chủ đề 
 
 
 

   

 
 

 

 

3. Các yêu cầu và qui ư ựng bảng thống kê 

 Qui mô của bảng thống kê: không nên quá lớ là quá nhiều hàng, cột và 
n t hợp. Mộ ảng thống k n, gọn mộ ợp lý sẽ tạo  kiện dễ 
d hân tích. Nếu thấy cần thiết nên xây dựng hai, ba,... bảng thống kê nhỏ 

ay cho một bảng thống kê quá lớn 

ười đọc dễ dàng xác định vị trí của bảng khi 

ểu bảng nhiều thì ta có thể đánh số theo chương và 
 xuất hiện của biểu bảng trong chương. Ví dụ, Bảng II.5 tức là bảng ở 

êu chuẩn rõ ràng nhưng thông thường 
g một hàng hoặc tối đa là hai hàng. 

 Đơn vị tính dùng chung cho toàn bộ số liệu trong bảng thống kê, trường hợp này 
ơn vị 

hỉ tiêu trong cột, trong trường hợp này đơn vị tính sẽ được 

t cột ghi đơn vị tính. 

sẽ bổ sung sau thì trong ô ghi dấu ba chấm “...” 

ớc xây d

• n, tức 
hiều phân tổ kế t b ê ngắ t cách h điều
àng cho việc p

th

• Số hiệu bảng: nhằm giúp cho ng
tham khảo, đặc biệt là đối với các tài liệu nghiên cứu người ta thường lập mục lục biểu 
bảng để người đọc dễ tham khảo và người trình bày dễ dàng hơn. Nếu số biểu bảng không 
nhiều thì chúng ta chỉ cần đánh số theo thứ tự xuất hiện của biểu bảng, nếu tài liệu được 
chia thành nhiều chương và số liệu bi
theo số thứ tự
chương II và là bảng thứ 5. 

• Tên bảng: yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đặt trên đầu bảng và phải chứa 
đựng nội dung, thời gian, không gian mà số liệu được biểu hiện trong bảng. Tuy nhiên yêu 
cầu này chỉ mang tính chất tương đối không có ti
người ta cố gắng trình bày tron

• Đơn vị tính: 
 -
đ tính được ghi bên góc phải của bảng. 
 - Đơn vị tính theo từng c
đặt dưới chỉ tiêu của cột. 
 - Đơn vị tính theo từng chỉ tiêu trong hàng, trong trường hợp này đơn vị tính sẽ 
được đặt sau chỉ tiêu theo mỗi hàng hoặc tạo thêm mộ

• Cách ghi số liệu trong bảng: 
 - Số liệu trong từng hàng (cột) có đơn vị tính phải nhận cùng một số lẻ, số liệu ở 
các hàng (cột) khác nhau không nhất thiết có cùng số lẻ với hàng (cột) tương ứng. 
 - Một số ký hiệu qui ước: 
 + Nếu không có tài liệu thì trong ô ghi dấu gạch ngang “-“ 
 + Nếu số liệu còn thiếu, sau này 
 + Ký hiệu gạch chéo “x” trong ô nào đó thì nói lên hiện tượng không có liên quan 
đến chỉ tiêu đó, nếu ghi số liệu vào đó sẽ vô nghĩa hoặc thừa. 
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ác nội dung chỉ tiêu 
trong bảng, nói rõ nguồn t ng hoặc với các 
tài liệu khoa học, việc ghi rõ ngu được coi nh u được 
t g.  

III. TỔNG HỢP B  ĐỒ THỊ 
háp đồ thị thống kê là phươ  pháp trình bày và phân tích các thông tin 

t ống kê bằng các biểu đồ, đồ thị và bản đồ thống kê. Phương pháp đồ thị thống kê sử 
d ng con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và màu sắc để trình bày các đặc điểm số 
l ợng của hiện tượng. Chính vì vậy, ngoài tác dụng phân tích giúp ta nhận thức được 
những đặc điểm cơ bản của hiện tượng bằng trực quan một cách dễ dàng và nhanh 
chóng, đồ thị thống kê còn là một phương pháp trình bày các thông tin thống kê một 
cách khái quát và sinh động, chứa đựng tính mỹ thuật; thu hút sự chú ý của người đọc, 
giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ nên có tác dụng tuyên truyền cổ động rất tốt. Đồ thị 
ống kê có thể biểu thị: 

ự biến đổi của kết cấu.  
- S

- Trình 

Bi đ

hản ánh cơ cấu và thay 
đổi cơ c ũng như biểu hiện mối liên hệ giữa các hiện tượng. 

•  Phần ghi chú ở cuối bảng: được dùng để giải thích rõ c
ài liệu đã sử dụ

ồn số liệu 
các chỉ tiêu cần thiết khác. Đối 

ư là bắt buộc không thể thiế
rong biểu bản

ẰNG
Phương p ng

h
ụ
ư

th
- Kết cấu của hiện tượng theo tiêu thức nào đó và s

ự phát triển của hiện tượng theo thời gian. 
- So sánh các mức độ của hiện tượng. 
- Mối liên hệ giữa các hiện tượng. 

độ phổ biến của hiện tượng. 
- Tình hình thực hiện kế hoạch. 
Trong công tác thống kê thường dùng các loại đồ thị: Biểu đồ hình cột, biểu đồ tượng 

hình, biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật), đồ thị đường gấp khúc và 
biểu đồ hình màng nhện.  
1. Biểu đồ hình cột 

ểu ồ hình cột là loại biểu đồ biểu hiện các tài liệu thống kê bằng các hình chữ nhật 
hay khối chữ nhật thẳng đứng hoặc nằm ngang có chiều rộng và chiều sâu bằng nhau, còn 
chiều cao tương ứng với các đại lượng cần biểu hiện. 

Biểu đồ hình cột được dùng để biểu hiện quá trình phát triển, p
ấu hoặc so sánh c

Ví dụ 1.6: Biểu diễn số lượng cán bộ khoa học công nghệ của một quốc gia nào đó 
chia theo nam nữ của 4 năm: 2004, 2005, 2006 và 2007 qua biểu đồ 1.1. 

Biểu đồ 1.1: Hình cột phản ánh số lượng cán bộ khoa học công nghệ của quốc gia X, 
2004 - 2007 

300
Người

250

0
2004 2005 2006

Năm

2007

Chung
Nam

200

Nữ

 

150

100

50
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Đồ ị

, trong đó các thông tin thống kê được biểu hiện bằng 
vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình ô van,... 

ị chung của chỉ tiêu nghiên cứu để xác 
định p tục lấy 360 (3600) chia cho 100 rồi nhân với 
tỷ tr được góc độ tương ứng với cơ cấu của từng bộ 
phậ

n có diện tích tương ứng là S: R = 

 th  trên vừa phản ánh quá trình phát triển của cán bộ khoa học công nghệ vừa so 
sánh cũng như phản ánh mối liên hệ giữa cán bộ là nam và nữ. 

2. Biểu đồ diện tích 
Biểu đồ diện tích là loại biểu đồ

các loại diện tích hình học như hình 
Biểu đồ diện tích thường được dùng để biểu hiện kết cấu và biến động cơ cấu của 

hiện tượng. 
Tổng diện tích của cả hình là 100%, thì diện tích từng phần tương ứng với mỗi bộ 

phận phản ánh cơ cấu của bộ phận đó. 
Biểu đồ diện tích hình tròn còn có thể biểu hiện được cả cơ cấu, biến động cơ cấu kết 

hợp thay đổi mức độ của hiện tượng. Trong trường hợp này số đo của góc các hình quạt 
phản ánh cơ cấu và biến động cơ cấu, còn diện tích toàn hình tròn phản ánh quy mô của 
hiện tượng. 

Khi vẽ đồ thị ta tiến hành như sau:  
- Lấy giá trị của từng bộ phận chia cho giá tr
 tỷ trọng (%)của từng bộ phận đó. Tiế
ọng của từng bộ phận sẽ xác định 

n. 

- Xác định bán kính của mỗi hình trò π:S vì diện 
tích ài của bán kính mỗi hình tròn, ta sẽ dễ dàng vẽ được 
các 

ư bảng 1.3: 

hổ thông phân theo cấp học của địa phương X, 2005 - 2007 

 hình tròn: S = π.R2. Khi có độ d
hình tròn đó. 
Ví dụ 1.7: Có số lượng về học sinh phổ thông phân theo cấp học 3 năm 2005, 2006 và 

2007 của địa phương X nh

Bảng 1.3: Học sinh p

2005 2006 2007 
 Số lượng Cơ cấu Số lượ

 (Người) (%) (Người) (%) (Người) (%) 
ng Cơ cấu Số lượng Cơ cấu 

Tổng số học sinh 1.000 100,0 1.140 100,0 1.310 100,0

Chia ra:  

Tiểu học 500 50,0 600 53,0 700 53,5

Trung học cơ sở 300 30,0 320 28,0 360 27,5

Trung học phổ thông 200 20,0 220 19,0 250 19,0
Từ số liệu bảng 1.3 ta tính các bán kính tương ứng: 
Năm 2005: 84,1714,3/1000 ==R  

05,1914,3/1140 =  Năm 2006: =R

Năm 2007: 42,2014,3/1310 ==R  

Nếu năm 2005 lấy R = 1,00 
Thì năm 2006 có R = 19,05 : 17,84 = 1,067 
Năm 2007 có R = 20,42 : 17,84 = 1,144 

sinh qua các năm 2005, 2006 và 2007. 
Kết quả 3 hình tròn được vẽ phản ánh cả quy mô học sinh phổ thông lẫn cơ cấu và 

biến động cơ cấu theo cấp học của học 
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Biều đồ 1.2: Biểu đồ cơ cấu học sinh phổ thông địa phương X từ 2005 – 2007 

20072006

53

19

20

53,5

50
27,5

28

2005

30

19

Biểu đồ ượng hình là loại đ thống kê, trong  tài liệu thống ợc thể 
hiện bằng các hình vẽ tư  B ượ ư  o
tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các phươn  dụ ng đ h 

ch vẽ khác nhau, tuỳ theo sáng kiế ng ựa
 hình cho phù à hấ  

nhiên khi sử dụng loại biểu đồ này phải theo nguyên tắc: cùng một chỉ tiêu phải 
ện bằng cùng một lo h vẽ  chỉ tiêu  các ợp có t

u thì sẽ biểu hiệ ng h  có kích ớc l ỏ khác  th

diễn au: 

a phương X từ 2005 – 2007 

 
 Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ vẽ biểu đồ mang tính đơn lẽ thì không cần phải xác định 
độ lớn của đường kính. 

3. Biểu đồ tượng hình 
 t ồ thị đó các  kê đư

ợng trưng. iểu đồ t ng hình đ
g tiện sử

ợc dùng
ng rộ

rộng rãi tr
 rãi. Biểu 

ng việc 
ồ hìn

tượng có nhiều cá
loại hình vẽ tượng

n của ười trình bày mà l  chọn 
 hợp v p dẫn.

Tuy 
được biểu hi ại hìn , còn đó ở  trường h  nào rị số 
lớn nhỏ khác nha
lệ tương ứng. 

n bằ ình vẽ  thư ớn nh  nhau eo tỷ 

Trở lại ví dụ trên số lượng họ h ph g được 

: iểu đồ cơ cấu học sinh phổ thông đị

c sin ổ thôn biểu  như s

Biểu đồ 1.3  B

 
4. Đ

Đồ thị đường gấp khúc là loại đồ thị thống kê biểu hiện các tài liệu bằng một đường 
gấp khúc nối liền các điểm trên một hệ toạ độ, thường là hệ toạ độ vuông góc. 

Đồ thị đường gấp khúc được dùng để biểu hiện quá trình phát triển của hiện tượng, 
biểu hiện tình hình phân phối các đơn vị tổng thể theo một tiêu thức nào đó hoặc biểu thị 
tình hình thực hiện kế hoạch theo từng thời gian của các chỉ tiêu nghiên cứu. 

Trong một đồ thị đường gấp khúc, trục hoành thường được biểu thị thời gian, trục 
tung biểu thị mức độ của chỉ tiêu nghiên cứu. Cũng có khi các trục này biểu thị hai chỉ 
tiêu có liên hệ với nhau hoặc lượng biến và các tần số (hay tần suất) tương ứng. Độ phân 
chia trên các trục cần được xác định cho thích hợp vì có ảnh hưởng trực tiếp đến độ dốc 
của đồ thị. Mặt khác, cần chú ý là trên mỗi trục toạ độ chiều dài của các khoảng phân chia 
tương ứng với sự thay đổi về lượng của chỉ tiêu nghiên cứu phải bằng nhau. 

ồ thị đường gấp khúc 
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ư sau:  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ví dụ 1.8: Sản lượng cà phê xuất khẩu của quốc gia X qua các năm từ 2000 - 2007 
(ngàn tấn) có kết quả nh

Năm 

Sản lượng (ngàn tấn) 283,3 391,6 382,0 482,0 733,9 931,0 722,0 749,0

Số liệu trên được biểu diễn qua đồ thị đường gấp khúc sau: 
Đồ thị 1.4: Sản lượng cà phê xuất khẩu của quốc gia X từ 2000 – 2007 

600
700
800
900

1000

500

300
400

0
100
200

 
5. B

i vụ của một 
chỉ 

định theo các 
đườ

điểm xác định sẽ được hình vẽ của đồ thị hình màng 
n

u về x ậ  h  c  
nh

u đồng 

Năm
Tháng 

2006 2007 
Năm 

Tháng 
2006 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

iểu đồ hình màng nhện 
Biểu đồ hình màng nhện là loại đồ thị thống kê dùng để phản ánh kết quả đạt được 

của hiện tượng lặp đi lặp lại về mặt thời gian, ví dụ phản ánh về biến động thờ
tiêu nào đó qua 12 tháng trong năm. Để lập đồ thị hình màng nhện ta vẽ một hình tròn 

bán kính R, sao cho R lớn hơn trị số lớn nhất của chỉ tiêu nghiên cứu (lớn hơn bao nhiêu 
lần không quan trọng, miễn là đảm bảo tỷ lệ nào đó để hình vẽ được cân đối, kết quả biểu 
diễn của đồ thị dễ nhận biết). Sau đó chia đường tròn bán kính R thành các phần đều nhau 
theo số kỳ nghiên cứu (ở đây là 12 tháng) bởi các đường thẳng đi qua tâm đường tròn. Nối 
các giao điểm của bán kính cắt đường tròn ta được đa giác đều nội tiếp đường tròn. Đó là 
giới hạn phạm vi của đồ thị. Độ dài đo từ tâm đường tròn đến các điểm xác 

ng phân chia đường tròn nói trên chính là các đại lượng cần biểu hiện của hiện tượng 
tương ứng với mỗi thời kỳ. Nối các 
hện. 

Ví dụ 1.9: Có số liệ
ư sau: 

trị giá uất, nh p khẩu ải sản ủa tỉnh X 2 năm 2006 và 2003 

Bảng 1.4. Giá trị xuất khẩu hải sản trong 12 tháng tỉnh X năm 2006 - 2007 
ĐVT: Triệ

1 10,7 14,0 7 19,1 21,3 
2 7,0 10,5 8 21,2 22,5 
3 13,1 15,4 9 20,5 22,2 
4 14,8 16,5 10 21,1 24,4 
5 17,4 18,4 11 17,7 21,8 

6 18,9 19,8 12 16,8 22,1 

Chia đường tròn thành 12 phần đều nhau, vẽ các đường thẳng tương ứng cắt đường 
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tròn tại 12 điểm. Nối các điểm lại có đa giác đều 12 cạnh nội tiếp đường tròn. Căn cứ số 
liệu của bảng ta xác định các điểm tương ứng với giá trị xuất khẩu đạt được của các tháng 
trong từng năm rồi nối các điểm đó lại thành đường liền ta được đồ thị hình màng nhện 
biểu diễn kết quả xuất khẩu qua các tháng trong 2 năm của tỉnh X. 

Đồ thị 1.5: Đồ thị Giá trị xuất khẩu hải sản trong 12 tháng tỉnh X năm 2006 - 2007 

10

15

20

25

2

311

12

0 410

5

5

8

9

2006

2007

6

 
Sự mô tả của đ hị hình màng nhện cho phép ta quan sát và so sán ng t 

quả xuất khẩu giữa  tháng khác nhau tro g m m, mà cả kết q  xu a 
các tháng cùng tên ăm khác nhau cũ hư  biến ng chu  xuấ
của các năm. 

ồ t
các

h khô
uả sản

chỉ kế
ất giững cùn ột nă

của các n ng n xu thế độ ng về t khẩu 
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CHƯƠNG II 
CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI 

 

Nghiên cứu các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội là yêu cầu quan trọng của việc 
tổng hợp, tính toán và phân tích thống kê nhằm biểu hiện mặt lượng trong quan hệ mật 
thiết với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian cụ 
thể nhờ vào sự trợ giúp của các phương pháp thống kê. 

Dưới đây là nội dung, phương pháp tính và điều kiện vận dụng của các đại lượng đó. 

I. SỐ TUYỆT ĐỐI 
Số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng hoặc quá trình 

kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 
Số tuyệt đối trong thống kê bao gồm các con số phản ánh quy mô của tổng thể hay 

của từng bộ phận trong tổng thể (số doanh nghiệp, số nhân khẩu, số học sinh đi học, số 
lượng cán bộ khoa học,...) hoặc tổng các trị số theo một tiêu thức nào đó (tiền lương của 
công nhân, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng sản phẩm trong nước (GDP), v.v...). 

Số tuyệt đối dùng để đánh giá và phân tích thống kê, là căn cứ không thể thiếu được 
trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, tính toán các mặt cân đối, nghiên cứu 
các mối quan hệ kinh tế - xã hội, là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu tương đối và bình quân. 

Có hai loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ và số tuyệt đối thời điểm. 
Số tuyệt đối thời kỳ: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng trong một thời kỳ 

nhất định. Ví dụ: Giá trị sản xuất công nghiệp trong 1 tháng, quý hoặc năm; Sản lượng 
lương thực năm 2005, năm 2006, năm 2007,... 

Số tuyệt đối thời điểm: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng ở một thời 
điểm nhất định như: dân số của một địa phương nào đó có đến 0 giờ ngày 01/04/2005; giá 
trị tài sản cố định có đến 31/12/2007; lao động làm việc của doanh nghiệp vào thời điểm 
1/7/2007,... 

II. SỐ TƯƠNG ĐỐI 
Số tương đối là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê cùng 

loại nhưng khác nhau về thời gian hoặc không gian hoặc giữa hai chỉ tiêu khác loại nhưng 
có quan hệ với nhau. Trong hai chỉ tiêu để so sánh của số tương đối, sẽ có một số được 
chọn làm gốc (chuẩn) để so sánh. 

Số tương đối có thể được biểu hiện bằng số lần, số phần trăm (%) hoặc phần nghìn 
(‰), hay bằng các đơn vị kép (người/km2, người/1000 người; đồng/1000đồng, ...). 

Trong công tác thống kê, số tương đối được sử dụng rộng rãi để phản ánh những đặc 
điểm về kết cấu, quan hệ tỷ lệ, tốc độ phát triển, mức độ hoàn thành kế hoạch, mức độ phổ 
biến của hiện tượng kinh tế - xã hội được nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không 
gian nhất định. 

Số tương đối phải được vận dụng kết hợp với số tuyệt đối. Số tương đối thường là kết 
quả của việc so sánh giữa hai số tuyệt đối. Số tương đối tính ra có thể rất khác nhau, tuỳ 
thuộc vào việc lựa chọn gốc so sánh. Có khi số tương đối có giá trị rất lớn nhưng ý nghĩa 
của nó không đáng kể vì trị số tuyệt đối tương ứng của nó lại rất nhỏ. Ngược lại, có số 
tương đối tính ra khá nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng vì trị số tuyệt đối tương ứng 
của nó có quy mô đáng kể. Ví dụ: 1% dân số Việt Nam tăng lên trong những năm 1960 
đồng nghĩa với dân số tăng thêm 300 nghìn người, nhưng 1% dân số tăng lên trong những 
năm 2000 lại đồng nghĩa với dân số tăng thêm 800 nghìn người. 

Căn cứ vào nội dung mà số tương đối phản ánh, có thể phân biệt: số tương đối động 
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thái, số tương đối kế hoạch, số tương đối kết cấu, số tương đối cường độ, và số tương đối 
không gian. 

1. Số tương đối động thái 
Số tương đối động thái là chỉ tiêu phản ánh biến động theo thời gian về mức độ của 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Số tương đối này tính được bằng cách so sánh hai mức độ của chỉ 
tiêu được nghiên cứu ở hai thời gian khác nhau. Mức độ của thời kỳ được tiến hành 
nghiên cứu thường gọi là mức độ của kỳ báo cáo, còn mức độ của một thời kỳ nào đó 
được dùng làm cơ sở so sánh thường gọi là mức độ kỳ gốc.  

Trong hai mức độ đó, mức độ tử số (yI) là mức độ cần nghiên cứu (hay còn gọi là 
mức độ kỳ báo cáo), mức độ ở mẫu số (y0) là mức độ kỳ gốc (hay mức độ dùng làm cơ sở 
so sánh). 

- Nếu y0 cố định qua các kỳ nghiên cứu ta có kỳ gốc cố định: dùng để so sánh một 
chỉ tiêu nào đó ở hai thời kỳ tương đối xa nhau. Thông thường người ta chọn năm gốc là 
năm đầu tiên của dãy số. 

- Nếu y0 thay đổi theo kỳ nghiên cứu ta có kỳ gốc liên hoàn: dùng để nói lên sự biến 
động của hiện tượng liên tiếp nhau qua các kỳ nghiên cứu. 

Ví dụ 2.1: Sản lượng hàng hóa tiêu thụ (1.000 tấn) của một công ty X qua các năm 
như sau: 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sản lượng hàng hóa (1.000 tấn) 240,0 259,2 282,5 299,5 323,4 355,8 387,8

Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)  1,08 1,09 1,06 1,08 1,10 1,09 

- Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển liên hoàn. Nếu ta 
có dãy số sau: 

Thời kỳ 1 2 3 ... n-1 n 

yi y1 y2 y3 … yn-1 yn

thì mối liên hệ giữa tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển liên hoàn được thể hiện 

qua công thức sau: 
112

3

1

2 ....
y
y

y
y

y
y

y
y n

n

n =
−

. 

2. Số tương đối so sánh  
Số tương đối so sánh là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh giữa hai bộ phận trong 

một tổng thể hoặc giữa hai hiện tượng cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện không 
gian. Ví dụ: Dân số thành thị so với dân số nông thôn, dân số là nam so với dân số là nữ; 
giá trị tăng thêm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với giá trị tăng thêm của doanh 
nghiệp quốc doanh; năng suất lúa của tỉnh X so với năng suất lúa của tỉnh Y; số học sinh 
đạt kết quả học tập khá giỏi so với số học sinh đạt kết quả trung bình,... 
3. Số tương đối kế hoạch 

Số tương đối kế hoạch là chỉ tiêu phản ánh mức cần đạt tới trong kỳ kế hoạch hoặc 
mức đã đạt được so với kế hoạch được giao về một chỉ tiêu kinh tế - xã hội nào đó. Số 
tương đối kế hoạch được chia thành hai loại: 

+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh giữa mức độ đề ra 
trong kỳ kế hoạch với mức độ thực tế ở kỳ gốc của một chỉ tiêu kinh tế - xã hội.  

100x  
ygäúc kyì  tãú thæûcMæïc

y100x hoaûchkãúMæïcKH KH

 giữa mức thực tế đã 
0

==  

+ Số tương đối hoàn thành kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh
 25

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 26

đạt được với mức kế hoạch trong kỳ về một chỉ tiêu kinh tế - xã hội.  

100x  
y hoaûchkãú Mæïc KH

y100x âæåücâaût tãúthæûcMæïcHT I==  

Mối liên hệ giữa số tương đối động thái và số tương đối kế hoạch: 

KH00 y
 x 

yy

4. Số tương đối kết cấu 

IKHI yyy
=  

Số tương đối kết cấu thường được biểu hiện bằng số phần trăm. Ví dụ: Tỷ trọng của 
GDP theo từng ngành trong tổng GDP của nền kinh tế quốc dân; tỷ trọ g dân số của từng 
giới nam hoặc nữ trong tổng số dân,... 

Số tương đối kết cấu là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng của mỗi bộ phận chiếm trong tổng 
thể, tính được bằng cách đem so sánh mức độ tuyệt đối của từng bộ phận với mức độ tuyệt 
đối của toàn bộ tổng thể. 

n

100x  
 thãø täøngcuía âäúi tuyãût Säú

pháûnbäütæìngâäúituyãût Säúcáúukãút  âäúi  tæångSäú =  

Ví dụ 2.2: Trong công ty A có 500 công nhân, trong đó có 300 công nhân nam và 
200 công nhân nữ. 

%60%100.
500
300  nhán cäng  täøng n troüngTyí am trong ==  

%40%100.200  nhán cäng  täøng trong næî troüngTyí ==  
500

5. Số 

ân (người) chia cho diện tích tự nhiên 
(km2) với đơn vị tính là người /km2; GDP bình quân đầu người bằng tổng GDP (nghìn 
đồng) chia cho dân số trung bình (người) với đơn vị tính là 1000đ/người; số bác sĩ tính 
bình quân cho một vạn dân bằng tổng số bác sĩ chia cho tổng số dân tính bằng vạn 
người với đơn vị tính là người /10.000 người,... 

tương đối cường độ 
Số tương đối cường độ là chỉ tiêu biểu hiện trình độ phổ biến của một hiện tượng 

trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 
Số tương đối cường độ tính được bằng cách so sánh mức độ của hai chỉ tiêu khác 

nhau nhưng có quan hệ với nhau. Số tương đối cường độ biểu hiện bằng đơn vị kép, do 
đơn vị tính ở tử số và ở mẫu số hợp thành. Số tương đối cường độ được tính toán và sử 
dụng rất phổ biến trong công tác thống kê. Các số tương đối trong số liệu thống kê 
thường gặp như mật độ dân số bằng tổng số d

)(ngæåìi/Km 
Diãûn têch

dánSäúsäúdán  âäüMáût 2=  

)m/ngæåìi(Saín pháø 
 nháncäng säú Täøng

saín pháømTäøngâäüng laosuáút  Nàng =  

III. SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG – SỐ BÌNH QUÂN (Measures of central tendency): 
Số bình quân là chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình của một tổng thể gồm nhiều 

đơn vị cùng loại được xác định theo một tiêu thức nào đó. Số bình quân được sử dụng phổ 
biến trong thống kê để nêu lên đặc điểm chung nhất, phổ biến nhất của hiện tượng kinh tế 
- xã h

 mức 
lương

ội trong các điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Ví dụ: Tiền lương bình quân 
một công nhân trong doanh nghiệp là mức lương phổ biến nhất, đại diện cho các

 khác nhau của công nhân trong doanh nghiệp; thu nhập bình quân đầu người của 
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u của 
mọi n

a những hiện tượng không có cùng 
một q

ân hoá, số 
bình q

 cơ sở các thành 
phần 

ùng chung một tính chất (thường gọi là tổng thể đồng chất). 
Muốn ột cách khoa học và chính xác. Đồng 

 số bình quân tổ với số bình quân chung. 
Có nhiều loại số bình quân khác nhau. Trong thống kê kinh tế - xã hội thường dùng 

các loại sau: Số trung bình số học, số trung bình điều hoà, số trung bình hình học (số trung 
bình n

ại số bình quân nêu trên. 

một địa bàn là mức thu nhập phổ biến nhất, đại diện cho các mức thu nhập khác nha
gười trong địa bàn đó. 
Số bình quân còn dùng để so sánh đặc điểm củ
uy mô hay làm căn cứ để đánh giá trình độ đồng đều của các đơn vị tổng thể.  
Xét theo vai trò đóng góp khác nhau của các thành phần tham gia bình qu
uân chung được chia thành số bình quân giản đơn và số bình quân gia quyền. 
+ Số trung bình giản đơn: Được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân 

hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp như nhau. 
+ Số trung bình gia quyền (trung bình có trọng số): Được tính trên
tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp khác nhau. 
Để tính được số trung bình chính xác và có ý nghĩa, điều kiện chủ yếu là nó phải 

được tính cho những đơn vị c
 vậy, phải dựa trên cơ sở phân tổ thống kê m

thời phải vận dụng kết hợp giữa

hân), mốt và trung vị. 
Dưới đây là từng lo

1. Số trung bình cộng (Mean) 

n

x
x

n

1i
i∑

==  

xi: Giá trị lượng biến quan sát 
n: Số quan sát 

2. Số trung bình gia quy
ố tương ứng fi, số trung bình được xác định theo công 

thức s

ền (Weighted mean) 
Với mỗi lượng biến xi có tần s
au: 

∑

∑

=

== k

1i
i

k

1i
ii

f

fx
x  

xi: Giá trị lượng biến quan sát 
fi: Tần số lượng biến quan sát 
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Ví dụ 2.3: Có tài liệu về mức thu nhập của các hộ theo tháng 

Thu nhâp hàng tháng (triệu đồng) Số hộ 

5.000 3 

5.250 8 

5.400 9 

5.450 10 

5.600 12 

6.000 30 

6.200 15 

6.300 7 

6.500 6 

Tổng 100 

Ta lập bảng tổng thu nhập hàng tháng của các hộ 

Thu nhâp hàng tháng (triệu đồng) 
(xi) 

Số hộ 
(fi) 

xifi

5.000 3 15.000

5.250 8 42.000

5.400 9 48.600

5.450 10 54.500

5.600 12 67.200

6.000 30 180.000

6.200 15 93.000

6.300 7 44.100

6.500 6 39.000

Tổng 100 583.400

Ví dụ 2.4: Có số liệu thu nhập hàng tháng (ngàn đồng) của nhân viên một công ty như sau: 

Thu nhâp hàng tháng (ngàn đồng) Số nhân viên 

500-520 8 

520-540 12 

540-560 20 

560-580 56 

580-600 18 

600-620 16 

Trên 620 10 

Tổng 140 
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Chú ý, trường hợp dãy số được phân tổ thì lượng biến xi là trị số giữa của các tổ. 
Nếu dãy số có tổ mở thì lấy khoảng cách tổ của tổ gần tổ mở nhất để tính giới hạn trên của 
tổ mở từ đó xác định được giá trị xi. 

- Đối với tổ không có giới hạn trên: giới hạn dưới của tổ mở cộng với khoảng cách 
tổ của tổ trước đó mở rồi chia hai. 

- Đối với tổ không có giới hạn dưới: giới hạn trên của tổ mở trừ khoảng cách tổ của 
tổ sau đó mở rồi chia hai. Tùy theo tính chất của nội dung nghiên cứu mà có thể chọn giá 
trị xi phù hợp. 

Từ bảng trên ta có bảng sau: 

Thu nhập hàng tuần (1.000đ) xi fi xifi

500-520 510 8 4.080 

520-540 530 12 6.360 

540-560 550 20 11.000 

560-580 570 56 31.920 

580-600 590 18 10.620 

600-620 610 16 9.760 

Trên 620 630 10 6.300 

Tổng  140 80.040 

Áp dụng công thức ta có: 

71,571

 29

140

Tuy nhiên, việc ước lượng các giá trị x

040.80x =  

ụng số liệu điều tra và tính với công thức 
. 

3. Số 
òa được sử dụng trong trường hợp biết các lượng biến xi và tích 

xifi mà chưa biết tần số fi. 

=

i có chính xác hay không còn phụ thuộc vào 
phân phối của từng tổ. Nếu phân phối của từng tổ có tính chất đối xứng thì việc ước lượng 
xi có thể chấp nhận được, tuy nhiên đối với các trường hợp phân phối của tổ lệch trái hoặc 
lệch phải thì kết quả đó khó có thể chấp nhận được. Do đó, trong quá trình tính toán với 
sự hỗ trợ của các phần mềm máy tính ta nên sử d
trung bình đơn giản để đảm bảo tính chính xác

trung bình điều hòa (Harmonic mean) 
Số trung bình điều h

∑

∑

=1i ix

i phí sản

== k
i

i

k

1i
i

M

M
x , Mi = xifi

Ví dụ 2.5: Có số liệu giá thành sản và ch  xuất của 3 phân xưởng của một doanh 

Phâ ng Giá thành 1 tấn hẩm (1.000đ) Chi phí sả t(1.000đ)

nghiệp: 

n xưở  sản p n xuấ

Số 1 
Số 2 
Số 3 19,4 970 

18,5 
19,0 

740 
855 
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Đặt xi: Giá thành của phân xưởng i 
Mi: Chi phí của phân xưởng i 
Giá thành trung bình một tấn sản phẩm của doanh nghiệp được xác định bởi công 

thức: 

(1.000â) 19

4,190,195,18
970

970855740x =
+

855740
+

++
=  

Số trung nhân hay số trung bình hình học sử dụng để tính tốc độ phát triển trung 
bình nói riêng và dùng để tính số trung bình trong trường hợp các giá trị xi có mối liên hệ 
tích. 

4. Số trung bình nhân (Geometric mean) 

n
n

i
n

n1 xx....xx ∏==  
1i=

Ví dụ 2.  tính tốc độ ph n ợ g iê (1 ấ
m  

2001 

6: Hãy át triể  sản lư ng hàn  hóa t u thụ .000 t n) của 
ột công ty qua các năm như sau:

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sản lượng hàng hóa (1.000 tấn) 240,0 259,2 282,5 299,5 323,4 355,8 387,8

Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)  1,08 1,09 1,06 1,08 1,10 1,09 

Giữa các tốc độ phát triển liên hoàn có mối quan hệ nhân, do đó ta áp dụng công 
thức trung bình nhân: 

08,16158,1xxxxxxx 66
654321 ===  

Như vậy, trung bình mỗi một năm sản lượng hàng hoá năm sau sẽ bằng 1,08 lần 
nă

sẽ làm lệch kết quả của số trung bình. Số trung vị là một giá trị bình quân có 
vẻ

đứng ở vị trí giữa trong dãy số đã được sắp 
xếp th

5.2  số trung vị: 

• Tài liệu không phân tổ: 

n xn/2 và x(n+2)/2. Trường 
hợp n ượng biến đó. 

số công nhân sau: 
0, 610, 670 

m trước. 
5. Số trung vị - Me (Median) 

 Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu dữ liệu có sự biến động lớn hay có sự chênh 
lệch bất thường thì số trung bình tỏ ra không đại diện cho tổng thể vì các giá trị quá nhỏ 
hay quá lớn 

 đại diện tốt hơn cho số trung bình trong trường hợp này, bởi vì nó sẽ chia tổng thể ra 
thành hai nhóm có số quan sát bằng nhau: một nhóm có giá trị nhỏ  hơn, một nhóm có giá 
trị lớn hơn. 

5.1. Định nghĩa: Số trung vị là lượng biến 
eo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 
. Phương pháp xác định
Trước tiên ta sắp xếp lượng biến theo thứ tự tăng dần. 

- Trường hợp n lẻ: số trung vị là lượng biến ở vị trí thứ (n+1)/2 
Me = x(n+1)/2

- Trường hợp n chẵn: số trung vị rơi vào giữa hai lượng biế
ày qui ước số trung vị là trung bình cộng của hai l
Ví dụ 2.7: thu nhập hàng hàng tháng của 
500, 520, 530, 550, 560, 570, 590, 60
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Số trung vị là: Me = (560+570)/2 = 565 

• Tài liệu phân tổ có khoảng cách tổ: 

 31

Trong trường hợp này ta tìm tổ chứa số trung vị. Trước hết ta tính ((fi/2) và đem so 
sánh với tần số tích lũy của tổ. Giá trị ((fi/2) thuộc tổ nào thì tổ đó chứa số trung vị. 

Me

1Me

f
S2i

Me(min)Me

/f
kxMe += −−∑  

ố trung vị 

SMe-1: T hứa số trung vị
Ví dụ 2.8: S  của ví dụ trước ta tìm số trung vị. Ta có bảng: 

Thu nhâp hàng tháng 
(n ) 

Số nhân viên Tần số h lũy 

xMe(min): Giới hạn dưới của tổ chứa s
kMe: Trị số khoảng cách tổ chứa số trung vị 
fMe: Tần số của tổ chứa số trung vị 

ần số tích lũy trước tổ c  
ử dụng số liệu

gàn đồng
 tíc

500-520 8 8 

520-540 12 20 

540-560 20 40 -1=SMe

560-580 56 e=fM 96 

580-600 18 114 

600-620 16 130 

Trên 620 10 140 

Tổng 140  

Như vậy số trung vị rơi vào tổ: 560-580 
60 

SMe-1 = 40 
hức, ta có: 

XMe(min) = 5
fMe = 56 

Thay vào công t

714,570
56

402/140
20560Me =

−
+= ∑  

6. Mốt – Mo (mode) 

• Định nghĩa: Một là lượng biến có tần số xuất hiện lớn nhất trong tổng thể. Số Mo 
là giá tr ủa hiện tượng, tức là dữ liệu tập trung nhiều ở một 
khoản c tế người ta có thể sử dụng giá trị này trong sản xuất 
giày, 

hợp tài liệu phân tổ không có khoảng cách tổ: (Phân tổ thuộc tính)  thì đại 
lượng là Mo lượng biến có tần số lớn nhất. 

ị thể hiện tính phổ biến c
g giá trị nào đó. Trong thự
quần áo may sẵn,… 

• Phương pháp xác định Mo: 
Ta phân biệt 2 trường hợp: 
- Trường 
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 cách tổ: trước hết ta xác định tổ chứa Mo, 
tổ chứ t, sau đó trị số gần đúng của Mốt được xác định theo 
công 

- Trường hợp tài liệu phân tổ có khoảng
a Mo là tổ có tần số lớn nhấ

thức sau: 

ff
)ff()f 1MoMo1Mo

1MoMo

+−

−

−+−
−

f(
kxMo

Mo
Mo(min)Mo +=  

t 

Mo

f : Tần số của tổ đứng trước tổ chứa Mốt 

x : Giới hạn dưới của tổ chứa MốMo(min)

f : Tần số của tổ chứa Mốt 

Mo-1

fMo+1: Tần số của tổ đứng sau tổ chứa Mốt 
kMo: Trị số khoảng cách tổ chứa Mốt 
Trở lại ví dụ trước ta tính Mốt về thu nhập: 

73,569205620560Mo =
−

+=  
)1856()2056( −+−

Chúng ta đã nghiên cứu các số đo tập trung biểu thị khuynh hướng tập trung của 
tổng thể, tức là nghiên cứu đại lượng mang tính chất đại diện cho tổng thể. Không có một 
số đo duy nhất nào có thể mô tả một cách đầy đủ cho một tổng thể. Tùy theo mục đích 
nghiên cứu ta cần xem xét để vận dụng các số đo cho phù hợp. Tuy nhiên, trong thực tế số 
trung bình được sử dụng rộng rãi vì dựa vào số trung bình người ta phát triển nhiều cơ sở 
suy luận để xây dựng các lý thuyết và tính các số đo khác. 

 

ẩn và hệ số 
biến t ây là nội dung và phương pháp tính của các chỉ tiêu đó. 
1. Khoảng biến thiên (Range) 

n thiên (còn gọi là toàn cự) là chỉ tiêu được tính bằng hiệu số giữa lượng 
biến l ng biến nhỏ nhất của một dãy số lượng biến. Khoảng biến thiên càng 
lớn, m ớn. Ngược lại, khoảng biến thiên nhỏ, mức độ 
biến đ ng đều của chỉ tiêu cao. 

min

Trong đó:  
R - Toàn cự; 

 c  l

Ví dụ 2.9: Thu nhập c

IV. SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN (Measure of dispersion) 
Độ biến thiên của tiêu thức dùng để đánh giá mức độ đại diện của số bình quân đối 

với tổng thể được nghiên cứu. Trị số này tính ra càng lớn, độ biến thiên của tiêu thức càng 
lớn do đó mức độ đại diện của số bình quân đối với tổng thể càng thấp và ngược lại. 

Quan sát độ biến thiên tiêu thức trong dãy số lượng biến sẽ thấy nhiều đặc trưng về 
u của tổng thể. phân phối, kết cấu, tính đồng đề

Độ biến thiên của tiêu thức được sử dụng nhiều trong nghiên cứu thống kê như phân 
tích biến thiên cũng như mối liên hệ của hiện tượng, dự đoán thống kê, điều tra chọn 
mẫu,... 

Khi nghiên cứu độ biến thiên của tiêu thức, thống kê thường dùng các chỉ tiêu như 
khoảng bi độ lệch tuyệt đối bình quân, phương sai, độ lệch tiêu chuến thiên, 

hiên. Dưới đ

Khoảng biế
ớn nhất và lượ
ức độ biến động của chỉ tiêu càng l
ộng của chỉ tiêu thấp, tức là mức độ đồ
Công thức: 

R = Xmax – X

Xmax - Lượng biến ó trị số ớn nhất 
Xmin - Lượng biến có trị số nhỏ nhất 

ủa hộ gia đình như sau: 
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Hộ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Thu nhập (1000 đồng) 6.000 7.000 85.000 86.000 9.000 9.100 9.500 10.000

Từ số liệu bảng, sử dụng công thức ở trên ta tính được khoảng biến thiên: 
R = 10.000 – 6.000 = 4000 (nghìn đồng) 

 thiên phản ánh khoảng cách biến động của tiêu thức tuy tính toán đơn 
giản song phụ thuộc vào lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất của tiêu thức, tức là không tính 
gì đến mức độ khác nhau của các lượng biến còn lại trong dãy số. 
2. Độ ean Absolut eviation) 

 ố bình quân số học của các độ lệch tuyệt đối giữa 
các lư  c của các lượng biến đó. 

Tr

Khoảng biến

 lệch tuyệt đối trung bình (M e D
Độ lệch tuyệt đối bình quân là s
ợng biến với số bình quân số họ
Công thức:  

n

xx
d

n

1i
i∑

=

−
=ường hợp tính giản đơn     ; 

∑
k

x

 33

Trường hợp có quyền số      
∑
=

k

1i
if

Trong đó: 

=

−
1i

ii fx
; =d

d - Độ lệch tuyệt đối bình quân; 

ix  - Các trị số của lượng biến; 

x - Số t ố học; 
 - Q

n - Tổng số ng biến (n =
1i

. 

Chỉ tiêu nà ểu hiện độ biến thiên của tiêu thức nghiê ứu một cách đầ ủ hơn 
kho g biến thiên. Qua đó phản ánh rõ nét hơn tính chất đồng ủa tổng thể: vì nó tính 
đến  lệch của t  các lượng biến ề cách tính cũng tương ối đơn giản, nhưng có đặc 
điể ải lấy giá trị tuyệt đối (giá tr ương) của chênh lệch. 

 liệu về năng suất lao động năm của công nhân trong một doanh 
nghiệp: 

STT
Năng suất 

ệu đồng /người) 

Số 
hân 

 (Ngàn người)
STT 

Năng suất 
lao động năm 

 (Triệu đồng /người) 

Số 
công nhân 

 (Ngàn người)

rung bình s
uyền số của từng lượfi ng biến xi;

 lượ ∑
=

k

if )

y bi n c y đ
ản  đều c
 độ
m là ph

ất cả . V
ị d

đ

Ví dụ 2.10: Có số

 lao động năm công n
 (Tri

A 1 2 A 1 2 

1 10 10 4 25 10 
2 15 20 5 35 10 
3 20 50    

a. Số bình quân 
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20
1010502010

)10.35()10.25()5.20()20.15()10.10(x 0
=

++++
++++

=  

uân b. Độ lệch tuyệt đối bình q

1010502010
102035102025502020202015102010

d
−+−

=
++++

−+−+−+
 

4
100
400 ==  

3. Phương sai (Variance) 
Phương sai là số bình quân số học của bình phương các độ lệch giữa các lượng biến 

với số ng biến đó. 
ương giữa các lượng biến và số trung bình số 

học của các lượng biến đó. 

 bình quân số học của các lượ
Phương sai là sai số trung bình bình ph

3.1. Phương sai tổng thể: 

N

x
i

i

x

∑
N

=

−
= 1

2

2
)( µ

σ  

xi: Giá trị lượng biến thứ i 

µ: Trung bình tổng thể 
N: Số đơn vị tổng thể 
3.2. Phương sai mẫu: 

11

)(
1

22

1

2

2

−

−
=

−

−
=

∑∑
==

n

x
 

nx

n

xx
n

i
i

n

i
i

 

Nếu dãy số có tần số fi thì: 

Sx

1

)(

1

12 = =
k

i
ii

xS  

2

−

−

∑
=i

if

fxx

Trong công thức phương sai mẫu người ta gọi tử số là tổng độ lệch bình phương và 

với công thức phương sai mẫu, theo toán học người ta chia ra thành 2 
loại là ph  mẫu và phương sai mẫu điều chỉnh. Tuy nhiên phương sai mẫu (bậc tự 
do là h của phương sai của tổng thể, còn phương sai mẫu là ước 
lượng  vì vậy, để cho đơn giản chúng ta hiểu phương sai mẫu ở đây là 
phương sai m điểm của toán học. 
4. Độ l

∑
k

mẫu số là bậc tự do. 
Chú ý, đối 

ương sai
n) là ước lượng chệc
 không chệch. Chính

ẫu đã điều chỉnh theo quan 
ệch chuẩn (Standard deviation) 

4.1. Độ lệch chuẩn của tổng thể: 

N
xi

xx
∑ −

==
2

2 )( µ
σσ  

4.2. Độ lệch chuẩn của mẫu: 

 34

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


1
)( 2−∑ xxi

−
=

n
Sx  

ối quan hệ so sánh giữa độ lệch 
chuẩn

Công thức: 

                                                            

5. Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) 
Hệ số biến thiên là chỉ tiêu tương đối phản ánh m
 với số bình quân số học. 

x
V

σ
=  

Trong đó: 
V - Hệ số biến thiên; 

σ - Độ lệch chuẩn; 
x - Số bình quân số học. 
Hệ số biến thiên cũng dùng để đánh giá độ biến thiên của tiêu thức và tính chất đồng 

đều của tổng thể. Hệ số này biểu hiện bằng số tương đối nên còn có thể được dùng để so 
sánh c như so sánh độ đồng đều 
về thu thu nhập thấp và số hộ ít 
hơn) hộ gia đình ở thành thị (có mức thu nhập cao hơn và số 
hộ nh biệt để so sánh được những chỉ tiêu của các hiện tượng khác nhau và 
có đơn v ư so sánh hệ số biến thiên về bậc thợ với hệ số biến thiên 
về tiề  suất lao động bình quân, so sánh hệ số 
biến t thu nhập của hộ gia đình với hệ số biến thiên về chi tiêu của hộ gia 
đình,.

có thể tính theo độ lệch tuyệt đối bình quân, nhưng hệ số biến 
thiên ẩn thường được sử dụng rộng rãi hơn, tuy phần tính toán có 
phức t ình. 

ch tuyệt đối bình quân có công thức tính: 

ả những chỉ tiêu cùng loại nhưng ở các quy mô khác nhau 
 nhập bình quân của hộ gia đình ở khu vực nông thôn (có 

với thu nhập bình quân của 
iều hơn), đặc 

ị đo lường khác nhau nh
n lương bình quân, hệ số biến thiên về năng
hiên về chỉ tiêu 
.. 
Hệ số biến thiên còn 
tính theo độ lệch chu
ạp hơn phải sử dụng độ lệch tuyệt đối trung b
Hệ số biến thiên tính theo độ lệ

x
d

V =  

Trong đó: d - Độ lệch tuyệt đối bình quân. 

V. PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 
Hiện nay các nhà doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin trên nhiều phương tiện 

thông tin khác nhau, h
nhiều mặt hàng t

ọ quan tâm đến giá cả hay khối lượng sản phẩm từng mặt hàng hay 
ăng lên hay giảm xuống qua thời gian trên một thị trường hay nhiều thị 

trườn . 
 lường sự thay đổi của hiện tượng kinh tế qua hai thời gian 

và không gi

 Một số ký hiệu thường dùng trong phương pháp chỉ số: 
p: Giá hàng hóa nói chung 
z: Giá thành 

ợp 
(0): Thể hiện kỳ gốc 

g khác nhau. Những thông tin này được tính toán thông qua phương pháp chỉ số
Một cách tổng quát, chỉ số đo

an nghiên cứu. 

q: Khối lượng sản phẩm (chỉ tiêu số lượng) 
i: Chỉ số cá thể 
I: Chỉ số chung, chỉ số tổng h
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(1): Thể hiện kỳ báo cáo hay kỳ nghiên cứu 
Các loại chỉ số và cách tính: 

 36

ạm vi tính toán, có 2 loại chỉ số tương ứng với việc nghiên cứu hai 
loại c

h sản phẩm, năng suất thu hoạch, năng suất lao 
động, ản xuất một thành phẩm,... 

hóa tiêu thụ, lượng hàng hóa sản xuất, số lượng 
lao độ

1. Chỉ số cá thể 
Là loại chỉ số nghiên cứu sự biến động về một c  tiêu nào đó của từng loại đơn vị, 

từng phần tử của hiện tượng. 

Căn cứ vào ph
hỉ tiêu chất lượng và số lượng. 
- Chỉ tiêu chất lượng: giá cả, giá thàn
 mức nguyên liệu cần thiết để s
- Chỉ tiêu khối lượng: lượng hàng 
ng,... 

hỉ

- Chỉ số cá thể giá cả (chỉ số chất lượng): 

)0(i

)1(i
pi p

p
i =  

pi(1) : là giá cả mặt hàng thứ i kỳ nghiên cứu 
pi(0) : là giá cả mặt hàng thứ i kỳ gốc. 
- Chỉ số cá thể khối lượng: 

)0(iq

q

)1(i
qi

q
i =  

ứ i kỳ gốc. 

2. Ch
n động về một chỉ tiêu nào đó của nhiều đơn 

vị, nhiều phần tử của hiện tượng phức tạp. 
2.1. Chỉ số tổng hợp giá cả: 
- Chỉ số tổng hợp giá cả đơn giản: 

i(1) : là khối lượng mặt hàng thứ i kỳ nghiên cứu 
qi(0) : là khối lượng mặt hàng th

ỉ số tổng hợp 
Là loại chỉ tiêu chỉ nghiên cứu sự biế

∑

∑
=1i

)0(i

== n

n

1i
pI  

pi(1) : là giá cả mặt hàng ỳ nghiên cứ
p  : là giá cả mặt hàng ỳ

g hợp giá cả có quyền s

)1(ip

p

 thứ i k u 

i(0)

- Chỉ số tổn
 thứ i k  gốc. 

ố: 

∑

∑

=

== n

1i
i)0(i

n

1i
i)1(i qp

 p

qp

pi(1) : là ặt hàng thứ i kỳ nghiên cứu 
ứ i kỳ gốc. 

qi : là quyền số của mặt hàng thứ i 

I

 giá cả m
pi(0) : là giá cả mặt hàng th
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t hàng thứ i có 2 giá trị: giá trị chọn ở kỳ định gốc hoặc là chọn ở 
kỳ nghiên cứu. Tùy theo cách chọn quyền số ta có 2 phương pháp tính: 

a) Phương pháp Laspeyres: 

Quyền số của mặ

Nếu trọng số là lượng hàng hóa thiêu thụ chọn ở kỳ gốc làm căn bản để so sánh, ta 
có công thức chỉ số giá cả của Laspeyres: 

∑

∑
=

n

1i
)0(i)0(i

==

n

1i
)0(i)1(i

I  
qp

p

qp

Ví dụ 2.11: Ta có số liệu về giá cả và lượng hàng tiêu thụ của 4 mặt hàng sau, tính 
chỉ số giá theo phương pháp Laspeyres: 

Giá cả (1.000đ) Lượng hàng tiêu thụ TT 

i(1) i(0) i(1)

Mặt hàng 

2000 
(pi(0)) 

2005 
(p ) 

2000 
(q ) 

2005 
(q ) 

pi(0)qi(0) pi(1)qi(0)

1 50.000 190.000 150.000 250.000Sữa (hộp) 3,0 5,0

2 Lúa (kg) 1,6 2,4 100.000 120.000 160.000 240.000

3 Dầu (lít) 2,4 3,6 200.000 360.000 480.000 720.000

4 Máy tính bỏ túi 40,0 25,0 4.000 4.200 160.000 100.000
(chiếc) 

 Tổng  950.000 1.310.000

Về số tương đối: 

%137,9
000.950
000.031.

qp
I n

1i
)0(i

1

qp )0(i

n

1i
)1(i∑

=
)0(i

p =

∑
=

ệt đối: 

000.
n

1i
0(i∑

=

hung giá cả 4 mặt hàng trên năm 2005 so với năm 2000 bằng 
137,9  tăng giá trị tiêu thụ (hay doanh số tiêu thụ) một lượng là 360.000 
(ngàn đồng). 

Cách tính chỉ số giá theo phương pháp Laspeyres có những ưu điểm sau: 
Thứ nhất, với trọng số là lượng hàng hóa tiêu thụ ở thời kỳ gốc; ta chỉ cần số liệu 

lượng hàng hóa tiêu thụ và giá cả của một thời kỳ căn bản nào đó để làm căn cứ so sánh. 
 sở chỉ số giá cả tính toán so với cùng kỳ gốc, phương pháp 

Laspeyres cho phép ta xác định sự thay đổi gi cả giữa hai thời gian nghiên cứu bất kỳ. 

t số mặt hàng 
nào đ

==  

Về số tuy

000.360=000.950 −310.1) =qp )0(iqp
n

)0(i)1(i −∑
1i=

 

Kết luận: Nhìn c
%, tăng 37,9% làm

Thứ hai, trên cơ
á 

Tuy nhiên, phương pháp Laspeyres có nhược điểm là không phản ánh, cập nhật 
được những thay đổi về khuynh hướng, thói quen của người tiêu dùng. Mộ

ó vài năm trước được người tiêu thụ mua với số lượng lớn, nhưng có thể ngày nay 
không còn quan trọng đối với họ nữa. 

b) Phương pháp tính chỉ số Paasche: 
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Ngược lại với chỉ số Laspeyres, chỉ số Paasche chọn lượng sản phẩm tiêu thụ ở kỳ 
nghiên cứu làm trọng số. Ta có công thức tính chỉ số giá của Paasche: 

∑

∑
== n

n

1i
)1(i)1(i

p

qp
I  

)1(i)0(i
=1i

qp

Lượng hàng tiêu thụ 

Ví dụ 2.12: Từ số liệu ở ví dụ 2.11, tính chỉ số giá theo phương pháp Paasche: 
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Giá cả 
(1.000đ) 

TT 

2000 
(pi(0)) 

2005
(pi(1))

2000 
(qi(0)) 

2005 
(qi(1)) 

pi(0)qi(1) pi(1)qi(1)Mặt hàng 

1 Sữa (hộp) 3,0 5,0 50.000 190.000 570.000 950.000

2 L 120.000 192.000 288.000úa (kg) 1,6 2,4 100.000

3 D 360.000 860.000 1.296.000ầu (lít) 2,4 3,6 200.000

4 M 0 25,0 4.000 4.200 168.00 105.000áy tính bỏ túi (chiếc) 40,

 Tổng  1.794.000 2.639.000

Về số tương đối: 

%1,147
000.794.1
000.639.2

q
I n

p
1i

)0(i

qp

)1(i

n

1
)1(i)1(i

=i
p ==
∑
=  

Về số tuyệt đối: 

i

n

1i
)1(i)1(i =−∑∑

==

: Nhìn chung giá  m àng t 20
,1  doa u ượng là 00 

Cách tín  giá theo phương pháp này khắc phục được nh
áp Laspeyre ài ra phương pháp của Paasche còn cho thấy ản

thể sự n người tiêu thụ. Nhưng một khó khăn khi sử dụng phương pháp 
Paasche là phải thường xuyên thu thập lại lượng hàng hóa tiêu thụ ở kỳ nghiên cứu. 

Tuỳ theo mức độ số liệu thể thu thập được mà chúng ta có thể áp dụng một trong 3 
trường hợp trên một cách linh hoạt nhưng phương pháp Paasche là phương pháp tỏ ra ưu 
việt hơn bởi số liệu mang tính cập nhật hơn và đây là phương pháp mà người ta thường 
dùng. Ngoài ra, người ta còn đưa ra một phương pháp khác mang tính dung hoà hơn đó là 
tính q ình của lượng hàng hoá tiêu thụ ở hai thời điểm. 

2.2. Chỉ số tổng hợp khối lượng: 

∑
=

000  .845000.794.1000.639.2qpqp
n

1i
)1(i)0( =−

Kết luận cả 4 ặt h rên năm 2005 so với năm 00 bằng 
147 %, tăng 47,1% làm tăng nh th  một l  845.0 (ngàn đồng). 

h chỉ số
s. Ngo

ư
h
ợc điểm c
 hưởng m

ủa phương 
ột cách cụ ph

 thay đổi giá cả đế

uyền số là trung b

Chỉ số tổng hợp khối lượng về căn bản giống như chỉ số tổng hợp giá cả nhưng 
ngược lại nhân tố xem xét là khối lượng sản phẩm còn giá cả đóng vai trò là trọng số. 

- Chỉ số tổng hợp khối lượng đơn giản: 
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∑

∑
=

=

n

1i
)0(i

n

1i
)1(iq

 qI =
q

qi(1) : là khối lượng mặt hàng thứ i kỳ nghiên cứu. 
qi(0) : là khối lượng mặt hàng thứ i kỳ gốc. 

a) Phương pháp Laspeyres: 

∑

∑

=

n

== n

1i
)0(i)0(i

1i
qI

)0(i)1(i

q

pq

Ví dụ 2.13: Từ số liệu ở  2 ính ố k ng theo phương pháp 
Laspeyres. 

Giá cả 
(1.000đ) 

ư ụ 

p
 

 ví dụ .11, t  chỉ s hối lượ

L ợng hàng tiêu thTT 

200
(pi

2005

i( (
 

qMặt hàng 

0 

(0)) (p 1))
2000 
qi(0)) 

2005
(qi(1)) 

qi(0)pi(0) i(1)pi(0)

1 ộp) 3,0 5,0 50.000 190.000Sữa (h  150.000 570.000

2 L 1,6 2,4 100.000 120.000 160.000 192.000úa (kg) 

3 Dầu (lít) 2,4 3,6 200.000 360.000 480.000 864.000

4 M hiếc) 40,0 25,0 4.000 4.200 160.000 168.000áy tính bỏ túi (c

 Tổng  950.000 1.794.000

Về số tương đối: 

%8,188
000.950
000.794.1

pq
I

pq
1i

)0(i)0(i

n

n

1i
)0(i)1(i

===
∑
=  q

 theo phương pháp Laspeyres thường được 
chọn 

 pháp này giúp ta có 
thể tính toán chỉ số tổng hợp khối lượng một cách nhanh chóng. 

o với kỳ gốc, phương pháp này cho 
phé iữ

b) Phương pháp tín ố Paasche: 

∑
=

Về số tuyệt đối: 

000.844000.950000.794.1pqpq
n

1i
0(i

n

1i
)0(i)1(i =−=−∑∑

==

 )0(i)

Kết luận: Nhìn chung lượng hàng tiêu thụ 4 mặt hàng trên năm 2005 so với năm 
2000 bằng 188,8%, tăng 88,8% làm tăng giá trị tiêu thụ một lượng là 844.000 (ngàn 
đồng). 

Phương pháp chỉ số tổng hợp khối lượng
vì các lý do sau: 
Thứ nhất, với cách chọn giá cả ở kỳ gốc làm quyền số, phương

Thứ hai, trên cơ sở chỉ số khối lượng tính toán s
p ta xác định sự thay đổi khối lượng g a hai thời kỳ nghiên cứu. 

h chỉ s
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∑

∑

=

== n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

qI
pq

pq
 

14: . e  
Paasche 

á cả (1.000đ) Lượng hàng tiêu 
th  

Ví dụ 2.  Từ số liệu ở ví dụ 2 11, tính chỉ số khối lượng th o phương pháp

Gi
ụ

TT Mặt hàng 

i(0)) 
2005 
(pi(1)) 

2000 
(qi(0)) (qi(1)) 

qi(0)pi(1) i(1)

2000 
(p

2005 

qi(1)p

1 S 5,0 50.000 190.000 250.000 950.000ữa (hộp) 3,0

2 Lúa (kg) 1,6 2,4 100.000 120.000 240.000 288.000

3 Dầu (lít) 2,4 3,6 200.000 360.000 720.000 1.296.000

4 Máy tính bỏ túi (chiếc) 40,0 25,0 4.000 4.200 100.000 105.000

 Tổng 1.310.000 2.639.000

Về số tương đối: 

%5,201000.639.2
pq

I
000.310.1pq

n

n

1i
)1(i)1(i

==
∑
=  

 40

1i
)1(i)0(i

q

∑

t đối: 

(i

n

1i
)1(i)1(i =−−∑∑

==

Kế ận: Nhìn chung lượng hàng tiêu thụ 4 mặt hàng trên năm 05 so với năm 
2000 bằ 201,5%, tăng 101,5% ị tiêu thụ một lượng là 1.329.000 (ngàn 
đồng). 

ế hơn là chỉ số tổng 
hợp t s. Tuy nhiên, nếu xét trong mối tương quan giữa mặt 
lượn hất t t ào à 
lượng hàng hoá tiêu thụ) thì ngư ta sử dụng p res, do đó đây là 
phương pháp thường được 

Nế hỉ nghiên cứu riê ố tổng hợp khối lượng thì tuỳ theo số liệu th mà 
ta có thế ọn phương pháp phù hợp nhưng với công th n giản chúng ta ận, 
trong nh  trường hợp tính toán công thức này không có ý nghĩa. 
3. Chỉ g bình tính t ổng hợp 

iều hòa về biến động của chỉ tiêu chất lượng: Trong 
trườn  kỳ báo cáo và chỉ số giá cả cá thể: 

=

=

Về số tuyệ

000  .329.1000.310.1000.639.2pqpq
n

1i
)1(i)0 =

t lu  20
ng  làm tăng giá tr

Theo thương pháp Paasche, xét v
heo phương pháp Laspeyre

ề nội dung có ý nghĩa kinh t

g và mặt c ác động đến một hiện ượng (Doanh thu phụ thuộc v  giá bán v
ời 

sử dụng. 
 phương pháp Las ey

u c ng chỉ s u thập 
 ch ức đơ  cẩn th
iều

 số trun ừ chỉ số t
3.1. Chỉ số trung bình đ
g hợp tài liệu chỉ có giá trị ở

∑

∑

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

=

= === n

1i
)1(i)1(i

pi

n

1i
)1(i)1(i

n

1i
)1(i)1(i

)1(i

)0(i

n

1i
)1(i)1(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

p

qp
i
1

qp

qp
p
p

qp

qp

qp
I  

Ví dụ 2.15: Có số liệu sau đây của một công ty: 
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h thu năm 2007 Thay đổi giá bán năm 2007 so với năm 2006Mặt hàng Doan

A 5.408 +4 

B 6.175 -5 

C 9.996 +2 

Tính chỉ số giá của 3 mặt hàng trên. 
Từ số liệu trên ta có bảng: 

Mặ

pi

) t hàng Doanh thu năm 2007 Thay đổi giá bán năm 2007 (p q )/ (i
(pi(1)qi(1)) so với năm 2006 (i ) 

i(1) i(1) pi

A 5.408 104 5.200 

B 6. 95 500 175 6.

C 109.996 2 9.800 

T  79  ổng 21.5 21.500 

Thay vào công thứ ó: c ta c
n

%37,100
500.21
579.21

qp
i

qp
1i

1
I n

qpqp

)1(i)1(i
pi

n

)1(i)1(i
1i

n
1i

p == ==

1i
)1(i)0(i

)1(i)1(i

==
∑∑

 

Kết luận: Giá cả 3 mặt hàng năm 2007 so với năm 2006 bằng 100,37%, tăng 0,37%. 

3.2. Chỉ số trung bình số học về biến động của chỉ tiêu khối lượng: Trong 
trường p tài liệu chỉ cho giá trị kỳ gốc và chỉ số khối lượng cá thể. 

∑∑
==

hợ

∑∑∑
=== 1i

)0(i)0(i
1i

)0(i)0(i
1i

)0(i)0(i pqpqpq

Ví dụ 2.16: Có số liệu sau đây của một công ty: 

Mặt hàng Doanh

∑∑∑
=== === n

1i
)0(i)0(iqi

n
1i

)0(i)0(i
)0(i

n
1i

)0(i)1(i

q

pqipq
qpq

I  

nn
)1(in q

 thu năm 2006 Tỷ lệ lượng hàng bán năm 2007 
so với năm 2006 

A 2.000 104 

B 5.000 96 

C 3.000 105 

Tính chỉ số khối lượng hàng hóa tiêu thụ của 3 mặt hàng trên. 

Mặt hàng Doanh thu năm 2006 Thay đổi giá bán năm 2007 
ăm 2006 (i ) 

ipi pi(0)qi(0)

Từ số liệu trên ta có bảng: 

(p q ) so với ni(0) i(0) qi

A 2.000 104 2.080 

B 5.000 96 4.800 

C 3.000 105 3.150 

T g 0.000   ổn 1 10.030
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Thay vào công thứ ó: c ta c

%3,100
000.10
030.10

pqipq

pqpq
I n

1i
(i)0(i )0

n

1i
n

1i
)0(i)0(i

)0(i)0(iqi

n

1i
q ====

∑∑
=

=

=

=  

K t luận: Khối lượng hàng hóa tiêu thụ của công ty tính chung 3 mặt hàng năm 
2007 so với năm 2006 bằng 100,3%, tăng 0,3%. 
4. Chỉ số không gian 

điều kiện không gian khác 
nhau.  ra và giá cả các mặt hàng ở hai 
thị trư

 hai thị 

)0(i)1(i ∑∑

ế

Là chỉ số so sánh các hiện tượng cùng loại nhưng qua các 
 Ví dụ, nghiên cứu sự biến động về lượng hàng bán
ờng khác nhau. 
4.1. Chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu chất lượng ở

trường A và B. 

∑

∑

=

== n

1i
iBi

n

1i
iAi

p

qp

qp
)B/A(I  

Trong đó, qi = qAi + qBi: Khối lượng sản phẩm cùng loại ở hai thị trường A và B. 

Thị trường A Thị trường B 

Ví dụ 2.17: Tình hình tiêu thụ mặt hàng X và Y tại hai chợ A và B. Hãy tính sự biến 
động về giá cả ở hai thị trường trên. 

 

 Mặt hàng 

Lượng bán Giá đơn vị Lượng bán Giá đơn vị 

X 480 12.000 520 10.000 

Y 300 10.000 200 18.000 

Ta có: 
Q  = q  + q  = 480 + 520 = 1.000 

Y AY BY

X AX BX

Q  = q  + q  = 300 + 200 = 500 

=
+
+

==
∑
∑

YBYXBXiBi

YAYXAXiAi
p qpqp

qpqp
qp
qp

)B/A(I  

%5,89
000.000.19
000.000.17

)500x000.18()000.1x000.10(
)500x000.10()000.1x000.12(

==
+

=  

17.000.000 - 19.000.000) = -2.000.000 
 giá cả hai mặt hàng ở thị trường A thấp hơn thị trường B là 

.g ụ ở thj  th  2.000.000. 

4.2. Chỉ số tổng h  cứu sự b ộng của chỉ tiêu khối lượng ở hai thị 
trường A và B: Trong g ày  có các quyền số khác nhau là các chỉ tiêu 
chất lượng, chẳng hạn iá nh ng àng (p) hoặc tính giá trung bình 
từng mặt hàng ở hai th )

+

Về số tuyệt đối: (
Kết luận: Nói chung

10,5% iá trị tiêu th  trường A

ợp nghiên

ấp hơn thị trường B

iến đ
 trườn
 như g

 hợp n
 cố đị

 có thể
 cho từ  mặt h

ị trường . 
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∑

∑
n

iAipq

=

==

1i
iBi

i
q

pq
(I  

đó: p  là giá cố đị ặt hàng i 
giá trung bình của hai mặt hàng ở từng thị trường, ta có: 

n
1)B/A

Trong nh cho mi

Nếu ta chọn giá cố định là 

∑
∑=

iBi

iAi
q pq

pq
)B/A(I  

ip : Giá trung bình của mặt hàng i ở hai thị trường. 

Ví dụ 2.18: Sử dụng số liệu của vị dụ 2.17, hãy tính sự biến động về khối lượng 
hàng 

Thị trường B 

tiêu thụ ở hai thị trường trên. 

Thị trường A M

 Giá đơn vị Lượng bán Giá đơn vị 

ặt hàng 

Lượng bán

X 480 12.000 520 10.000 

Y 300 10.000 200 18.000 

Sử dụng số bình quân gia quyền ta tính giá cố định của hai mặt hàng. 

960.10
520480

520x000.10()480x000.12( + )pX =
+

=  

200.13
200300

)200x000.18()300x000.10(pY
+

= =  
+

YBYXBXiBi
q pqpqpq +∑

q
)B/A(I = YAYXAXiAi pqpqp +

=∑  
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%6,110
200.339.8)200.13x200()960.10x300(
800.220.9)200.13x300()960.10x480( +

==
+

 

Về số tuyệt đối: 9.200.800 - 8.339.200 = 881.600. 
Kết luận: Nói chung lượng hàng tiêu thụ ở thị trường A cao hơn thị trường B là 

10,6%, làm tăng giá trị tiêu thụ của thị trường A cao hơn thị trường B là 881.600. 

5. Hệ thống chỉ số liên hoàn 2 nhân tố 
Phương pháp chỉ số giúp nghiên cứu sự thay đổi của hiện tượng kinh tế qua thời 

gian. Ngoài phương pháp chỉ số còn có thể phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố và mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thay đổi một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Ví dụ, doanh 
số bán của một công ty biến động là do ảnh hưởng của hai nhân tố: giá bán và khối lượng 
hàng tiêu thụ, sản lượng thu hoạch của một loại cây trồng do ảnh hưởng của hai loại nhân 
tố: năng suất thu hoạch và diện tích gieo trồng,... 

Giả sử cần phân tích tổng mức hàng hóa tiêu thụ biến động qua hai thời kỳ nghiên 
cứu trong mốt liên hệ giữa hai nhân tố: giá cả và khối lượng hàng hóa tiêu thu. Hệ thống 
chỉ số thể hiện mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên như sau: 

Ipq = Ip x Iq

Trong đó: 
Ipq: Chỉ số tổng mức hàng hóa tiêu thụ 
Ip: Chỉ số giá được xác định theo phương pháp Paasche 
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Iq: Chỉ số khối lượng được xác đ g pháp Laspeyres ịnh theo phươn

∑

∑∑
==

∑∑

∑

=

= = n

1
)0(i)0(i

n n

== i

1i
)0(i )1(i

n
1i

)1(i)1(i

1i
)1(i)0(i

n

1i
0(i)0(i )

n

1i

qp
x

qpqp

p
 

Về số tuyệt

)0(i)0(i

n

)1(i)0(i

n

)1(i)0(i

n

)1(i)1(i

n

)0(i)0(i

n

i
)1(i)1(i ∑∑∑∑∑ −+−=−  

)1(i)1(i qpqpq

 đối: 

)qpqp()qpqp(qpqp
n

1i1i1i1i1i1 ======

Về số tương đối so với giá trị tiêu thụ kỳ gốc: 

∑

∑∑∑
===

+= n

1i
)0(i)0(i

∑∑∑∑
====

−−∑∑
==

−
n n n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

n

1i
)0(i)0(i

1i
)0(i

1i
)1(i)1(i qpqp )0(i

qpqpqp
 

Ví dụ 2.19: Từ số liệu ví dụ 2.11, nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá bán và lượng 
bán đến doanh số bán. 

qpqpqpqp

g số liệu: Ta có bản

Giá cả 
(1.000đ) 

Lượng hàng tiêu 
thụ 

TT 

2000
 (qi(0)) (qi(1)) 

Mặt hàng pi(1)qi(1) pi(0)qi(0) pi(0)qi(1)

 2005 2000 2005 
(pi(0)) (pi(1))

1 a 190.000 950.000 150.000 570.000Sữ  (hộp) 3,0 5,0 50.000

2 Lúa (kg) 1,6 2,4 100.000 120.000 288.000 160.000 192.00

3 Dầu (lít) 2, 004 3,6 200.000 360.000 1.296.000 480.000 864.0

4 Máy tính bỏ túi 40,0 25,0 4.000 4.200 105.000 160.000 168.00
(chiếc) 

 ổng  T 2.639.000 950.000 1.794.000

Nhận xét về số tương đối: 

∑

∑

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

=

= = n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

qp

qp
x

qp

qp

qp

qp
 

000.950
000.794.1x

000.794.1
000.639.2

000.950
000.639.2

=  

277,8% = 147,1% x 188,8% 
(tăng 177,8%) (tăng 47%) (tăng 88,8%) 
Nhận xét về số tuyệt đối: 

(2.639.000-950.000)=(2.639.000-1.794.000)+(1.794.000-950.000) 
1.689.000=845.000+844.000 

)qpqp()qpqp(qpqp
n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i

n

1i
)0(i)0(i

n

1i
)1(i)1(i ∑∑∑∑∑∑

======

−+−=−  
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ng hóa tính chung 4 mặt hàng năm 2005 so với năm 
ức tăng là 1.689.000 ngàn đồng là do ảnh hưởng của 

- Do giá cả năm 2005 so với năm 2000 tăng 47,1% làm tăng giá trị tiêu thụ là 

 các mặt hàng bán ra nói chung tăng 88,8% làm tăng giá trị tiêu thụ 
là 844.000 ngàn đồng. 

 thể mở rộng ra thành hệ thống liên hoàn 
nguyên tắc chỉ số chất lượng thì sử dụng 

ỉ số s
y tỏ ra không hi c phân tích quá phức 

tạp. 
 

Kết luận: Tổng mức tiêu thụ hà
2000 bằng 277,8% (tăng 117,8%), m
2 nhân tố liên quan: 

845.000 ngàn đồng. 
- Do khối lượng

Hệ thống liên hoàn hai nhân tố người ta có
nhiều nhân tố và chúng ta cũng thực hiện theo 
phương pháp Paasche còn ch ố lượng thì sử dụng phương pháp Laspeyres. Tuy nhiên, 
việc mở rộng nà ệu quả cao vì nó có thể làm cho việ
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PHẦN III 

 46

THỐNG KÊ SUY LUẬN 
 

PHÂN PHỐI CHUẨN VÀ PHÂN PHỐI MẪU 

tính chất có liên quan đến phân phối của tổng thể chúng 
uất thống kê toán. Ở đây chỉ mang tính chất nhắc lại một 

I.
 Phân ẩn c m một vị trí rất quan trọng trong lý thuyết thống kê nó liên 
quan đến các kết luận thống kê suy luận sau này. Trong thực tế, nhiều biến ngẫu nhiên 
tuân 

c độ thông minh của trẻ em, điểm thi của các thí sinh, lực chịu đựng 
của m ố đo đạc, …. Do đó, việc nhắc lại là rất cần thiết. 
1. Định ngh

ẩn là phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có miền xác 
ịnh từ

CHƯƠNG III 

 
 Đối với các khái niệm và 
ta đã nghiên cứu ở môn học xác s
cách khái quát nhất. 

 PHÂN PHỐI CHUẨN 
phối chu hiế

theo qui luật phân phối chuẩn hoặc gần chuẩn, chẳng hạn như trọng lượng và chiều 
cao của người lớn, mứ

ột thanh sắt, các sai s
ĩa 

Phân phối chu
đ  -∝ đến +∝ với hàm mật độ xác suất: 

2

2

2
)x(

e1f σ

µ−−

= , trong đó: e = 2,71828, π=3,1415 x 2

  Ký hiệu: X ~ N(µ,σ

. πσ

- 

2) 

• Tính chất của hàm phân phối chuẩn: 

1dx.e
2.

22 =
πσ∫

σ . Chí1
2)x(+∞

∞−

nh là diện tích giới hạn bởi đồ thị f(x) và trục hoành. 
µ−−

 - Đồ thị đối xứng với nhau qua đường thẳng x=µ 

 - X có trung bình là µ và phương sai là σ2  
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σ=1

2. Phân phối chuẩn tắc (đơn giản) 

 Định nghĩa: là phân phối chuẩn có µ=0 và . 2
t2−

t 2π

 Ta có thể dùng phương pháp đổi biến t=(x-µ)/σ

e1f =  

 đối với phân phối chuẩn thành 
phân phối chuẩn tắc. 

 
 Bảng phân phối chuẩn tắc (đơn giản): 

 Hàm số ∫
−

π
=ϕ

z

0

2
t2

e
2
1)z( được gọi là hàm tích phân Laplace 

 
• Tính chất của hàm tích phân Laplace: 

  - ϕ(Z) = p(0 < t < Z) 

  - ϕ(z) là hàm số lẽ: ϕ(-z)= -ϕ(z) 

  - 5,0e
2
1

0

2
t2

=
π∫

+∞ −
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 Để tìm được ϕ(Z) ta có thể tr ằng phương pháp tọa độ. Ví dụ 
để tìm ϕ(1,08) ta thực hiện như sau: 

Z 0,00 0,01 ,07 0,08 0,09 

a bảng ở phục lục 1 b

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0
0,0 0,0000 0,0040 0,008 0,0279 0,0319 0,03590 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 ,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,15170
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015

  ϕ(1,08)  = 0,3599 
 Chúng ta có thể sử dụng hàm  NORMSDIST() trong Excel, tuy nhiên trong Excel 
là bảng 1, còn phụ lục của ta là bảng 0,5. Do đó để có kết quả chính xác ta sử dụng 
(NORMSDIST(Z) – 0,5). 

3. Khái niệm Zα 

á trị Zα bằng hàm NORMSINV(1- α) trong Excel. 
Một vài giá trị đặc biệt: 

10 0,025 0,050 0,100 

Zα là một số sao cho p(Z>Zα) = α. Đây chính là xác suất sai lầm mà ta thường 
dùng trong thống kê. Ta có thể tìm gi

α 0,005 0,0

Zα 2,575 2,330 1,960 1,645 1,280 

4. Một vài công thức xác suất thường dùng 
 Cách tính xác suất của biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn tắc: 

), với a<b 

 
II. PHÂN PHỐI CỦA MỘT VÀI ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ 

u nhiên được chọn từ tổng thể phân phối chuẩn thì 

 a) p(X>a) =0,5 - ϕ(a) 

 b) p(X<b) = 0,5 + ϕ(b) 
 d) p(a<X<b) = ((b) - ((a
 e) p(X<a, X>b) = p(X<a)+p(X>b), với a<b, X - phân phối chuẩn 

1. Phân phối Chi bình phương 
 Nếu x1, x2, ... xn là đại lượng ngẫ

2)1n(
σ

−  có phân phối Chi bình phương bậc tự do (n-1). 
2S

 Ký hiệu: 2

2S)1n(
σ

− ~ 2
1n−χ  

Không giống như hàm phân phối chuẩn, hàm chi bình phương không đối xứng. Nó 
có các tính chất sau: 

E(χ2
df) = df 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 50

V

ăm 1900. 

> αχ ) = α. Định nghĩa này 
i α n tìm giá tr g ở phụ lục 3 cũng bằng 

oặc sử dụng hàm CHIINV(α,df) trong Excel. Trong đó, df là bậc tự 

ụng và Cơ học tại University College ơ London. 
iệm về sinh trắc và cùng năm ấy với sự tài trợ của Galton, ông 

p chí này cho đến khi mất. Năm 1911 ông phụ 
dịch là Nhân chủng cải lương học, Ưu sinh học) 

ar(χ2
df) = 2df 

 Hàm phân phối χ2 có đồ thị gần giống như đồ thị hàm phân phối chuẩn nhưng 
không đối xứng nhau qua cực trị. Tuy nhiên, nếu n lớn thì phân phối Chi bình phương sẽ 
sắp sĩ phân phối chuẩn. Phân phối χ2 do Karl Pearson đưa ra vào n

• Khái niệm 2χ : 2χ  là một số sao cho p(;1n α− ;1n α− n−

tương tự như đối vớ  Z . Muố ị này ta có thể tra bản

2χ 2
;1

phương pháp tọa độ h
do. 
 PEARSON Karl 

 London 1857 – London 1936 

 Nhà toán học thống kê người Anh này đã từng học tại King’s College ở Oxford. Năm 1884 
ông được bổ nhiệm phụ trách bộ môn Toán ứng d
Năm 1901 ông thành lập phòng thí ngh
cho ra đời tạp chí Biometrika và ông đã điều hành tạ
trách luôn bộ môn Eugénisme (Giáo sư Đào Duy Anh 
cho đến khi ông về hưu năm 1933. Kế tục công trình của Galton, ông là một trong những người sáng 
lập ngành Toán học thống kê hiện đại. Ông nghiên cứu lý thuyết tiến hoá theo mô hình thống kê toán 
học của ông. Ngoài những giây phúc miệt mài với khoa học, ông còn dành thời gian cho thi ca và hoạt 
động chính trị. 

2. Phân phối Student  
c chọn từ tổng thể phân phối chuẩn thì  Nếu x1, x2, ... xn là đại lượng ngẫu nhiên đượ

nS
xt µ−

=  có phân phối Student bậc tự do (n-1). 

 Ký hiệu: 
nS

xt µ−
= ~ tn-1 

) = α. Định nghĩa này tương tự 

i ân Đ

ta biết ông dưới dạng biệt hiệu Student. Ông là nhà thống kê người 
ege (Oxford). Năm 1899 ông vào làm việc xưởng sản xuất bia 

cho Guinness Brewery ở Dublin. Nhà máy mu ảm giá thành sản xuất , nâng cao chất lượng lúa 
đại mạch và cây Hublon để sản xuất bia nên th h lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu. Một bài toán 
đặt ra là làm sao từ những mẫu nghiên cứu ở phòng thí nghiệm rút ra được những kết luận xác đáng. 
Gosset tự ện tham gia nghiên cứu bài toán này: lý thuyết các mẫu nhỏ để từ đó rút ra kết luận. 
Gosset Karl Pearson ở Luân Đôn miệt mài trong 2 năm 1906, 1907. Năm 
1908 ôn y gọi là test Gosset - dùng để lựa chọn đại lúa mạch. Để bảo mật, 

• Khái niệm t : t  là một số sao cho p(t>tn-1;α n-1;α n-1;α

như đối với Zα. Muốn tìm giá trị này ta có thể tra bảng ở phụ lục 2 cũng bằng phương 
pháp tọa độ hoặc sử dụng hàm TINV(2α,df) trong Excel. 
 Hàm phân phối t có đồ thị gần giống như đồ thị hàm phân phối chuẩn nhưng độ 
nhọn thấp hơn. Tuy nhiên, nếu n lớn thì phân phối phối Student sẽ sắp sĩ phân phối chuẩn. 
 GOSSET Wiliam Sealy 

 Canterbury 1876 - Beaconsfied (Ngoạ  ô lu ôn) 1937 

 Thường thường người 
Anh. Thời trẻ, Ông học toán ở New coll

ốn gi
àn

 nguy
lao vào đề tài đặt ra, cùng 
g đưa ra một testn - sau nà

nhà máy yêu cầu Gosset dấu tên thật, chỉ dùng biệt hiệu Pupil hay Student. Và như chúng ta biết, 
Gosset dùng hiệu thứ 2. 

2.3. Phân phối Fisher (F) 
 Giả sử có hai mẫu độc lập có nx, ny quan sát lấy từ hai tổng thể có phân phối chuẩn, 
phương sai tổng thể và phương sai mẫu lần lượt là σ2

x , σ2
y , S2

x , S2
y thì khi đó 

2
y

2
y

2
x

2
x

S
SF

σ
σ

=  có phân phối Fisher bậc tự do của tử (nx-1) và bậc tự do của mẫu (ny-1).  
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 Ký hiệu: F ~ Fv1,v2

 Trong thực tế khi kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai tổng thể và khi đó: 

2
y

2
x

S
SF =  

• Khái niệm Fv1;v2;α: Fv1,v2;α là một số sa  cho p(F>Fo

1 2

 FISHER Ra nald Aylmer 

v1;v2;α) = α. Định nghĩa này 
tương tự như đối với Zα. Muốn tìm giá trị này ta có thể tra bảng ở phụ lục 4 cũng bằng 
phương pháp tọa độ hoặc sử dụng hàm FINV(α,df ,df ) trong Excel. 

 Londres 1890 - Adélaide 1962 

 Ông là một chuyên gia về Lý thuyết tiến hóa, nhà Di truyền học người Anh này đã có công 
phát triển các phương pháp thống kê so sánh những trung bình của hai mẫu nhờ đó xác định sự khác 
biệt  của chúng có ý nghĩa hay không. 

III. PHÂN PHỐI MẪU 
1. Khái niệm 

ụng số liệu thu thập từ mẫu như trung bình 
trị thực của tổng thể. Quá trình khái quát quá kết quả 

ứu của mẫu cho tổng thể chung được gọi là suy luận thống kê. 
ể sử dụng các thông tin mẫu để suy luận các tham số của tổng 

ể chu ết quả nghiên cứu của nhiều mẫu nếu có thể. Nếu điều này 

ượng cho các tham số của tổng thể chỉ căn cứ vào kết quả cụ thể 
u cần phải được xem xét để có thể ứng 
ống kê. 

ẫu để ước lượng trung bình của tổng thể; 

ỷ lệ mẫu để ước lượng tỷ lệ của tổng thể. 

2. Định lý giới hạn trung tâm 
 Trong thực tế thường gặp là ta không biết về phân phối của tổng thể hoặc tổng thể 

 Mục đích của phân tích thống kê là sử d
và tỷ lệ mẫu để ước lượng giá 
nghiên c
 Về lý thuyết, để có th
th ng, ta nên dựa vào k
được thực hiện, phân phối của các kết quả từ mẫu được gọi là phân phối mẫu. Nhưng về 
mặt thực hành việc ước l
của một mẫu. Cho nên khái niệm về phân phối mẫ
dụng lý thuyết về xác suất cho quá trình suy luận th
 Phân phối mẫu có 3 trường hợp: 
 - Phân phối của trung bình m
 - Phân phối của phương sai mẫu để ước lượng phương sai tổng thể; 
 - Phân phối của t

không có phân phối chuẩn. Trong những trường hợp đó định lý giới hạn trung tâm giúp ta 
giải quyết vấn đề khi xem xét phân phối mẫu. 

 Định lý: Khi cỡ mẫu n đủ lớn thì phân phối của trung bình mẫu X  sẽ xấp xỉ phân 
phối chuẩn, bất chấp hình dáng phân phối của tổng thể. 
 Đ a của nhiều biến ngẫn nhiên khác sẽ có 
phân ph
 Điề ất hữu ích trong kinh tế lượng bởi vì ta có thể coi sai số của một mô hình 
là tổng c

3. Các tính ch

hối χ m thì 

ịnh lý: Một biến ngẫu nhiên là tổng củ
ối xấp xỉ phân phối chuẩn. 

u này r
ủa nhiều tác động ngẫu nhiên. 

ất của phân phối mẫu 

 - Nếu X có phân p 2  cũng có phân phối χ nm  2Xn

 - Nếu X có phân phối chuẩn N(µ, σ2) thì: 

 51

 1). Xn cũng có phân phối chuẩn N(nµ, nσ2) và X ~N(µ, σ2/n) 
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 2). Với kích thước mẫu khá lớn (n≥30), thì phân phối của trung bình mẫu sẽ xấp xỉ 

 52

phân phối chuẩn và 
n

z
x /σ

=  có phân phối chuẩn tắc. x µ−

 3). 2
12

2

~)1(
−

−
n

Sn χ
σ

 

 4). X  và S2 độc lập với nhau. 
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ƯỚC LƯ  KHOẢNG TIN CẬY 
(Confidence Interval Estimation) 

 
 Ch ng này sẽ đề cập đến vi uy luận các đặc trưng của tổng thể dựa trên các 
đặc trưng của mẫu. Các đặc trưng ổng thể có thể là giá trị trung bình, phương sai 

a là ước lượng các đặc 

 ược lượng khoảng bởi vì đây là một một nội 
ung rấ c lượng mà chúng ta mong muốn giải quyết một vấn 
đ
I. KHÁI NIỆM 
 Vấn đề ước lư ói riêng và th i chung được chúng ta xem xét 
toàn di  theo quan điểm ất, có nghĩa là ta xem xét khả n  xảy ra c
chứ không xem xét trong g trường hợp cụ thể  là một vấn đề có thể không chính 
xác lắm nhưng nó cũng gây ra sự hiểu nhầm ít nhiề ong việc đánh giá tính hiệu  
thống kê. Với quan điểm trên, các nhà toán học đư  khái niệm ướ ng khoả  
sau: 

 Gọi θ là đặc trưng tổng thể cần ước lượng. Giả sử dựa vào
được 2 biến ngẫu nhiên A, B sao cho: 

P(A<θ<B)=1-

 Trong đó, (1-α) là in cậy 
 Giả sử a, b là giá t  thể của A, B. Khoả a,b) được gọi là khoảng ư  
với độ ậy (1-α)100% θ, hay nói ngắn gọn là khoảng tin cậy (1 ủ
II. ƯỚ ƯỢNG TRUNG BÌNH TỔNG THỂ 
  thực hiện ta ch ột mẫu ngẫu nhiên n quan sát x1, x2,...  từ tổng  
trung bình là µ, phương sai , trung bình mẫu là 

CHƯƠNG IV 
ỢNG

ươ ệc s
 của t

hoặc tỷ lệ các đơn vị tổng thể có một tính chất nào đó. Ví dụ, ta quan tâm đến thu nhập 
trung bình của lao động ở một ngành nghề nào đó. Vấn đề đặt r
trưng của tổng thể (chưa biết) từ các đặc trưng của mẫu dữ liệu thu thập được. Trong khái 
niệm ước lượng có 2 khái niệm là ước lượng điểm và ước lượng khoảng, tuy nhiên trong 
nội dung này chúng ta chỉ đi sâu vào vấn đề
d t quan trọng trong bài toán ướ
ề thực tế. 

ợng ở đây n ống kê nó
ện  của xác su

 từn
ăng ao nhất 

đây
u tr  quả của
a ra c lượ ng như

của  mẫu quan sát, ta tìm 

 α 

độ t
rị cụ ng ( ớc lượng

 tin c của -α).100% c a θ. 
C L
Để ọn m

2
 xn thể X có

σ x , phương sai mẫu S độ tin cậ
Ta ướ ợng trung bình t thể như sau: 

1. K iết phương sai 2

 thể có phân phối chuẩn hoặc có cỡ mẫu lớn (n≥30) 

2, y (1-α). 
c lư ổng 

hi đã b σ

 Điều kiện tổng

n
zx

n
zx 2/2/ σ

+<µ<
σ

− αα  

 với z có phân phối chuẩn tắc.    
 Từ công thức trên ta nhận thấy: 

u cố định, độ lệch chuẩn càng lớn thì khoảng 
ớc lượng càng rộng, tức là độ chính xác của ước lượng càng thấp. 

(3). Nếu độ lệch chuẩn và kích thước mẫu cố định, độ in cậy càng cao thì khoảng 
khoảng ước lượng càng rộng, tức là độ chính xác của ước lượng càng thấp. 

 (1). Nếu độ tin cậy và độ lệch chuẩn cố định, kích thước mẫu càng lớn thì khoảng 
ước lượng càng hẹp, tức là độ chính xác của ước lượng càng cao. 

Nếu độ tin cậy và kích thước mẫ (2). 
ư
  t
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 lượng trung bình 
g bình các bao bột mì. Giả sử trọng 
 0,144. 

 

 Ví dụ 4.1: Để xác định trọng lượng trung bình của các bao bột mì được đóng bằng 
máy tự động, người ta chọn ngẫu nhiên 15 bao và tính được trọng
39,8kg. Tìm khoảng tin cậy 99% của trọng lượng trun
lượng bao đường có phân phối chuẩn và phương sai là

 Gọi µ là trọng lượng trung bình một bao đường. 

Ta có: n=15; x = 39,8, σ2 = 0,144, α=1% => Z0,5%=2,575. 

   
1515

  

144,0575,28,39 +<µ  

 39,55 < µ < 40,05 
 K t luận, với độ tin cậy 99%, trọng lượng trung bình của mỗi bao bột mì được ước 

 Trong trường hợp này chúng ta áp dụng như trường hợp 1 nhưng chúng ta dùng 
phương sai của mẫu thay cho phương sai của tổng thể để ước lượng, chúng ta không cần 
điều kiện về phân phối chuẩn của tổng thể. 

144,0575,28,39 <−

ế
lượng trong khoảng từ 39,55kg đến 40,05kg. 

2. Khi chưa biết phương sai σ2: 

 a) Trường hợp có cỡ mẫu lớn (n≥30): 

n
SzxSzx 2/2/ αα +µ<−  

n

ường hợp có cỡ mẫu nhỏ (n<30): 
 Trong trường hợp này ta sử dụng phân phối Student để ước lượng và điều kiện 
tổng thể phải có phân phối chuẩn. 

<

  b) Tr

n
stx

n
stx 2/,1n α−− 2/,1n α−+<µ<  

 Với tn-1 có phân phối Student với n-1 bậc tự do. 
M t công ty điện thoại muố ước lượng thời gian trung bình của một 

cuộc điện thoại đường dài vào ngày cuối tuần. Mẫu ngẫu nhiên 20 cuộc gọi đường dài vào 

 bình của một cuộc gọi đường dài vào ngày cuối tuần, với độ tin cậy 

ột cuộc gọi đường dài vào ngày cuối tuần. 

 Ví dụ 4.2: ộ n 

ngày cuối tuần cho thấy thời gian trung bình là 14,8 phút, độ lệch chuẩn 5,6 phút. Ước 
lượng thời gian trung
95%. 

 Gọi µ là thời gian trung bình của m

 Ta có: n=20; x =14,8; S=5,6; tn-1,α/2=t19, 0,025= 2,093 
 Áp dụng công thức: 

n
stxstx 2/,1n α− +<µ<−  

n 2/,1n α−

20
6,56,528,14 − 093,28,14

20
093, −<µ<  

y ình của một cuộc điện đàm đường dài 
vào cuối tuần được ước lượng trong 92 đến 17,4208 phút 

12,1792 < µ < 17,4208 
 Vậy, với độ tin cậ  95%, thời gian trung b

 khoảng từ 12,17
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I. ƯỚC LƯỢNG TỶ LỆ TỔNG THỂ 
 Trong nhiều trường hợp ta có thể quan tâm đến tỷ lệ các đơn vị có một tính chất 

, tỷ lệ khách hàng sử dụng một loại sản phẩm nào đó 

ất A 

II

nào đó trong tổng thể. Chẳng hạn
hoặc tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất,... Khi đó, ta thực hiện ước lượng cho tỷ lệ p của tổng 
thể. 
 Giả sử có mẫu ngẫn nhiên n quan sát và p̂  là tỷ lệ các quan sát có tính chất A nào 
đó. Với mẫu lớn (n≥40), khoảng tin cậy (1-α)100% của tỷ lệ p các quan sát có tính ch
của tổng thể được xác định bởi: 

n
ppzpp

n
ppzp )1()1(

^^
^

^^
^

2/2/
−

+<<
−

− αα  

 Gọi p là thị phần của sản phẩm nội địa đối với mặt hàng bánh kẹo. 

Ta có: n=100, =0,34; zα/2=z0,025=1,96 

dụng công thức ta có: 

 Ví dụ 4.3: Một nghiên cứu được thực hiện nhằm ước lượng thị phần của sản phẩm 
nội địa đối với mặt hàng bánh kẹo. Kết quả điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên 100 khách hàng 
cho thấy có 34 người dùng sản phẩm nội địa. Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách 
hàng sử dụng bánh kẹo nội địa. 

^
p 

 Áp 

100
)34,01(34,096,134,0p

100
)34,01(34,096,134,0 −

− −
+<<  

g bánh kẹo nội địa là khoảng 

dữ liệu hoặc chất lượng của sản phẩm, trong một số 
 xét.  Để thực hiện 

bài toán này ta thực hiện như sau: 
n n quan sát có phân ph i chuẩn, với độ tin cậy 1-α ta có 

ước lượng phương sai: 

 0,2472 < p < 0,4328 
 Vậy, Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ khách hàng sử dụn
ừ 24,72% t đến 43,28%. 

IV. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI TỔNG THỂ 
 Để xem xét độ đồng đều của 
trường hợp ta có thể sử dụng ước lượng phương sai của tổng thể để xem

 Chọn một mẫu ngẫu nhiê ố

2

2
2

2
2/;1

2 ).1().1(

α χ
σ

χ −

−
<<

−

n

SnSn  
2/1;1 α−−n

 Ví dụ 4.4: Một nhà sản xuất quan tâm đến biến thiên của tỷ lệ tạp chất trong một 
loại hương liệu được cung cấp. Chọn ngẫu nhiên 15 mẫu hương liệu cho thấy độ lệch 
chuẩn về tỷ lệ tạp chất là 2,36%. Với khoảng tin cậy 95%, ước lượng độ lệch chuẩn về tỷ 

v ỷ lệ tạp chất. 

lệ tạp chất. 

Gọi σ là độ lệch chuẩn ề t

Ta có: n = 15, S=2,36%, α=5% => χ2
14;2,5% = 26,119, χ2

14;97,5% = 5,629 

629,5
36,2).115(36,2115( 2

2
2 −

<<
− σ  

119,26
).

2,99 < σ2 < 13,85 => 1,73 < σ < 3,72 
Vậy, với độ tin cậy 95%, độ lệch chuẩn về tuỷ lệ tạp chất được ước lượng trong 

khoảng từ 1,73 – 3,72%. 
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Trong nhiều trường hợp ta có thể quan tâm đến sự khác biệt giữa trung bình 2 tổng 
thể. Chẳng hạn, khác biệt về doanh số trung bình trong tuần từ hai phương pháp trình bày 
hàng hóa, chào hàng khác nhau hoặc sự khác biệt giữa năng suất cây trồng do sử dụng hai 
ại phân bón khác nhau,... Phương pháp so sánh trung bình hai tổng thể phụ thuộc vào 

ách thức lấy mẫu: mẫu phối hợp từng cặp (mẫu phụ thuộc) hoặc mẫu độc lập. 
1. Ước lượng khoảng tin cậy dự trên sự phối hợp từng cặp (Matched pair) 
 Ở phương pháp này, các đơn vị mẫu được chọn từng cặp từ hai tổng thể. Thông 
thường mẫu phối hợp từng cặp bao gồm các trường hợp sau đây: 
 - So sánh giữa “trước” và “sau”, chẳng hạn như mẫu thứ nhất: doanh số bán trước 
khi thực hiện chiến dịch khuyến mãi; mẫu thứ hai: doanh số bán sau khi thực hiện chiến 
dịch khuyến mãi. Ở đây, mẫu phối hợp từng cặp theo nghĩa là từng cặp doanh số thu thập 
ở cùng một cửa hàng. 
 - So sánh giữa các đơn vị về một đặc điểm nào đó, chẳng hạn mẫu thứ nhất: tiền 
lương của nhân viên nam ở công ty A; mẫu thứ hai: tiền lương của nhân viên nữ ở công ty 
A.  

- So sánh giữa các đơn vị phối hợp từng cặp theo không gian, chẳng hạn mẫu thứ 
nhất: doanh số bán của một loại nước giải khát A ở cửa hàng X; mẫu thứ hai: doanh số 
bán của một loại nước giải khát B ở cửa hàng X. Ở đây mẫu phối hợp từng cặp theo nghĩa 
cả hai doanh số của hai nhãn hiệu A, B được thu thâp trên cùng một cửa hàng. 
 - So sánh giữa các đơn vị phối hợp từng cặp theo thời gian, chẳng hạn mẫu thứ 
nhất: doanh số bán của nhà hàng X vào tháng 5/2001; mẫu thứ hai: doanh số bán của nhà 
hàng Y vào tháng 5/2007. Ở đây mẫu phối hợp từng cặp trong cùng một thời gian. 
 * Khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa trung bình hai tổng thể: 

 Giả sử ta có mẫu n cặp quan sát từ hai tổng thể X và Y. Gọi µx , µy là trung bình 
của X, Y;

V. ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH HAI TRUNG BÌNH TỔNG THỂ 
 

lo
c

d
i củ

 và Sd là trung bình và độ lệch chuẩn của n sự khác biệt (xi-yi). Giả sử rằng 
phân phố a những khác biệt này là phân phối chuẩn, khoảng tin cậy (1-α)100% của (µx 
, µy) được xác định như sau: 

n
std

n
std d

nyx
d

n 2/,12/,1 αα µµ −− +<−<−  

n

yx

n

d
d

n

i
ii

n

i
i ∑∑

==

−
== 11

)(
 

1

.

1

)(
S 1

22

1

2

2
d −

−
=

−

−
=

∑∑
==

n

dnd

n

dd
n

i
i

n

i
i

 

 với tn-1 có phân phối Student với n-1 bậc tự do. 
 Ví dụ 4.5: Công ty điện lực thực hiện các biện pháp khuyến khích tiết kiệm điện. 
Lượng điện tiêu thụ ghi nhận ở 12 hộ gia đình trước và sau khi có biện pháp khuyến khích 
tiết kiệm điện như sau: 

Lượng điện tiêu thụ trước và sau khi khuyến khích tiết kiệm (Kwh) Hộ gia đình 

Trước Sau 
1 73 69 
2 50 54 
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Lượng điện tiêu hi khuyến khích tiết kiệm (Kwh)  thụ trước và sau kHộ gia đình 

Sau Trước 
3 83 82 
4 78 67 
5 56 60 
6 74 73 
7 74 75 
8 87 78 
9 69 64 
10 72 72 
11 77 70 
12 75 63 

 Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng lượng điện tiêu thụ trung bình của hộ gia đình 
trước và sau khi thực hiện biện pháp khuyến khích tiết kiệm điện. 
 Gọi µ , µ  là lượng điện tiêu thụ trung bx y ình của hộ gia đình trước và sau khi thực 

au khi khuyến 
wh) 

hiện biện pháp khuyên khích tiết kiệm điện. 
 Ta tính các tham số cần thiết: 

Lượng điện tiêu thụ trước và s
khích tiết kiệm (K

Hộ gia đình 

Trư i) Sau (yi) 

di=(xi-yi) (di- d )

ớc (x

2

1 73 69 4 0,3402

2 50 54 -4 55,0074

3 83 82 1 5,8404

4 78 67 11 57,5064

5 56 60 -4 55,0074

6 74 73 1 5,8404

7 74 75 -1 19,5072

8 87 78 9 31,1732

9 69 64 5 2,5068

10 72 72 0 11,6738

11 77 70 7 12,8400

12 75 63 12 73,6730

Tổng   41 330,9167

 Ta có: 

 4167,3
12
41d ==  

4848,5
112

9167,330
1n

]dd[
s

2
i

d =
−

=
−

−
=
∑
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 tn-1,α/2=t11,0,025=2,201 
 Giả sử rằng các khác biệt giữa lượng điện trước và sau khi khuyến khích tiết kiệm 
có độ lệch chuẩn. Áp dụng công thức ta có: 

 
nn 2/,1nyx2/,1n α−α−

 

tdstd d +<µ−µ<−
sd  

12
4848,5201,24167,34848,5201,24167,3

12 YX +<µ−µ<−  

µx, µy và phương sai σ2
x, σ2

y. Với trung bình mẫu 

 -0,0682 < µX-µY < 6,9016 
 Vậy, khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt giữa lượng điện tiêu thụ trước và sau khi 
khuyến khích tiết kiệm được ước lượng từ -0,0682 đến 6,9016 (Kwh). 

2. Ước lượng khoảng tin cậy dựa vào mẫu độc lập 
 Gọi nx, ny là số quan sát của các mẫu ngẫu nhiên độc lập x1, x2, ... xnx, y1, y2, ... yny  
từ hai tổng thể X và Y có trung bình x , 
y , phương sai mẫu là S2

x, S2
y, với độ tin cậy (1-α) ta ước lượng như sau: 

 2.1. Biết phương sai hai tổng thể: 
  Điều kiện hai tổng thể phải có phân phối chuẩn hoặc chọn cỡ mẫu lớn (nx, 
ny ≥ 30) 

}
nn

z)yx{(
y

y

x

x
2/yx +±−∈µ−µ α  

 2.2. Chưa biết phương sai tổng thể: 
 a) Có phương sai khác nhau: 

22 σσ

 * Nếu nx, ny ≥ 30: ta thay phương sai tổng thể bằng phương sai mẫu. 

}
n
S

n
Sz)yx{(

y

2
y

x

2
x

2/yx +±−∈µ−µ α  

 * Nếu nx hoặc ny < 30: Giả sử X, Y có phân phối chuẩn: 

})
n
SSt)yx{(

2
y

2

2/;nyx ±−∈µ−µ α n
(

yx

x +  

 58

 với 

1n
)ns(

1n
)ns(

sns(
 n do  tæûBáûc x

2
x +

=
)n

y

2
y

2
y

x

2
x

2
x

−
+

−

 b) Có phương sai bằng nhau: 

2
y

2
y  

))
n
1

n
1(St)yx(( 2/;2nynxyx ±−∈µ−µ α−+

2 +  
yx

 Trong đó: 
)2nn(

S).1n(S).1n(
S

2
y

2
xx2 −+−

=
yx

y

−+
 

 ột công ty đang muốn xem xét thời gian sản xuất của hai dây chuyên 
s . 

Ví dụ 4.6: M
ản xuất mới và cũ
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 mới: 40 sản phẩm được được sản xuất v i thời gian trung bình 46,5 
p ẩn là 8 phút. 
 ản phẩ  sản xuất 

hút/sả

ột sản phẩm của dây chuyền cũ và dây 

Ở dây chuyền 
hút/ sản phẩm, độ lệch chu

ớ

Ở dây chuyền cũ: 38 s m được với thời gian trung bình là 51,2 
p n phẩm, độ lệch chuẩn là 9,5 phút. 
 Hãy ước lượng khỏang tin cậy 95% cho sự khách biệt về  thời gian sản xuất giữa 
hai dây chuyền. 
 Gọi µx, µy là thời gian sản xuất trung bình m
chuyên mới. 

 Ta có:  Ở dây chuyền mới: x =46,5  sX=8  nX=40 

 Ở dây chuyền cũ: y =51,2 sY=9,5 nY=38 

zα/2=z0,025=1,96 
 Giả sử ta có 2 phương sai khác nhau, áp dụng công thức ta có: 

 
yxyx

2
y

2
x

yx

2
y

2
x

2/ x(
nn

z)yx(
σσ

<µ−µ<
σ

+
σ

−− α 2/ nn
z)y ++− α  

38
5,9

40
8.96,1)2,515,46(

38
5,98.96,)2,515,46( yx

2

<µ−µ<+−− 
40

1
222

+−−  

 -8,6077 < µX-µY < -0,7923 
%, ta ước lượng dây chuyề  sản xuất mới rút ngắn thời gian 

trung bình sản xuất một sản phẩm trong khoảng từ 0,7923 đến 8,6077 phút. 

hợp n≥40) 

ác biệt (px - py) được 

 Vậy, Với độ tin cậy 95 n

VI. ƯỚC LƯỢNG HAI CHÊNH LỆCH TỶ LỆ TỔNG THỂ (trường 
 Giả sử ta có hai mẫu nx và ny được chọn ngẫu nhiên độc lập từ hai tổng thể X và Y 

có tỷ lệ mẫu là 
^

Xp , 
^

Yp . Ta có khoảng tin cậy (1-α)100% của sự kh
xác định như sau: 

y

yy

x

xx
yx nn

zpp )( 2/ +±− α  

 Ví dụ 4.7: Kết quả điều tra từ mẫu ngẫu nhiên 1000 người ở một thành phố cho 
ấy nă p ở thành phố X là 7,5%, ở thành phố

pppp )1()1(
^^^^

^ −−

 Y là 7,2%. Hãy ước 
ng k s ệt về tỷ lệ thất nghiệp giữa hai thành phố. 

 công thức ta có: 

^

th m 2007, tỷ lệ thất nghiệ
lượ hoảng tin cậy 99% cho ự khác bi
 Áp dụng

y

yyxx
yx

ppppzpp
)1()1()( 2/

^^ −
+

−
±− α   

x nn

^^^

 

^

1000
)072,01(72 −  0,

1000
,0575,2)072,0075,0( ±−

 -0,027 < pX - pY < 0,033 
  cậy 99%, có thể nói rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thành phối X từ thấp 
h ới thành phối Y. 
V  (Esti e sampl

0)075,01(075
+

−

Vậy, với độ tin
ơn 2,7% đến cao hơn 3,3% so v
II. ƯỚC LƯỢNG CỠ MẪU mating th e size) 
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 như chúng ta đã nghiên cứu những 
hỉ có một hướng để đạt được đó là cần xác 

 Để tăng độ chính xác của ước lượng, theo
phương pháp để ước lượng khoảng tin cậy, thì c
định cỡ mẫu có kích thước tối thiểu. 
1. Cỡ mẫu trong ước lượng khoảng tin cậy của trung bình tổng thể 

 Xuất phát từ công thức: 
n

zx
n

zx 2/2/ σ
+<µ<

σ
− αα  

 Giả sử một mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát từ một tổng thể có phương sai ta có. 
ng thể là µ, gọi ∆ là một nửa chiều rộng Một khoảng tin cậy (1-α)100% của trung bình tổ

σcủa khoảng tin cậy . Từ đây ta dễ dàng suy ra: zα 2/=∆
n

2

2
2

2/ ∆
=

σ
αzn  

2. Cỡ mẫu trong ước lượng khoảng tin cậy c ỷ lệ tổng thể ủa t

n
)p1(pzpp)p1(pzp

^^
^

^^
^ −

+<<
−

−   Xuất phát từ công thức: 
n 2/2/ αα

ẫu nhiên gồm n quan sát, một khoảng tin cậy (1-α)100% 
t

 Giả sử rằng một mẫu ng
cho tỷ lệ tổng thể p cho bởi công thức trên. Gọi ∆ là mộ  nửa chiều rộng của khoảng tin 

cậy 
n

ppz )ˆ1(ˆ
2/

−
=∆ α , từ đó ta xác định kích thước mẫu tối thiểu như sau: 

22/ ∆
= zn α

^^
)1( − pp2

  chưa thể biết , song (1-  không vượ quá 0,25. Do đó, ta có công 
thức: 

 

Tất nhiên ta
^
p

^
p

^
p ) t 

2
2

2/
25,0
∆

= αzn  
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CHƯƠNG V  

 61

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 

I  NIỆM: 
 Bên cạnh việc ước lượng các đặc trưng của tổng thể - đã nói ương trước - các 
dữ liệu thu thập từ mẫu còn có thể dùng để đánh giá xem một giả thuyết nào đó về tổng 
t ọi là kiểm định giả thuyết. Nói cách khác, kiểm định giả thuyết là 
dựa vào các thông tin mẫu để đưa ra kết luận bác bỏ hay chấp nhận v  các giả thuyết đó 
của tổng thể. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết phải hiểu 
t

1. Các loại giả thuyết trong thống kê 

1 là kết quả ngược lại của giả thuyết H0, nếu giả thuyết H0 đúng thì giả 
định dựa trên cơ sở “đối chứng” 

rong H0. 
): 

   

 - Kiểm định dạng một đuôi (one-tailed): 

iả

oại 2: Giả thuyết H0 sai nhưng qua kiểm định, ta lại kết luận giả 
úng, v ấp  ả thu ức ý nghĩa  nào ó. Có nghĩa là ta 

ết sai
i ta cho sai lầm loại 1 hoặc loại 2 là 
gười ta sẽ cho rằng sai lầm loại 1 là 

ổng quát trong kiểm định giả thuyết 

ột phương thức có hệ thống sẽ được lập ra với các bước như sau: 

 
. MỘT SỐ KHÁI

ở ch

hể là đúng hay sai, g
ề

heo nghĩa xác suất. 

 Giả thuyết H0 (null hypothesis): 

 Gọi θ là một đặc trưng chưa biết của tổng thể (giá trị trung bình, phương sai, tỷ lệ). 
Ta hình thành giả thuyết H0 về θ so với giá trị θ0 cụ thể nào đó. 
 Giả thuyết H1 (alternative hypothesis): 
 Giả thuyết H
thuyết H1 sai và ngược lại. Trong thống kê H0 được kiểm 
H1, H1 là giả thuyết thể hiện các tình huống không nằm t
 - Kiểm định dạng hai đuôi (two-tailed

⎩ θ≠θ 01 :H⎨
⎧ θ=θ 00 :H

  
⎩
⎨ θ>θ

00

:H
 Một đuôi phải  ⎧ θ≤θ:H

01

  ⎨
⎧

θ<θ
θ≥θ 00

:H
:H

 Một đuôi trái 
⎩ 01

2. Các loại sai lầm trong kiểm định g  thuyết 
 (1). Sai lầm loại 1: Giả thuyết H0 đúng nhưng qua kiểm định ta lại kết luận giả 
thuyết sai, và do vậy bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa α nào đó. Có nghĩa là ta bác bỏ 
giả thuyết đúng. 
 (2). Sai lầm l
thuyết đ à do vậy ch  nhận gi yết H0 ở m  α  đ
chấp nhận một giả thuy . 
 Tùy theo qua điểm và tính chất mà ngườ
nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, thông thường thì n
nghiêm trọng hơn mà thống kê cần tránh. 

3. Qui trình t
 Mục đích chúng ta trong việc giới thiệu về phương thức kiểm định giả thuyết tổng 
quát là nhằm đi tìm hiểu nội dung cơ bản trong phép suy diễn thống kê. Để đạt đến quyết 
định cuối cùng, m
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à kết luận 
ố liệu mẫu. Việc thiết lập 

h hướng hay không định hướng. 
ết là 2 đuôi, nếu có tính định 

ướng uyết 1 đuôi phải hay 1 đuôi trái chúng 
ựa vào nguyên t

 đồng nghĩa với việc 
ê để loại bỏ 

g muốn. Khả năng phạm sai lầm loại 1 như ta đã 
rên thực tế, có 3 mức ý nghĩa 

nghiệm để chúng ta tham khảo: 

ng nghiên cứu đòi hỏi độ chính xác cao thì nên chọn mức α nhỏ, thông 

n hiên cứu số liệu biến động lớn, thu thập thông tin khó chính xác 

 Chi ểm định là 

g. Tương ứng với mức ý 
nghĩa α và phân phối được xác định ở bước 3 ta tìm được giá trị lý thuyết của kiểm định, 

bảng hoặc s ụng phần mềm máy tính để tìm được (Zα, tdf,α, 
Fv1,v2,α,....). Sau đó chúng ta so sánh giữa giá trị thực tế và giá trị lý thuyết của kiểm định 

 thuyết không. 
úng ta sẽ đưa ra kết luận 

n sát x1, x2,... xn 

 Bước 1: Xây dựng giả thuyết. Ta bắt đầu kiểm định giả thuyết với một giả định 
về một vài tham số tổng thể và sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm tra tính logic của giả định đó. 
Nói cách khác, ta bắt đầu bằng cách giả định có một giá trị tổng thể nào đó v
bằng quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả định đó theo các s
giả thuyết tùy thuộc vào bản chất của tình huống có địn
Nếu tình huống không có định hướng sai biệt, thì giả thuy
h thì ta có giả thuyết 1 đuôi. Để xác định giả th
ta d ắc tránh sai lầm loại 1. 
 Tuy nhiên cần nhớ rằng sự thất bại trong việc loại H  không0
bạn đã chứng minh được H0 đúng, mà chỉ là bạn không đủ bằng chứng thống k
mà thôi.  
 Bước 2: Chọn mức ý nghĩa mon
trình bày được gọi là mức ý nghĩa và được ký hiệu là α. T
thường dùng nhất là 0,1, 0,05 và 0,01 tương ứng với độ tin cậy là 0,90, 0,95, 0,99. Việc 
lựa chọn α là bao nhiêu phụ thuộc vào tính chủ quan của người nghiên cứu chấp nhận rủi 
ro ở mức nào. Có một ý có tính chất kinh 

 - Nếu nội du
thường là 1%. 
 - Nếu nội dung g
thì ta nên chọn α lớn, tuy nhiên ta không nên tăng α quá lớn sẽ làm tăng khả năng bị sai 
lầm loại 2 và thông thường theo sự thống nhất chung của các nhà thống kê mức ý nghĩa 
tối đa là 10%. 
 - Nếu không quan tâm quá nhiều đến mức ý nghĩa thì ta nên chọn theo mức thông 
thường là 5%. 
 Bước 3: Tính trị số thông kê hay giá trị thực tế của kiểm định. Trong bước này, 
dựa vào các lý thuyết thống kê mà chúng ta lựa chọn công thức phù hợp để qui phân phối 
mẫu về phân phối nào đó. Một số phân phối thường gặp là phân phối chuẩn, phân phối 
Student, phân phối  bình phương, phân phối Fisher,... Giá trị thực tế của ki
cơ sở để quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết không. 
 Bước 4: Rút ra kết luận liên quan đến giả thuyết khôn

thông thường là ta tra ử d

để có kết luận phù hợp với giả
 Bước 5: Kết luận.Tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu ch
phù hợp với mục đích và yêu cầu của vấn đề đặt ra. 
II. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ 
1. Kiểm định trung bình tổng thể 
 Để thực hiện kiểm định này giả sử ta có một mẫu ngẫu nhiên n qua
ừ tổng th 2 ẫu là xt ể X có trung bình là µ, phương sai σ , trung bình m , phương sai mẫu S2, 
ức ý 

ải i 

m nghĩa kiểm định α và giá trị cho trước là µ0. 
 Kiểm định giả thuyết được thực hiện như sau: 

 a) Trường hợp đã biết phương sai tổng thể: 
 Điều kiện áp dụng cho trường hợp này là tổng thể X có phân phối chuẩn hoặc có 
cỡ mẫu n≥30, các bước kiểm định như sau: 

 Một đuôi ph Một đuôi trá Hai đuôi 
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1. Đặt giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

µ>µ
µ≤µ

01

00

:H
:H

 
⎩
⎨
⎧

µ<µ
µ≥µ

01

00

:H
:H

 
⎩
⎨
⎧

µ≠µ
µ=µ

01

00

:H
:H

 

2. Giá trị kiểm định 

n

xz 0

σ
µ−

=  

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: Z > Zα Z < -Zα Z > Zα/2; Z < -Zα/2

 Đối với trường hợp này ta sử dụng phân phối chuẩn để thực hiện kiểm định giả 
thuyết thống kê, ta có thể gọi tắt là kiểm định Z và nguyên tắc này đều giống nhau chỉ có 
giá trị kiểm định là khác nhau. Để khỏi phải nhớ nhiều ta có nguyên tắc bác bỏ H0 trong 
kiểm định Z như sau : 

ủa khách hàng tính trung bình là 77 điểm, theo thang điểm từ 0 đến 100. 
20 khách hàng được chọn ngẫu nhiên để gởi bảng điều tra xin ý kiến sau khi các thay đổi 
được thực độ hài lòng trung bì khách hàng 
đã được làm hài lòng ở mức độ cao ức ý nghĩ g thể 
có phân phối chuẩn với độ lệch chu

 Gọi µ l iểm trung bình về mức độ hài lòng của khách hàng. 

 Ta có. n=20, 

 Bác bỏ giả thuyết H0 1 đuôi nếu : ⏐Z⏐>Zα

 Bác bỏ giả thuyết H0 2 đuôi nếu : ⏐Z⏐>Zα/2

 Ví dụ 5.1: Một nghiên cứu được thực hiện để xác định mức độ hài lòng của khách 
hàng sau khi công ty điện thoại, cải tiến một số dịch vụ khách hàng. Trước khi thay đổi, 
mức độ hài lòng c

 hiện, mức nh tính được là 80. Có thể kết luận 
 hơn hay không với m
ẩn là 8. 

a 1%. Cho biết tổn

à đ

x =80, µ0=77, σ=8, α=1

 (1). Đặ iả thuyết: 

 (2). Giá ị kiểm định: 

%. 

t g
⎩
⎨
⎧

>µ
≤µ

77:H
77:H

1

0  

68,1
20

20
778tr 0 −

n/
xZ 0 ==
σ

µ−
=  

 (3). Qu t định:  ⏐Z⏐=1,68 < Z1% = 2,33: Chấp nhận giả thuyết H0

 (4). Kế ận: Với mức ý nghĩa α=1% ệu của mẫu không đủ bằng ng để bác bỏ 
giả thuyết H0, nghĩa là mức độ hài lòng của khác hàng không tăng lên. 
 a) Trư  hợp chưa biết phương s ng thể: 

Trường p n ≥ 30: 
 Trườn p này ta không có phương sai tổng thể thì sử dụng phư sai của mẫu 
để tính giá trị c tế của kiểm định. Ngoài ra, dựa vào định lý giới hạn trung tâm trong 
trường hợp này ta không nhất thiết tổng thể ân phối chuẩn. 

yế

t lu  số li  chứ

ờng ai tổ

 hợ
g hợ
 thự

ơng 

phải có ph

n
SZ

x
=   Ta có kiểm định Z, với x 0µ−

 
Trường hợ

 Trong trường hợp này u kiện tổng thể phải có phân phối chuẩn. Ta có dạng tổ  
quát kiể định như sau: 

 
p có n<30: 

 điề ng
m 

 63
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 Một đuôi phải Mộ Ha uôi t đuôi trái i đ

1. Đặt  thuyết µ≥

0

0

H
H

 
µ=

01

0

H
H

 
 giả

⎩
⎨
⎧

µ>µ
µ≤µ

01

00

:H
:H

 
⎩
⎨
⎧

µ<µ1 :
µ0 :

⎩
⎨
⎧

µ≠µ:
µ0 :

2. Giá  kiểm định  trị

n
S
xt =

x

0µ−  

3. Quy định bác bỏ H0 khi t > tn-1,α t < - tn-1,α t > tn-1,α  < -tn-1,ết : /2; t α/2

 T ng tự như đối với m định Z, ta có thể gọi trong trường hợp này là kiểm đị  
Student và ta có thể tóm tắt nguyên tắc bác bỏ H0 như sau: 

 Bác bỏ giả thuyết H0 1 ếu : ⏐t⏐>tn-1,α 

 Bác bỏ giả thuyết H0 2 ếu : ⏐t⏐>tn-1,α/2

 Ví dụ 5.2: Một loại đ ếu được nhà sản xu ết có tuổi thọ
thấp nh à 65 giờ. Kết quả m tra từ mẫu ngẫn nhiên 21 đèn cho thấy tu ọ tr  
bình là 62,5 giờ, với độ lệch ẩn là 3. Với α= 0,01, có thể kết luận gì về uyên  
của nhà n xuất? Cho biết  của bóng đèn có phân phối chuẩn. 

a bóng 

ươ kiể nh

đuôi n

đuôi n
èn chi
 kiể

ất cho bi  trung bình 
ổi thất l ung

 chu lời t  bố
sả tuổi thọ

 Gọi µ là tuổi thọ trung bình củ đèn. 

 Ta có: n=21, x =62,5, µ=65, S=3, α=1%. 

65:H

1

0   (1). Đặt giả thuyết: 
⎩
⎨H
⎧

<µ
≥µ

65:

82,3
21/3St

x
−==   (2). Giá trị kiểm định: 655,62x 0 −

=
µ−

,01 => Giả thuyết H0 bị bác bỏ. 

ên bố của nhà sản xuất là 

 thể 
nhiên n quan sát. Gọi p,  lần lượt là tỷ lệ các đơn vị có 

ủa tổng thể và của mẫu, p0 là số tỷ lệ cho trước. Điều 
iện cỡ

chuẩn: 

 M ải Một đuôi trái Hai đuôi 

n

 (3). Quyết định: ⏐t⏐ = 3,82 >2,528 = t20, 0

 (4). Kết luận: Với α=1%, ta có thể kết luận rằng lời tuy
sai. 
2. Kiểm định tỷ lệ p tổng
 Giả sử ta có mẫu ngẫn 
tính chất nào đó mà ta quan tâm c

p̂

k  mẫu n ≥ 40. 
 Trong trường hợp này ta có kiểm định phân phối 

ột đuôi ph

1. Đặt giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

>
≤

01

00

pp:H
pp:H

 
⎩
⎨
⎧

<
≥

01

00

pp:H
pp:H

 
⎩
⎨
⎧

≠
=

01

00

pp:H
pp:H

 

2. Giá trị kiểm định 

n
pp

ppZ x

)1(
ˆ

00

0

−
−

=  

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: Z > Zα Z < -Zα Z > Zα/2; Z < -Zα/2

 Ví dụ 5.3: Giả sử sản phẩm của một công ty sản xuất vỏ xe ô tô đã chiếm được thị 
phần 42%. Hiện tại, trước mắt cạnh tranh của đối thủ và những điều kiện thay đổi của môi 
trường kinh doanh, ban lãnh đạo  muốn kiểm tra lại xem thị phần của công ty có còn là 
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42% hay không. Chọn một mẫu ngẫu nhiên 550 ô tô trên đường, kết quả cho thấy có 219 
xe sử dụng vỏ xe của công ty. Có thể kết luận gì, ở mức ý nghĩa α=0,1? 
 Gọi p là tỷ lệ xe sử dụng vỏ xe của công ty. 

 Ta có, n=550, =219/550 = 0,398, p0=0,42, α=10%. 

 (1). Đặt giả thuyết: 

p̂

⎩
⎨
⎧

<
≥

42,0p:H
42,0p:H

1

0  

037,1
550/)42,01(42,0

42,0550/219

n
)p1(p

ppZ
00

0x

^

−=
−

−
=

−

−
=   (2). Giá trị kiểm định: 

 (3). Quyết định:⏐Z⏐ = 1,037 < 1,28 = Z0,1. Chấp nhận giả thuyết H0. 
 (4). Kết luận: Ở mức ý nghĩa 10%, ta có thể nói rằng hiện tại công ty chiếm ít n t 
42% thị trường về vỏ xe ô tô. 

3. Kiểm định phương sai 
 iên n quan sát được chọn ngẫu nhiên từ tổng thể phân phối 

, kiểm định giả thuyết về phương sai của tổng thể 

 Một ải Một đuôi trái uôi 

hấ

Chọn một mẫu ngẫu nh
chuẩn. Gọi S2 là phương sai của mẫu
được thực hiện như sau: 

 đuôi ph Hai đ

1. Đặt giả thuyết 
2
01

2
00

H
:H

 
2

 
σ>σ2:
σ≤σ2

⎩
⎨

σ1

0

:H
⎧ :H

σ< 2
0

2
0  

⎩
⎨ 0

:H

2 ⎧ 2:H
σ≠σ
σ=σ

2
0

2
1

2
0

⎩
⎨
⎧ σ≥σ

2. Giá trị kiểm định 
2
0σ

 
2S).1−2

1n

n
=χ −

(

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: 2
,1n

2
1n α−− χ>χ  2χ 1,1n

2
1n α−−− <χ  ; 

α−−χ<χ  

2
2/,1n

2
1n α−− χ>χ

2
2/1,1n

2
1n−

 ộ phận giám sát chất lư u n tâm đến đ ại chi tiết 
s nh sản xuất còn được x ết t ra được 
c ơng sai của đường kính  hông quá 1, , 
p áy móc và sửa chữa. ẫu nhiê ương sai 
đ ược là 1,62. Ở mức ý n 0,05, ta có ế nào về 
q

phẩm. 

 

Ví dụ 5.4: B
ản phẩm. Quá trì

ợng q
em là t

a
ốt và chi ti

ường kính một lo
 sản phẩm sản xuấ

hấp nhận nếu phư  tối đa k  nếu phương sai vượt quá 1
hải xem xét lại m
ường kính tính đ

Với m
ghĩa α

ẫu ng
=

n 31 chiết tiết, ph
thể kết luận như th

uá trình sản xuất? 

 Gọi σ2 là phương sai của đường kính sản 

 Ta có, n=31, S2=1,62, σ2
0=1, α=5%  

(1). Đặt giả thuyết: ⎨
⎧

>σ
≤σ

1:H
1:H

2

2
0  

⎩ 1

 (2). Giá trị kiểm định: 6,48
1

62,1).131(S).1n(
2

2
x2

30 =
−

=
σ
−

=χ  
0

77,43 χ= , bác bỏ giả thuyết H0. 

 (4). Kết luận: Ở mức ý n phả hửa máy
4. Giá trị p của kiểm định (probability value p-value) 

 (3). Quyết định: 2
30 6,48 >=χ 2

05,0,30

 nghĩa 5%, ta cầ i xem xét, sửa c  móc. 
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  5.1, ta có nhận xét như sau: 

 - Với α=1% : ⏐Z⏐=1,677 < Z1%=2,33 => Chấp nhận H0

 : ⏐Z⏐=1,677 < Z10%=1,28 => Bác bỏ H0

 Nh ức ý ngh hể kết lu
t ức ý n ng tăng thì k bác bỏ  
t ừ đó xuất hiện giá trị p là giá trị trung gian giữa 2 miền của α thành miền chấp nhận 

 đóng vai trò rất quan trọng trong kiểm định bởi vì nó tiện dụng hơn khi 
uyết đ  cho chúng ta được giá trị tới hạn mà giả thuyết còn có thể 

chấp nhận được. 
  th  thể tín ương pháp được 
m áy tính xử lý thống kê đ  kết quả này một cách dễ dàng. 
Chúng ta có thể tìm giá trị p trong trường h ểm định Z bằng cách tra bảng: 

 iểm định 1 đuôi: p = 0,5 - ϕ(⏐Z⏐) 

 m địn i: p = 2(0,5 - ϕ
 i nhận xét quan trọng đối với giá trị p: 

quá nhỏ (p≈0): Giả thuyết H0 sẽ bị bác bỏ hoàn toàn 

p đến mức ý nghĩa. 

5. Kiểm định sự khác nhau của 2 ph ng th
 Ch u ngẫu nhiên độ X Y ể X,Y có phân phối 

Y
2, ta có giả thuyết: 

⎧

σ>σ
σ=σ

2
y

2
x1

2
y

2
x0

:
:H

 

 Bác bỏ GT H0: 

Trong ví dụ

- Với α=10% 
ư vậy với mỗi m

heo khuynh hướng nếu m
ăng, t

ĩa khác nhau chúng ta có t
ghĩa cà

ận khác nhau và 
 giả thuyết Hhả năng 0 càng

và miền bác bỏ H0. 

        0       1%       p   10%     α 
  
      Chấp nhận H0        Bác bỏ H0

 Định nghĩa: Giá trị p của kiểm định là một số sao cho với mọi α>p thì giả thuyết 
H0 bị bác bỏ. 
 Giá trị p
q ịnh về giả thuyết và

Về mặt tính toán ì chúng ta không h toán bằng ph  thủ công 
à hiện nay các m ều cho chúng t

ợp ki
a

- Trường hợp k

- Trường hợp kiể
Có ha

h 2 đuô (⏐Z⏐)) 

 - Nếu p 
 - Nếu p quá lớn (p>10%): Giả thuyết H0 sẽ được chấp nhận hoàn toàn. 
 Trong trường hợp p quá lớn hoặc quá nhỏ chúng ra kết luận kiểm định thống kê có 
thể không cần đề cậ

ương sai tổ
c lập có n , n  quan sát t

ể 
ừ 2 tổng thọn 2 mẫ

chuẩn. Giả sử Sx
2 > S

 Giả thuyết: 
⎪⎩
⎨H
⎪

α−−>= ;1n;1n2
x

2
x

xx
F

S
SF  

 Việc giả sử Sx
2 > SY

2 điều này không làm mất tính át của  
ọn

t công ty chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại di động muốn khảo sát 
có sự

ẫu ngẫu nhiên 10 khách hàng nữ. Tính toán các tham số độ lệch 
; Khách hàng nữ 164.000đ. Có kết luận gì 

y=146.000đ, α=5%. 

 tổng qu bài toán, khi đó ta
sẽ ch  X là tổng thể có phương sai lớn. 
 Ví dụ 5.5: Mộ

 khác biệt trong biến động hóa đơn điện thoại trung bình hàng tháng của khách hàng 
là nhà kinh doanh nam hay nữ hay không. Họ tiến hành thu thập một mẫu ngẫu nhiên 20 
khách hàng nam và một m
chuẩn mẫu như sau: Khách hàng nam 146.000đ
với mức ý nghĩa 5%. 

 Gọi σ2
x , σ2

y là phương sai về biến động chi phí điện thoại của nữ, nam. 

 Ta có: nx=20, ny=10, Sx=164.000đ, S
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(1). Giả thuyết: 
=σ

y
2
x1

2
x0

:H
:H

 (2). Giá trị kiểm định: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

σ>σ
σ

2

2
y   

26,1
000.146
000.164

2

2

==F  

 (3). Quyết định: F = 1,26 < F9,19,5%=2,42 => Chấp nhận 

 (4). Kết luận: Với α=5%, không đủ bằng chứng để chứng minh rằng chi tiêu điện 
thoại của nam và nữ là khác nhau. 

 lý: C c hiện

 (1). Tools → Data Analysis → F-Test Two-Sample for Variances 

Một đuôi phải Một đuôi trái Hai đuôi 

H0

• Thực hiện trên Excel để xử ác bước thự  như sau: 

 (2). Cách nhập liệu cụ thể tham khảo mục 2.6.1. 

6. Kiểm định sự khác nhau của hai trung bình tổng thể 
 6.1. Kiểm định dựa trên phối hợp từng cặp: 
 Chọn một mẫu ngẫu nhiên có n cặp quan sát (xi,yi) từ hai tổng thể X, Y có phân 
phối chuẩn. D0 là một giá trị cho trước, ta thực hiện các bước kiểm định như sau: 

 

1  giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

>−
≤−

01

00

:
:

DH
DH

yx

yx

µµ
µµ

⎩
⎨
⎧

<−
≥−

01

00

:
:

DH
DH

yx

yx

µµ
µµ

 
⎩
⎨
⎧

≠−
=−

01

00

:
:

DH
DH

yx

yx

µµ
µµ

 
. Đặt

2. Giá trị kiểm định 

n
S

Dd 0−t
d

=  

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: t > tn-1,α t < - tn-1,α t > tn-1,α/2; t < -tn-1,α/2

 Trong đó: 

n

)yx(

n

d
d

n

1i
ii

n

1i == ==  
i ∑∑ −

1n

d.nd

1n

)dd(
S

n

1i

2
i

2n

1i

2
i

2
−

=
−

=
∑∑
==  

 Ví dụ 5.6: Một công ty nước giải khát muốn xem xét ảnh hưởng của chiến dịch 
oanh số. 15 cửa hàng trong hệ thống phân phối sản phẩm của 

công ty được chọn ngẫu nhiên với số liệu về doanh số bán trong tuần lễ trước và sau chiến 
ậ  ở bảng sau. Ở mức ý nghĩa 0,05, có thể kết luận chiến 

ối 

d −−

khuyến mãi đến việc tăng d

dịch khuyến mãi được ghi nh n
dịch khuyến mãi làm tăng doanh số hay không? Cho biết doanh số bán có phân ph
chuẩn. 

Doanh số trong tuần (triệu đồng) Cửa hàng 

Trước khuyến mãi Sau khuyến mãi 

1 57 60 

2 61 54 

3 12 20 

4 38 35 
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21 5 12 

6 69 70 

7 5 1 

8 39 65 

9 88 79 

10 9 10 

11 92 90 

12 26 32 

13 14 19 

14 70 77 

15 22 29 

 Gọi µx, µy là doanh số bán trung bình trước và sau 
hành tính toán thủ công như sau: 

khau khi khuyến mãi. Ta tiến 

Doanh riệusố trong tuần (t  đồng) Cửa hàng 

Trước khuyến mãi (X) Sau khuyến mãi (Y) 

di id 2

1 57 60 3 9

2 61 54 -7 49

3 12 2 640 8 

4 38 35 9-3 

5 12 21 9 81

6 69 70 1 1

7 5 1 -4 16

8 39 65 26 676

9 88 79 -9 81

10 9 10 1 1

11 92 90 -2 4

12 26 32 6 36

13 14 19 5 25

14 70 77 7 49

15 22 29 7 49

 Cộng  -48 1.150

 Ta có: n=15, d = -3,2, D0=0, Sd=8,43, α=5% 

 (1). Đặt giả thuyết: ⎨
⎧

<µ−µ
≥µ−µ

0:H
0:H yx0  

⎩ yx1

 (2). Giá trị kiểm định: 1,47
15/43,8
02,3

n
Sd

Dd 0 −=
−−

=
−

=  t
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 (3). Quyết định: ⏐t⏐=1,47 < t14, 0,05 = 1,761 => Chấp nhận H0

 (4). Kết luận: Ở mức ý nghĩa α=5%, không thể cho rằng sau chiến dịch khuyến 
mãi doanh số của công ty tăng lên so với trước. 

• Thực hiện trên Excel để xử lý: Các bước thực hiện như sau: 

 (1). Tools → Data Analysis → t-Test: Paired Two Sample for Means 
 (2). Nhập dữ liệu: 
 - Nhập số liệu theo cột 
 - Variable 1 Range: Chọn vùng xử lý của mẫu 1 
 - Variable 2 Range: Chọn vùng xử lý của mẫu 2 

 69

n biến không. 
 - Hypothesized Mean Difference: Giá trị D0

 - Labels: Vùng xử lý có tê
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Kết quả xử lý như sau: 

X Y Chú thích 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  

Mean 40,93 44,13 Trung bình mẫu 

Variance 887,21 791,98 Phương sai mẫu 

Observations 15 15 Số quan sát 

Pearson Correlation 0,96  Hệ số tương quan 

Hypothesized Mean Difference 0  D0

df 14  Bậc tự do 

t Stat -1,47  Giá trị kiểm định 

P(T<=t) one-tail 0,082  Giá trị p – 1 đuôi 

t Critical one-tail 1,761  Giá trị t tra bảng – 1 đuôi 

P(T<=t  two-tail ) 0,164  Giá trị p – 2 đuôi 

t cal two-tail  Criti 2,145   Giá trị t tra bảng – 2 đuôi 

 6.2. Kiểm định dựa trên mẫu độc lập: 
 Gọi nx, ny là số quan sát của các mẫu ngẫu nhiên độc lập x1, x2, ... xnx, y1, y2, ... yny  
từ ha  trung bình x, µy và phương sai σ2

x, σ2
y. Với trung bình mẫu i tổng thể X và Y có µ x , 

y , phương sai mẫu là S2
x, S2

y, với mức ý nghĩa α. 

 6.2.1. u biết phương sai tổng thể: 

Một đuôi trái Hai đuôi 

Nế
 Điều kiện trong trường hợp này hai tổng thể có phân phối chuẩn hoặc mẫu có cỡ 
mẫu lớn (nx, ny ≥ 30).  
 Ta có kiểm định Z như sau: 

 Một đuôi phải 

 70
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Đặt giả y
µ
µ

D
D

µ
≥µ

0y

0y  00

DH
DH1.  thu ết 

⎩
⎨
⎧

>yµ−x

≤yµ−x

01 :H
00 :H

< Dµ−x

µ−x

1 :H
0 :H D

⎩
⎨
⎧

≠µ y−xµ1 :
=µ−µ

0⎩
⎨
⎧ yx:

2. Giá trị kiểm định 

y

y
2σ

x nn

x 0)(

+

−  
x
2σ

Dy−Z =

3. Quyết định bác bỏ H0 
khi: 

Z > Zα Z < - Zα Z > Zα/2; Z < -Zα/2

• Xử lý trên Excel: Tools → Data Analysis → Z-Test: Two Sample for Means 

ể, giả sử 2 phương sai khác nhau: 

a) rường hợp có cỡ mẫu lớn (nx, ny ≥ 30): ta vẫn sử dụng công thức trên với 
phương sai mẫu thay cho phương sai tổng thể và không cần điều kiện phân phối chuẩn. 

D a vào định lý giới hạn trung tâm ta không cần điều kiện phân phối chuẩn của 
 của mẫu để tính giá 

 

 6.2.2. Nếu chưa biết phương sai tổng th

  T

 ự
tổng thể, khi chưa biết phương sai của tổng thể ta sử dụng phương sai
trị kiểm định.  
 Ta có kiểm định Z:  

  Một đuôi phải Một đuôi trái Hai đuôi 

1. Đặt giả thuyết ⎧ ≤µ−µ 0yx0 D:H ⎧ ≥µ−µ yx0 :H

⎩
⎨ >µ−µ 0yx1 D:H

 
⎩
⎨ <µ−µ 0yx1 D:H

 
⎩
⎨ ≠µ−µ 0yx1 D:H

 0D =µ−µ 0yx0 D:H⎧

2. Giá trị kiểm định 

y

y

x

x

n
S

n
S

DyxZ
22

0)(

+

−−
=  

3. Q
bỏ H

 > Zα Z < - Zα Z > Zα/2; Z < -Zα/2uyết định bác Z
0 khi: 

 

n phối Student với bậc tự do được xác định 
bởi sau:

 ộ  ph M ôi t Hai đuôi 

 
b) Trường hợp mẫu nhỏ (nx < 30 hoặc ny < 30), với giả định cả hai tổng thể X và 

Y đều có phân phối chuẩn, ta vẫn sử dụng phương sai mẫu thay cho phương sai tổng thể, 
nhưng khi đó tiêu chuẩn kiểm định theo phâ

 công thức  

M t đuôi ải ột đu rái 

1. Đ yết 
>−
≤

01

0

:
:

DH
H

yx

y

µµ
µ

01

0

: DH
H

yx

y

µµ
µặt giả thu

⎩
⎨
⎧ −xµ 0D

⎩
⎨
⎧

<−
≥ 0D

 
−: xµ

⎩
⎨
⎧

≠−
=−

01

00

:
:

DH
DH

yx

yx

µµ
µµ

2. Giá trị kiểm định 
, 

1n
)nS()nS(

)

1n

nSnS(
 n do  tæûBáûc 2

y
2
y

2
x

2
x

2
y

2
yx

2
x

−
+

+
=  

y

y

x n
x S

n
S

Dyx
22

0)(

+

−−
=t

yx −

3. h b 0 t α t > tn, /2; t < -t α/2 Quyết địn ác bỏ H  khi: t > tn,α  < - tn, α n,

•  tr ce ols a aly  t-Test: Two-Sample Assuming 
Un iance

 Xử lý ên Ex l: To  → D ta An sis →
equal Var s. 
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trường hợp nà áy tí khôn ân b giữa u lớn và mẫu nhỏ và đ ử 
dụng phân phối Student đ iểm đ , bở khi m ớn thì phân phối Student và phân 
phối chuẩn xấp xỉ nhau. 
 6.2.3. Giả sử 2 phương sai bằng nhau: 
  ta cần phải có điều kiện 
phân 
 Kiểm định t, bậc tự do (nx+ny-2):  

Một đuôi phải Một đuôi trái Hai đuôi 

Trong y m
ể k

nh 
ịnh

g ph
i vì 

iệt 
ẫu l

mẫ ều s

Trường hợp này thuận lợi cho trường hợp mẫu nhỏ và
phối chuẩn của hai tổng thể. 

 

1. Đặt giả thuyết 
⎨
⎧ ≤− 00 : DH yx µµ

⎨
⎧ ≥− 00 : DH yx µµ

 ⎨
⎧ =−0 : DH yx µµ

⎩ >− 01 : DH yx µµ ⎩ <− 01 : DH yx µµ ⎩ ≠− 01 : DH yx µµ
0

2. Giá trị kiểm định 

)11(2

yx nn
S

t
+

= , Trong đó )( 0Dyx −−
2−+

=
yx nn

S  
).1().1( 22

2 −+− yyxx SnSn

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: t > tnx+ny-2,α t < - tnx+ny-2,α t > tnx+ny-2,α/2;  

t < -tnx+ny-2,α/2

•  Xử lý trên Excel: Tools → Data Analysis → t-Test: Two-Sample Assuming Equal 

 X và Y (cùng chủng loại) của hai 
ỗi nhãn hiệu 100 pin, kết quả 

n sử dụng trung bình là 308  phút, độ lệch chuẩn 

  bài toán này chưa đề cập đến v  phương sai của hai ng thể này có 
p  nhau hay khác nhau. Để giải quyết trườn p này n húng ta có 
thông tin tr ề phương sai của tổng thể thì ta c n cứ vào để lựa ch ứ

 (
2
y

2
x:

 

 (2). Giá m định: 

Variances. 
 Ví dụ 5.7: Một nghiên cứu về hai nhãn hiệu pin
nhà sản xuất khác nhau được thực hiện. Chọn ngẫu nhiên m
được ghi nhận như sau: Pin X có thời gia
84 phút; các chỉ số tương ứng của pin Y lần lượt là 254 phút và 67 phút. Có thể kết luận 
thời gian sử dụng trung bình của pin X  lớn hơn pin Y ít nhất là 45 phút được không với 
mức ý nghĩa α=0,1. 

Trong iệc  tổ
hương sai giống

ước v
g hợ
đó 

ếu c
ọn công th

 đã 
c phù ă

hợp. Cụ thể trong trường hợp này nếu chưa biết, chúng ta có thể thực hiện kiểm định về 
phương sai trước: 

• Kiểm định phương sai: 

1). Giả thuyết: 
⎪⎩
⎨

1

0

:H
⎪⎧H

σ>σ
σ=σ

2
y

2
x

trị kiể 57,1
67
84F 2

2

==  

 (3). Q  F = 1,26 < F99,9 ,295 hấp n 0

 tổng thể là bằng nhau. 

uyết định: 9,10%=1  => C hận H

 (4). Kết luận: với α=10%, phương sai hai

• Kiểm định trung bình: 

Ta có: nx=ny=100,  x =308, y =254, D0=45, Sx=84, Sy=67, α=10%. 

≤µ−µ 45:H yx0 (1). Đặt giả thuyết: 
⎩
⎨ >µ−µ 45:H yx1

 
⎧
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 (2). Giá trị kiểm định: 

100100nn y

y

x

x ++

 (3). Quyết định: ⏐Z⏐=0,838 < Z

6784 22
=  

. 
hứng cớ để kết luận thời gian sử 

7.1. Trường hợp 1: Chênh lệch hai tỷ lệ bằng p =0. 

 Một đuôi phải M t đuôi tr đuôi 

45254308
SS

)()yx(
z

22

yx −−
=

µ−µ−−
=

0,1=1,28, chấp nhận giả thuyết H0

 (4). Kết luận: Ở mức ý nghĩa 10%, không đủ c
dụng trung bình của pin X lớn hơn pin Y ít nhất là 45 phút. 

7. Kiểm định sự khác biệt của hai tỷ lệ tổng thể (với cỡ mẫu lớn ≥ 40) 
 Chọn 2 mẫu ngẫu nhiên độc lập từ 2 tổng thể X, Y có cỡ mẫu lớn có tỷ lệ tổng thể 

và tỷ lệ mẫu lần lượt là px, py, 
^
p x, 

^
p y. Giá trị kiểm định cho trước là p0 và mức ý nghĩa α. 

 Ta có các trường hợp sau: 

0

ộ ái Hai 

1. Đặt giả thu t x

pH
pH

 
:

1 yx

yx

pp
pp

 
:

1 yx

yx

pp
pp

 
yế

⎩
⎨
⎧

>−
≤−

0:
0:

1

0

yx

yp
p ⎩

⎨
⎧

<−
≥−

0:
00H

H ⎩
⎨
⎧

≠−
=−

0:
00H

H

2. Giá trị kiể nh m đị

)11
+)(1(

(
^^

^

y

x

n
pp

p
Z

−

−  )
^

yp

xn

=

3. Quyết định bác Z > Zα Z < -Zα
bỏ H0 khi: 

Z > Zα/2; Z < -Zα/2

 Trong đó: 
yx

yyyxp =
^

nn
pnpn

+
+

 
^^

 Nếu 
x

x m
p = , xm^

y
y m

p  => ym
=

^

yx nn
p

+
=  yx mm +^

i trái Hai đuôi 

 7.2. Trường hợp 2: Chênh lệch hai tỷ lệ bằng p0≠0 

 Một đuôi phải Một đuô

1. Đặt giả thuyết 0 :
ppp

ppH

yx

yx

< 0

0

ppH
p

y

 
=−

01

00

:
:

pH
pppH

y

yx

⎩ 1 :H⎨
⎧

>−
≤−

0

0p
⎨
⎧ ≥−0 : ppH yx

⎩
⎨
⎧

≠−1 : px⎩ − ppx

2. Giá trị kiểm định 

y

yyxx

n
pp

n
pp )1()1( −

+
−

x

y pp
Z

)
^^^

0

^
−−

=  x

^

p(
^

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: Z > Zα Z < -Zα Z > Zα/2;  

Z < -Zα/2
 
 Ví  5.8: Một công ty nước giải khát đ a vào một công thức 
m i để cải tiến sản phẩm c ới công thức cũ, khi cho 500 ng i dùng th  có 
1 i tỏ ra ưa thích nó công thứ ười khác dùng thử ì có 

dụ ang nghiên cứu việc đư
ớ ủa mình. V ườ ử thì

h20 ngườ . Với c mới, khi cho 1000 ng  t
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300 người tỏ ra ưa thích nó. Hãy kiểm đị  công i đưa vào có làm tăng tỷ lệ 
n a thích nước át hay k với α=5
 Gọi px, py là tỷ lệ ng ũ, m

 Ta x=500, ny=1 =120/500=0,24, = 00=0,3, =0, α=5

Đặt giả thuyết: 

nh xem thức mớ
hững người ư  giải kh hông %? 

ư a thích sời ư ả m cn phẩ ới. 

có: n .000, 
^
p x

^
p y 300/10 p0 %. 

⎩
⎨
⎧

<−
≥−

0pp:H
0pp:H

yx1

yx0   (1). 

 (2). Giá trị kiểm nh: đị

  Ta có: 28,0
1500500

p =
+

=  300120^ +

   44,2
)

000.1
1

500
1)(28,01(28,0)11)(1(

^^
+−+−

yx nn
pp

 (3). Quyết định:⏐z⏐ = 2,44 >1,645 = Z

3,024,0
−=

−  

chuộng sản 

I. KI

0 ến các kiểm định mà 
phần lớn không gắn liền tới tham s ào đó của mẫu, và vì vậy, chúng đượ ọi là kiểm 
định phi tham số. Kiểm định phi tham số thường không yêu cầu điều kiện gi  định phân 
phối chuẩ a tổng thể, do đó có nhiều ứng dụng hơ Tuy nhiên, phươ háp kiểm 
định phi tham số khó mở rộng và kém chính xác hơn so ểm định tham s

1. Kiểm đ ểm đ T) 
ịnh về sự 

ải quyết ta định nghĩa hạng (rank) của phần tử. 
 Giả sử ta có một dãy các số thực được xếp theo thứ tự tăng dần, trong dãy này 

hông  giá t
     x1 < x2 < ... < xn

đó ) = 2, ..., rank(xn) = n 
 Trong trường hợp các phần tử có giá trị bằng nhau thì hạng của nó là hạng trung 

 a) Trư

ai tổng thể X, Y. Với mức ý nghĩa α ta 
có các bước kiểm định sau: 

 (1). Đặt giả thuyết: yx0  

 (2). Giá trị kiểm định: 

i i i

)(
=

−
= yx pp

z

^^

0,05, bác bỏ H0. 

 (4). Kết luận: Với α=5%, ta có thể kết luận xu hướng khách hàng ưa 
phẩm với công thức mới hơn. 

II ỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ: 
 Ở phần II, chúng ta đã nói đến kiểm định giả thuyết về các đặc trưng - trung bình, 
tỷ lệ, phương sai - của tổng thể và thường giả định tổng thể phân phối chuẩn. Trong phần 
này, cũng với giả thuyết H  về tham số tổng thể, chúng ta sẽ đề cập đ

ố n c g
ả

n củ n. ng p
 với ki ố. 

ịnh Willcoxon (Ki ịnh 
 Kiểm định Wilcoxon được áp dụng trong trường hợp chúng ta kiểm đ

rung bình tổng thể đối với mẫu phối hợp từng cặp. bằng nhau của hai t
 Trước khi đi vào phương pháp gi

k có rị nào bằng nhau: 

 Khi  rank(x1) = 1, rank(x2

bình của các hạng liên tiếp. 

ờng hợp mẫu nhỏ (n ≤20): 

 Chọn ngẫu nhiên n cặp quan sát (xi,yi) từ h

⎩ ≠µ−µ 0:H yx1
⎨
⎧ =µ−µ 0:H

 - Tính các chênh lệch giữa các cặp: d  = x  - y
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Xếp i các chênh lệch ⏐di⏐ theo thứ tự tăng dần, các giá trị 
ằng n

ng 

 - hạng giá trị tuyệt đố
b hau sẽ nhận hạng trung bình, bỏ qua trường hợp chênh lệch bằng 0. 

 - Gọi n+ là số các di≠0 

∑
>

+ =
0

)(
di

idrankT   - Tìm tổng các hạng được xếp của di mang dấu dươ

∑ - Tìm tổng các hạng được xếp của di mang dấu âm 
<0

)(
di

idrankT  

 - Kiểm định T=min(T

− =

, với Tn+,α là giá trị 
p quan sát có di≠0. 

 iên và yêu cầu họ cho biết sở 
đ m từ 1 (thấp nhất) đến 5 (cao 

g sở thích củ 2 loại 

3 4 5 6 7 8 9 

+, T-) 

 (3). Qui tắc quyết định: Ở mức ý nghĩa α, bác bỏ H0 nếu T<Tn+,α
của kiểm định Wilcoxon, n+ là số cặ
 Ví dụ 5.9:  Mẫu 9 khách hàng được chọn ngẫu nh
thích về 2 sản phẩm cùng loại A, B thông qua thang iể
nhất). Giả thuyết cho rằng không có xu hướng nghiên về loại nào tron a 
kem đánh răng A, B với α=5%. Kết quả thu thập số liệu như sau: 

Khách hàng 1 2 
Sản phẩm A 4 5 2 3 3 1 3 2 2 
Sản phẩm B 3 5 5 2 5 5 3 5 5 

 (1). ặt giả thuyế yx0

 (2). Giá trị kiểm đ

1 3 5 6 7 8 9 T 

Đ t: 
⎩
⎨ µ−µ:H yx1

⎧
≠
=µ−µ 0:H

0
 

ịnh: 

Khách hàng 2 4 
Kem A 4 5 2 3 3 1 3 2 2  
Kem B 3 5 5 5 3 5  5 2 5 
Chênh lệch 1 0 -3 1 -2 -4 0 -3 -3  
Hạng + 1,5 3   1,5      
Hạng -  5 3 25   7  5 5 

 T = min(T+, T-) = min(3, 25) = 3 

 (3). Quyết định: T = 3< T7,5% = 4 => Bác bỏ giả thuyết H0. 

 (4). K n: Với α=5%, có thể t luận rằng có sự khác biệt trong việc chuộng 
hai loại kem đ h răng. 

 b) Trư g hợp mẫu lớn (n>20
 Nếu n l  thì phân phối Wilcoxon gần như phân ph huẩn, lúc này trung bình và 
phương sai đư  tính như sau: 

 n+ = 7 

ết luậ  kế ưa 
án

ờn ): 
ớn ối c
ợc

 Giá trị kiểm định: 
T

TTZ
σ
µ−

=  

 Trung bình: 
4

)1n(n
T

+
=µ  

24
)1n2)(1n(n2

T
++

=σ Phương sai:  

itney (Kiểm định U) 
 định U xem xét trường hợp các mẫu độc lập. 

2. Kiểm định Mann - Wh
 Cũng như kiểm định T, nhưng kiểm
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tổng thể có trung bình là 
1, µ2. 

≠µ−µ 0:H 211

(2). Giá trị kiểm định: 
- Xếp hạng tất cả các giá trị của hai mẫu theo thứ tự tăng dần. Những giá trị bằng 

hau sẽ nhận hạng trung bình hai hạng liên tiếp. 
- Cộng các hạng của tất cả các giá trị ở mẫu thứ nhất. Ký hiệu: R1

- Giá trị kiểm định:  

 Chọn 2 mẫu ngẫu nhiên độc lập có n1, n2 quan sát từ hai 
µ Với mức ý nghĩa α, các bước kiểm định: 

 (1). Đặt giả thuyết ⎨
⎧ =µ−µ 0:H 210  
⎩

 
 
n
 
 

1
11

211 R
2

)1n(nn.nU −
+

+=   U2 = n1n2 - U1 

U = min (U1, U2) 

cỡ mẫu lớn (n1, n2 ≥ 10) phân phối U được xem là phân phối chuẩn 

  Giá trị kiểm định: 

 

 Khi 

U

UUZ
σ
µ−

=  

2
nn 21

U =µ , 
12

)1nn(n.n 21212
U

++
=σ    Với: 

 Ví dụ 5.10: Tại một trang trại nuôi lợn người ta thử áp dụng một loại thuốc tăng 
ọng bổ sung vào khẩu phần thức ăn của 10 con lợn, sau 3 tháng người ta thu thập số liệu 
ề trọng lượng của heo (X). Trong khi đó 15 con lợn khác không dùng thuốc tăng trọng có 
ọng lượng, sau 3 tháng người ta thu thập số liệu (Y). Hãy kiểm tra xem trọng lượng có 
hư nhau hay không khi thử nghiệm với α=5%. 

               Tổng 

tr
v
tr
n

 

X 60 61 62 62 63 63 68 64 64 65       

Y 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 60 60 61 61 62  

rank(x) 11,5 15 18 18 20,5 20,5 25 22,5 22,5 24      197,5

rank(y) 1,5 1,5 3,5 3,5 6 6 6 8,5 11,5 11,5 11,5 15 15 18 127,58,5 

 (1). Đặt giả thuyế ⎨
⎧

≠µ−µ
=µ−µ

0:H
0:H 210  

 (2). Giá trị kiểm định: 

t 
⎩ 211

5,75,197
2

)110(1015x10 U1 =−
+

+=   U2 = 10x15 – 7,5=142,5

 min(7,5; ,5)=7U = min (U1, U2) =  142 ,5 

 75
2
15x10

=µU , 325
12

)11510(15x102
U =

+
=

+
=σ  

 744,3
325

755,7Z −=
−

=  

5%, trọng lượng có thay đổi khi sử dụng thuốc tăng trọng. 

 (3). Quyết định: ⏐Z⏐=3,744 > Z2,5%=1,96 => Bác bỏ H0. 

 (4). Kết luận: Với α=
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3. Kiểm định Kruskal – Wallis 
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Đ

ọn k mẫu ngẫu nhiên độc lập có n ,...,n  quan sát, gọi n = Σn . Xếp hạng tất cả các 
g trung bình. Gọi 

)j

ây là trường hợp mở rộng của kiểm định Mann – Whitney, chúng ta sẽ thực hiện 
bài toán kiểm định về sự bằng nhau của k trung bình tổng thể. 

Ch 1 k i
quan sát theo thứ tự tăng dần, những giá trị bằng nhau sẽ nhận hàn
R1,...,Rk là tổng hạng của từng mẫu. 

(1). Giả thuyết: ⎨
⎧ µ==µ=µ ...:H k210  
⎩ µ≠µ∃ i(:H ji1 ≠

(2).  Giá trị kiểm định: )1n(3
n
R

)1n(n 1i i+ =

1,61 

12W
k 2

i +−= ∑  

(3). Quyết định bác bỏ H0: W> χ2
k-1,α

Ví dụ 5.11: Một nhà nghiên cứu muốn xem xét tổng giá trị sản phẩm sản xuất của 3 
ngành A, B, C có giống nhau không, người ta chọn một số xí nghiệp hoạt động trong 
ngành các ngành này và có bảng số liệu sau: 

Ngành A 1,38 1,55 1,90 2,00 1,22 2,11 1,98 

Ngành B 2,50 2,79 3,01   2,33 1,99 2,45 

Ngành 1,37 1,09 1,65 1  1,11    C 1,06 ,44  

Có thể kết lu ở 0,5%. 

(1). Giả thu  H0: µA=µB=µC

(2). Giá trị k định: 

1 Tổng 

ận gì 

yết:
iểm 

Ngành A 1,38 1,55 1,90 2,00 1,22 2,11 1,98 1,6

Ngành B 2,33   2,50 2,79 3,01 1,99 2,45   

Ngà 7 1,09 1,65 1,44 1,11    nh C 1,06 1,3

rank(A) 6 8 11 14 4 15 12 9 79 

ran B)  103 k( 16 18 19 20 13 17  

rank(C) 1 5 2 10 7 3   28 

54,3(3)2810379(12 222

−++  1)120
6681)20(20

W =+
+

=

(3). Quy =10 97  H0

ẩm trung bình của các ngành là khác 

4. Kiểm định sự phù hợp 
n hối của tổng thể và số 

liệu thực tế phù hợp (thích hợp) đến mức độ nào với giả định về phân phối tổng thể. 

 biết các tham số c a 

i pi=1) để một quan sát rơi vào nhóm i. 
họn m t mẫ ược chia thành k nhóm khác nhau: mỗi quan sát 

ết định: W=13,54 > χ2
2;0,5%

(4). Kết luận, với α=0,5%, tổng giá trị sản ph

,5 => Bác bỏ

nhau. 

 Kiểm định sự phù hợp là kiểm định xem giả thuyết về phâ  p

 a) Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp giả định đã ủ
tổng thể: 

ả thuy ất p  (Σ Gi ết H0 có phân phối xác su
C ộ u ngẫu nhiên n quan sát, đ
chỉ thuộc vào một nhóm thứ i nào đó (i=1,..,k). Oi là số lượng quan sát ở nhóm thứ i. Vấn 
đề đặt ra là kiểm định giả thuyết H0 về phân phối của tổng thể. 
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 (1). Giả thuyết: H0: Tổng thể có phân phối xác suất pi

 (2). Giá trị kiểm định: 

 78

 Giá trị kiểm định: ∑=χ
k

2 O(
=

−

1i i

ii

E
)E   với Ei=n.pi

ược chọn 
ngẫu nhiên cho thấy sự lựa chọn về các nhãn hiệu như sau: 

A B C D 

2

 Kiểm định sự phù hợp chỉ có ý nghĩa khi Ei ≥ 5 

 (3). Qui tắc bác bỏ giả thuyết H0: 2
,1k

2
α−χ>χ  

 Ví dụ 5.12: Ở một bar, có 4 nhãn hiệu bia khác nhau. 160 khách hàng đ

Nhãn hiệu 

Số khách hàng 34 46 29 51 

  Có thể kết luận sự ưa c a huộng củ khách hàng về 4 loại bia là như nhau 
được không ở mức ý nghĩa 2,5%. 

D  

  Ta có bảng sau: 

Nhãn hiệu (x) A B C 

Số khách hàng (Oi) 34 46 29 51 160 

Giả thuyết Ho (pi) 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Ei=n.pi  40  40 40 40

(0i-Ei) 0,9  2/Ei 0,90 0 3,03 3,03 7,85 

 (1). Giả thuy C= pD=0,25 

 (2).  trị kiểm 

 Ei = 40>5 (i=1,..,4), kiểm định có ý nghĩa 

 (3). t định: 2
025,0,3

2
,1k

2 =χ<χ α− , chấp nhận giả thuyết H0. 

 (4). Kết luận: Ở  nghĩa a chuộng của khác hàng về 4 nhãn hiệu bia 
là nh
 b) m định sự ợp trong ng hợp chưa b t các tham số của tổ ể: 

a), là phương pháp kiểm định sự phù hợp với xác suất để một quan sát rơi 
vào nh

một qui 
luật phân ng trường hợp này ta phải xác  suất để một quan sát 
rơi vào nhóm th ụng phương pháp tương tự

5. Kiểm định về ự độc lập, kiểm định về i liên hệ 
 Trong phầ ẽ đề cập đến ki định trong việc xét xem giữa hai tiêu thức 
của tổng thể có i liên hệ hay không. Ví ối liên hệ gi iới tính với hành vi tiêu 
dùng,... 
 Giả sử có mẫu ngẫu nhiên gồm n q  sát, được phân óm kết hợp thành 2 tiêu 
thức với nhau, hình thành nên bảng phân nhóm kết hợp gồm r hàng và c cột. G ij là số 

 là tổng quan sát của r hàng đồng thời cũng 
t

ết H0: pA= pB= p

Giá định: 85,72 =χ  

348,9Quyế 85,7 = χ=

mức ý  2,5% sự ư
ư nhau. 

Kiể  phù h  trườ iế ng th
 Ở phần 

óm thứ i (pi) đã được định rõ trong giả thuyết H0. 
 Phần này ta nghiên cứu việc kiểm định giả thuyết các quan sát tuân theo 

 phối nào đó. Tro
ứ i. Sau đó áp d

 định pi xác
 như phần a). 

 s  mố
n này, ta s ểm 

mố  dụ, m ữa g

uan  nh
ọi n

lượng quan sát tương ứng với hàng i và cột j. n
là ổng quan sát của c cột. 

Phân nhóm theo  Phân nhóm theo tiêu thức thứ nhất 
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1 2 ... c Σ tiêu thức thứ hai 

1 n n ... 11 12 n1c R1

2 n n ... 21 22 n2c R2

... ... ... ... ... ... 

r nr1 nr2 ... n Rrc r

Σ C1 C2 ... Cc n 

 Giả thuyết:  H0: không có mối liên hệ giữa hai tiêu thức 
  H1: Tồn tại có mối liên hệ giữa hai tiêu thức 

Giá trị kiểm định: 

 

∑∑
= =

−
=

r

i

c

j ij

ijij

E
En

1 1

2
2 )(

χ   

 Trong 
n

RCE i
jij =  đó, 

 Qui tắc kiểm định: Ở mức ý nghĩa α, bác bỏ giả thuyết H0 khi: 

Ví dụ 5.13: Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối liên hệ giữa giới 
nh và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát, một mẫu ngẫu nhiên 2.425 người tiêu 
ùng với các nhãn hiệu nước giải khát được ưa thích như sau: 

 Nhãn hiệu ưa thích 

2
),1c)(1r(

2
α−−χ>χ  

 
tí
d

Giới tính Coca Pepsi 7Up 

Nam 308 177 114 

Nữ 502 627 697 

 Kiểm định giả thuyết không có mối liên hệ nào giữa giới tính và sự ưa thích nhãn 
iệu nước giải khát ở mức ý nghĩa 0,5%. 

(1). Giả thuyết H0: Không có mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn 
iệu nước giải khát. 

Giá trị kiểm định: 

Giới tính Nhãn hiệu ưa thích 

h
 
h
 (2). 

 Coke Pepsi 7Up Ri χ2  
Nam 308 177 114 599  
E1,j 200,08 198,60 200,33 599  
(n -E )1,j 1,j 1,j 0  97,76 2/E 58,21 2,35 37,2
Nữ  502 627 697 1826 
E2,j 609,92 605,40 610,67 1826  
(n2,j-E2,j)2/E2,j 19,10 0,77 12,20  32,07 
Cj 810 804 811 2425  

 ∑∑
= =

=+=
−

=χ
r

1i

c

1j ë

2
ëij2 83 ,97,97

E
)EO(

(3). Quyết định: 50),1
2 =χ= , bác bỏ giả thuyết H0. 

(4). Kết luận: Ở mức ý nghĩ i uyết H0 bị bác ỏ, có nghĩ  là có mố

NG SAI (ANOVA) 

1207,326

 597,1083,129 2
005,0,2 =χ2

3)(12(χ> −− 00,

 a 0,5%, g ả th b a i liên 
hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát. 
IV. PHÂN TÍCH PHƯƠ
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về sự bằng nhau của nhiều 
ng trong điều kiện 

u. Đây là điều kiện làm cho 
ụng. Bài toán này được gọi là phân tích tích phương sai bởi vì 

phương sai. 

hưởng của một nhân tố. 
ọn ngẫu nhiên độc lập từ k tổng thể 

 Phân tích phương sai thực chất là bài toán kiểm định 
trung bình tổng thể, bài toán này đã được giải quyết trong phần III như
tổng thể không có phân phối chuẩn và phương sai bằng nha
bài toán này khó được ứng d
khi giải quyết bài toán này người ta chủ yếu dựa vào tính chất của 
1. Phân tích phương sai một chiều: 
 Phân tích phương sai một chiều là phân tích dựa trên ảnh 
 Giả sử ta có k nhóm n1, ... , nk quan sát được ch
phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau. Bảng giá trị quan sát sau: 

1 2 ... k 

x1,1 x2,1 ... xk,1

... ... ... ... 

x1,n1 x2,n2 ... xk,nk

 Kiểm định giả thuyết:  H0: µ1 = .... = µk (Trung bình theo cột bằ nhau) 
 Bướ : Tính số trung b

  - Trung bình từn

ng 
c 1 ình. 

g cột: 

ni

ijx∑
in

1j
ix =   = (i=1,...,k) 

xn
k

ii∑ k

  - Trung bình chung: 
n

x 1i=

1i

ương. 
- Tổng độ lệch bình phương được sinh ra bởi yếu tố cột:    

=  với ∑= inn  
=

 Bước 2: Tính tổng độ lệch bình ph

2
k

1i
i i )xx(nSSG ∑

=

−=  

  - Tổng độ lệch bình phương sai số: 

  + Tổng độ lệch bình phưong từng cột: ∑
=

−=
ni

1j

2
iiji )xx(SS  

  + Tổng độ lệch bình phương của k cột: ∑∑∑
= ==

−==
k

1i

ni

1j

2
iij

k

1i
i )xx(SSSSW  

  - Tổng độ lệch bình phương chung: ∑∑
= =

−=
k

1i

ni

1j

2
ij )xx(SST  

  SST = SSW + SSG 
 Đẳng thức trên thể hiện tinh thần của bài toán phân tích phương sai: 
 SST: Thể hiện sự biến thiên của hiện tượng nghiên cứu 
 SSG: Thể hiện sự biến thiên do yếu tố cột tạo ra 
 SSW: Thể hiện sự biến thiên do các yếu tố khác. 
 Như vậy hiện tượng nghiên cứu phụ thuộc vào hai phần: do yếu tố đang xem xét và 
những yếu tố khác tác động. Nếu như sự tác động của yếu đang nghiên cứu cũng như các 
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yếu tố khác tác động thì ta có thể kết luận hiện tượng nghiên cứu không phụ thuộc vào 
yếu tố đang xem xét. Điều này dẫn đến trung bình theo cột bằng nhau. 

 Bước 3: Tính phương sai: 

  - Phương sai được sinh ra bởi yếu tố cột: 
1k

SSGMSG
−

=  

kn
SSWMSW
−

=    - Phương sai được sinh ra bởi yếu tố ngẫu nhiên khác: 

MSW
MSGF =   Bước 4: Giá trị kiểm định:  

 Bước 5: Bác bỏ giả thuyết H0 khi F>Fk-1,n-k,α 

Bảng tổng quát phân tích ANOVA 

Biến thiên Tổng độ lệch  
bình phương 

Bậc tự do Phương sai Giá trị kiểm định 

Giữa các nhóm SSG k-1 
1k

SSGMSG
−

=  
MSW
MSGF =  

Trong nội bộ nhóm SSW n-k 
kn

SSWMSW
−

=   

Tổng cộng SST n-1   

  
Ví dụ 5.14: Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét năng suất lúa trung bình 

của 3 giống lúa có bằng nhau hay không. Kết quả thu thập qua 4 năm như sau: 

Năm A B C 

1 65 69 75 

2 74 72 70 

3 64 68 78 

4 83 78 76 

 Hãy cho nhận xét với mức ý nghĩa α=5%. 
 Để thực hiện kiểm định này ta có thể áp dụng các công thức trên để giải quyết. Tuy 
nhiên điều này sẽ mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là khi số lượng quan sát lớn. Ta có thể 
sử dụng phần mềm Excel giải quyết rất đơn giản: 

• Các bước thực hiện trên Excel: 

 (1). Tools → Data Analysis – Anova: Single Factor 
 (2).  Nhập số liệu: 
 - Nhập số liệu theo cột hoặc hàng. 
 - Input Range: Chọn tất cả hàng, cột đưa vào vùng xử lý. 
 - Grouped By: Dữ liệu được nhập theo cột/hàng 
 - Labels in First Row: Vùng dữ liệu có tên biến không. 
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Kết quả xử lý của Excel với α=5%. 
Anova: Single Factor 

VA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

 
 

een Groups 26,167 2 13,083 0,354 0,711 4,256
in Groups 332,500 9 36,944   
l 358,667 11     

(1). Giả thuyết : Giả thuyết ta có thể trình bày một trong 3 cách sau: 
 H0: Năng suất trung bình của các giống lúa bằng nhau 

 H0: µA=µB=µC

 H0: Năng suất không phụ thuộc vào giống lúa 
(2). Giá trị kiểm định: Trong trường hợp này máy tính đã cho chúng ta giá trị p do 

húng ta có thể không cần quan tâm đến các giá trị F. Chính vì vậy ta có thể bỏ qua 
c 2. 

(3). Quyết định: p=71,1%, quá lớn => Chấp nhận H0 hoàn toàn. 
(4). Kết luận: Năng suất trung bình của 3 giống lúa là như nhau. 
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 Với p=71,1% là quá lớn dẫn đến kết quả chấp nhận giả thuyết H0. 

2. Phân tích phương sai hai chiều 
 Phân tích phương sai hai chiều là xét đến hai yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng 
nghiên cứu. 

 2.1. Trường hợp có một quan sát trong cùng một ô: 
 Trường hợp này tương ứng với sự tác động của yếu tố cột và yếu tố hàng chúng ta 
chỉ chọn một quan sát. Đây là trường hợp mở rộng của phân tích phương sai một yếu tố, 
có nghĩa là ta vừa kiểm định giả thuyết trung bình theo cột bằng nhau vừa kiểm định trung 
bình theo hàng bằng nhau. 
  Kết quả chọn mẫu được lập thành bảng kết hợp 2 yếu tố như sau: 

Yếu tố thứ nhất (cột) Yếu tố  
thứ hai (hàng) 1 2 ... k 

1 x1,1 x2,1 ... xk,1

... ... ... ... ... 

h x1,h x2,h ... xk,h

 Giả thuyết H0: - Trung bình của tổng thể theo chỉ tiêu cột bằng nhau,  
     - Trung bình của tổng thể theo chỉ tiêu hàng bằng nhau. 
 Ta có các bước sau: 
 Bước 1: Tính số trung bình. 

  - Tính trung bình từng cột: 
h

x
x

h

1j
ij

i

∑
==   (i=1,...,k) 

  - Tình trung bình từng hàng: 
k

x
x

k

1j
ij

j

∑
==   (j=1,...,h) 

  - Tính trung bình chung: 
h

x

k

x

n

x
x

h

1j
j

k

1i
i

k

1i

h

1j
ij ∑∑∑∑

=== = ===  (n = k.h) 

 Bước 2: Tính tổng độ lệch bình phương. 

  - Tổng độ lệch bình phương chung: ∑∑
= =

−=
k

1i

h

1j

2
ij )xx(SST  

∑
=

−=
k

1i

2
i )xx(hSSG    - Tổng độ lệch bình phương sinh ra bởi yếu tố cột: 

∑
=

−=
h

1j

2
j )xx(kSSB    - Tổng độ lệch bình phương sinh ra bởi yếu tố hàng: 

  - Tổng độ lệch bình phương sai số: ∑∑
= =

+−−=
k

1i

h

1j

2
jiij )xxxx(SSE  

  SST = SSG + SSB + SSE 
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 Tương tự như đối với phân tích phương sai một chiều nhưng bây giờ hiện tượng 
nghiên cứu phụ thuộc vào yếu tố cột, yếu tố hàng và các yếu tố ngẫu nhiên khác. Nếu sự 
biến động của yếu tố cột cũng như đối với những biến động ngẫu nhiên khác thì ta kết luật 
hiện tượng nghiên cứu không phụ thuộc vào yếu tố cột và dẫn đến trung bình theo cột 
bằng nhau. Tương tự như vậy, ta sẽ có kết luận đối với yếu tố hàng. 
 Bước 3: Tính phương sai. 

  - Phương sai sinh ra bởi yếu tố cột   : 
1k

SSGMSG
−

=  

1h
SSBMSB
−

=    - Phương sai sinh ra bởi yếu tố hàng  : 

)1h)(1k(
SSEMSE

−−
=    - Phương sai sinh ra bởi yếu ngẫu nhiên : 

 Bước 4: Giá trị kiểm định từ hai tỷ số F 

  - Kiểm định theo cột: 
MSE
MSGF1 =  

MSE
MSBF2 =    - Kiểm định theo hàng: 

 Bước 5: Quyết định bác bỏ giả thuyết H0: 

  - Bác bỏ giả thuyết theo chỉ tiêu cột: F1>Fk-1,(k-1)(h-1),α 

  - Bác bỏ giả thuyết theo chỉ tiêu hàng: F2>Fh-1,(k-1)(h-1),α 

  Trong đó, Fv1,v2,α có phân phối FISHER. 
Bảng tổng quát phân tích ANOVA 

Biến thiên Tổng độ lệch  
bình phương 

Bậc tự do Phương sai Giá trị kiểm định 
F 

Giữa các cột SSG k-1 
1k

SSGMSG
−

=  
MSE
MSGF1 =  

Giữa các hàng SSB h-1 
1h

SSBMSB
−

=  
MSE
MSBF2 =  

Sai số SSE (k-1)(h-1) 
)1h)(1k(

SSEMSE
−−

=   

Tổng cộng SST n-1   

  
Ví dụ 5.11: Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự liên hệ giữa loại phân 

bón, giống lúa và năng suất. Năng suất lúa được ghi nhận từ các thực nghiệm sau: 

Loại phân bón Giống lúa 

 A B C 

1 65 69 75 

2 74 72 70 

3 64 68 78 

4 83 78 76 
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 Hãy cho nhận xét với mức ý nghĩa 5%. 

• Thực hiện bằng Excel: 

 (1). Tools → Data Analysis → Anova: Two-Factor Without Replication. 
 (2).  Nhập số liệu: 

- Nhập số liệu nếu có tiêu đề thì phải có đủ cả hàng và cột. 
 - Input Range: Chọn tất cả hàng, cột đưa vào vùng xử lý. 
 - Grouped By: Dữ liệu được nhập theo cột/hàng 
 - Labels in First Row: Nếu chọn thì máy tính hiểu rằng hàng đầu, cột đầu tiên là 
tên biến, không nằm trong vùng dữ liệu để tính toán. 
 Thực hiện trên Excel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kết quả phân tích ANOVA từ Excel α=5% như sau: 
Anova: Two-Factor Without Replication 

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 170,000 3 56,667 2,092 0,203 4,757
Columns 26,167 2 13,083 0,483 0,639 5,143
Error 162,500 6 27,083   
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Total 358,667 11     

 Giải thích kết quả: Ta sẽ trình bày hai bài toán kiểm định: 

• Kiểm định theo cột: 
 (1). Giả thuyết: Năng suất không phụ thuộc vào giống. 
 (2). Quyết định: p=63,9%, quá lớn => Chấp nhận H0 hoàn toàn. 
 (3). Kết luận: Năng suất không phụ thuộc vào giống. 

• Kiểm định theo hàng: 
 (1). Giả thuyết: Năng suất không phụ thuộc vào phân bón. 
 (2). Quyết định: p=20,3%, quá lớn => Chấp nhận H0 hoàn toàn. 
 (3). Kết luận: Năng suất không phụ thuộc vào phân bón. 

3. Trường hợp có hơn một tham số trong một ô 
 Trường hợp tương ứng với mỗi yếu tố cột và yếu hàng ta có thể chọn nhiều qua 
sát. Trong bài toán này, ngoài việc kiểm định về trung bình theo cột bằng nhau, trung bình 
theo hàng bằng nhau mà chúng ta còn xem xét sự tương tác giữa yếu tố hàng và yếu tố cột 
có ảnh hưởng đến hiện tượng nghiên cứu hay không. 
 Ta có bảng kết hợp 2 tiêu thức như sau: 

Yếu tố thứ hai (hàng) Yếu tố thứ nhất (cột)    

 1 2 ... k 

1 x111 x112 ... x11l x211 x212 ... x21l ... xk11 xk12 ... xk1l

... ... ... ... ... 

h x1h1 x1h2 ... x1hl x2h1 x2h2 ... x2hl ... xkh1 xkh2 ... xkhl

 Giả thuyết H0: - Trung bình của tổng thể theo chỉ tiêu cột bằng nhau. 
      - Trung bình của tổng thể theo chỉ tiêu hàng bằng nhau. 
     - Không có sự tương tác giữa yếu tố cột và hàng. 
 Ta có các bước sau: 
 Bước 1: Tính số trung bình. 

  - Trung bình từng cột: 
l.h

x
x

h

1j

l

1s
ijs

i

∑∑
= ==   (i=1,...,k) 

  - Trung bình từng hàng: 
l.k

x
x

k

1i

l

1s
ijs

j

∑∑
= ==   (j=1,...,h) 

  - Trung bình từng ô: 
l

x
x

l

1s
ijs

ij

∑
==  

  - Trung bình: 
l.h.k

x
x

k

1i

h

1j

l

1s
ijs∑∑∑

= = ==   

 Bước 2: Tính tổng độ lệch bình phương. 

  - Tổng độ lệch bình phương chung: ∑∑∑
= = =

−=
k

1i

h

1j

l

1s

2
ijs )xx(SST  
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  - Tổng độ lệch sinh ra bởi yếu tố cột: ∑
=

−=
k

1i

2
i )xx(l.hSSG  

∑
=

−=
h

1j

2
j )xx(l.kSSB    - Tổng độ lệch sinh ra bởi yếu tố hàng: 

  - Tổng độ lệch sinh ra bởi sự tương tác giữa hàng và cột:  

∑∑
= =

+−−=
k

1i

h

1j

2
jiij )xxxx(lSSI  

  - Tổng độ lệch bình phương sinh ra bởi sai số: ∑∑∑
= = =

−=
k

1i

h

1j

2
l

1s
ijs )xx(SSE  

  SST = SSG + SSB + SSI + SSE 
 Tương tự như hai bài toán trước, ta chỉ cần lý giải thêm đối với sự tương tác. Nếu 
sự tương tác biến thiên cũng như các yếu tố ngẫu nhiên khác thì ta kết luận hiện tượng 
nghiên cứu không phụ thuộc vào sự tương tác giữa yếu tố hàng và yếu tố cột. Điều này có 
thể kết luận thêm yếu tố hàng và yếu tố cột là độc lập với nhau trong sự tác động đến hiện 
tượng nghiên cứu. 
 Bước 3: Tính phương sai. 

  - Phương sai sinh ra bởi yếu tố cột: 
1k

SSGMSG
−

=  

1h
SSBMSB
−

=    - Phương sai sinh ra bởi yếu tố hàng: 

)1h)(1k(
SSIMSI

−−
=    - Phương sai sinh ra bởi sự tương tác: 

)1l.(h.k
SSEMSE

−
=    - Phương sai sinh ra bởi yếu tố ngẫu nhiên: 

 Bước 4: Giá trị kiểm định từ hai tỷ số F 

  - Kiểm định theo hàng: 
MSE
MSGF1 =  

MSE
MSBF2 =    - Kiểm định theo cột: 

MSE
MSIF3 =    - Kiểm định sự tương tác hàng và cột: 

 Bước 5: Quyết định bác bỏ giả thuyết H0: 

  - Bác bỏ giả thuyết theo chỉ tiêu cột: F1>Fk-1,kh(l-1),α 

  - Bác bỏ giả thuyết theo chỉ tiêu hàng: F2>Fh-1,kh(l-1),α 

  - Bác bỏ giả thuyết không có sự tương: F3>F(k-1)(h-1),kh(l-1),α 

 Ví dụ 5.12: Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự liên hệ giữa loại phân 
bón, giống lúa và năng suất. Năng suất lúa được ghi nhận từ các thực nghiệm sau: 

Giống lúa Loại phân  
bón A B C 

1 65 68 62 69 71 67 75 75 78 
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2 74 79 76 72 69 69 70 69 65 

3 64 72 65 68 73 75 78 82 80 

4 83 82 84 78 78 75 76 77 75 

 Hãy cho nhận xét với α=5%. 

• Thực hiện bằng Excel: 

 (1). Tools → Data Analysis → Anova: Two-Factor With Replication 
 (2).  Nhập số liệu: 
 - Nhập số liệu cũng như phân tích phương sai hai yếu tố có một quan sát nhưng 
phải nhập số liệu theo cột và phải có tiêu đề hàng, cột. 
 - Input Range: Chọn tất cả hàng, cột đưa vào vùng xử lý bao gồm tên tiêu đề. 
 - Grouped By: Dữ liệu được nhập theo cột/hàng 
 - Rows per sample:  Số quan sát trong một ô. 

 Thực hành trên Exel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

88

 

 Kết quả phân tích ANOVA từ Excel α=5% như sau: 
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Anova: Two-Factor With Replication 

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Sample 389,000 3 129,667 21,218 0,000 3,009
Columns 57,556 2 28,778 4,709 0,019 3,403
Interaction 586,000 6 97,667 15,982 0,000 2,508
Within 146,667 24 6,111  

Total 1179,222 35     

 Giải thích kết quả: Ta sẽ trình bày ba bài toán kiểm định: 

• Kiểm định theo cột: 
 (1). Giả thuyết: Năng suất không phụ thuộc vào giống 
 (2). Quyết định: α=5% > 1,9% = p => Bác bỏ H0. 
 (3). Kết luận: Với α=5%, năng suất phụ thuộc vào giống. 

• Kiểm định theo hàng: 
 (1). Giả thuyết: Năng suất không phụ thuộc vào phân bón. 
 (2). Quyết định: p=0%, quá nhỏ => Bác bỏ H0 hoàn toàn. 
 (3). Kết luận: Năng suất không phụ thuộc vào phân bón. 

• Kiểm định về sự tương tác: 
 (1). Giả thuyết: Không có sự tương tác giữa yếu tố giống và phân bón đến năng 
suất. 
 (2). Quyết định: p=0%, quá nhỏ => Bác bỏ H0 hoàn toàn. 
 (3). Kết luận: Có sự tương tác giữa yếu tố giống và phân bón đến năng suất. 
 Có sự tương tác có thể giải thích rằng không phải khi sử dụng giống tốt nhất, phân 
tốt nhất thì có thể cho năng suất bởi vì có thể phân bón này sẽ không phù hợp cho giống 
nào đó. 
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CHƯƠNG VI  
TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI TUYẾN TÍNH 

 
Trong chương này ta sẽ nói đến việc nghiên cứu mối liên hệ giữa hai hay nhiều 

biến ngẫu nhiên với hai phương pháp tương quan và hồi qui. 

I. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 
 Hệ số đo lường mức độ tuyến tính giữa hai biến không phân biệt biến nào là phụ 
thuộc biến nào là độc lập. 

1. Hệ số tương quan 

Giả sử X, Y là 2 biến ngẫu nhiên hệ số tương quan tổng thể ρxy là khái niệm dùng để 
thể hiện cường độ và chiều hướng của mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y nếu nó thoải 
mãn 5 điều kiện sau: 

* -1≤ ρ ≤ 1 

* ρ < 0: Giữa X và Y có mối liên hệ nghịch, nghĩa là nếu X tăng thì Y giảm và 
ngược lại. 

* ρ > 0: Giữa X và Y có mối liên hệ thuận, nghĩa là nếu X tăng thì Y tăng và ngược 
lại. 

* ρ = 0: Giữa X và Y không có mối liên hệ tuyến tính. 

*⏐ρ⏐: càng lớn thì mối liên hệ giữa X và Y càng chặt chẽ. 
Trong thực tế ta không biết chính xác được hệ số tương quan tổng thể mà phải ước 

lượng từ dữ liệu mẫu thu thập được. 
Gọi (xi,yi) là mẫu n cặp quan sát thu thập ngẫu nhiên từ X và Y. Hệ số tương quan 

tổng thể ρxy được ước lượng từ hệ số tương quan mẫu rxy. Rxy còn được gọi là hệ số tương 
quan Pearson, được xác định bởi công thức sau: 

∑ ∑

∑

= =

=

−−

−−
=

n

i

n

i
ii

n

i
ii

yyxx

yyxx
r

1 1

22

1

)()(

))((
 

2. Kiểm định giả thuyết về mối liên hệ tương quan 
 Giả sử có mẫu n cặp quan sát chọn ngẫu nhiên từ X và Y có phân phối chuẩn. 
Kiểm định giả thuyết về hệ số tương quan của tổng thể α = 0, tức là không có mối liên hệ 
giữa các biến X và Y. Các dạng kiểm định như sau: 

 Một đuôi phải Một đuôi trái Hai đuôi 

1. Đặt giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

>ρ
≤ρ

0:H
0:H

1

0  
⎩
⎨
⎧

<ρ
≥ρ

0:H
0:H

1

0  
⎩
⎨
⎧

≠ρ
=ρ

0:H
0:H

1

0  

2. Giá trị kiểm định 

)2(
)1( 2

−
−

=

n
r

rt  

3. Quyết định bác bỏ H0 khi: t > tn-2,α t < - tn-2,α t > tn-2,α/2; t < -tn-2,α/2

 Hệ số tương quan có một vài ứng dụng quan trọng trong việc kiểm định mô hình 
hồi qui tuyến tính, do đó chúng ta cũng cần quan tâm đúng mức khi đi sâu vào lĩnh vực 
kinh tế lượng. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 91

II. MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN GIẢN 
Như phần tương quan tuyến tính dùng để đo lường mức độ liên hệ tuyến tính giữa 

hai biến ngẫu nhiên X và Y nhưng trong đó X và Y có tính đối xứng (tức là X phụ thuộc 
vào Y thì Y cũng phụ thuộc vào X). Trong phần này ta cũng nghiên cứu mối liên hệ tuyến 
tính giữa X và Y, trong đó X ảnh hưởng đến Y và Y được xem là phụ thuộc vào X. Mối 
liên hệ giữa X và Y đã được xác định bằng một qui luật khách quan đã có. Mục tiêu của 
phân tích hồi qui là mô hình hoá mối liên hệ bằng một mô hình toán học nhằm thể hiện 
một cách tốt nhất mối liên hệ giữa X và Y. 

Để bắt đầu, chúng ta hãy tìm hiểu các khái niệm cơ bản. 

1. Mô hình hồi qui tuyến tính một chiều (tuyến tính đơn giản) 
 Ví dụ 6.1: Tìm hiểu mối liên hệ giữa chi tiêu (Y) và thu nhập sau khi trừ thuế của 
hộ gia đình (X): 

Xi

Y 
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 

 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 

 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 

 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 

 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 

  88  113 125 140  160 189 185 

    115    162  191 

E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 

Với số liệu trên ta có nhận xét, tương ứng với mỗi mức thu nhập các hộ gia đình sẽ 
có phản ứng khác nhau với mức thu nhập đó. Việc tìm ra mối liên hệ đó quả là khó khăn, 
người ta đã đưa ra khái niệm kỳ vọng có điều kiện để xây dựng mối liên hệ này. Tức là 
người ta xây dựng nên mối liên hệ giữa thu nhập ảnh hưởng như thế nào đến mức chi tiêu 
trung bình. 

Nếu ta biểu diễn các điểm (X, E(Y/Xi) lên hệ toạ độ, ta có độ thị sau: 

0
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80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

E(Y/Xi)

 
Với kết quả trên chúng ta nhận thấy rằng trung bình có điều kiện của Y sẽ phụ 

thuộc vào các giá trị của X, do đó ta có thể biểu diễn như sau: 
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 E(Y/Xi) = f(Xi) 
 Hàm số này được gọi là hàm hồi qui tổng thể. Như vậy hồi qui là thể hiện mối 
quan hệ trung bình của Y phụ thuộc vào X. 

• Một vài khái niệm cần chú ý: 
- Nếu f(Xi) là một hàm tuyến tính thì ta gọi là Hàm hồi qui tuyến tính:  

E(Y/Xi) = f(Xi) = α + βXi  hoặc 

Y = f(Xi) + Ui = α + βXi + Ui

- Nếu f là hàm 1 biến thì ta gọi là hàm Hồi qui tuyến tính đơn giản, nếu f là hàm 
nhiều biến thì ta gọi là hàm Hồi qui tuyến tính bội. 
 - X, Y: được gọi là biến. Trong đó: 
  X được gọi là biến giải thích (độc lập). 
  Y: biến được giải thích (phụ thuộc). 

 - α, β: được gọi là tham số của hồi qui. Trong đó: 

  α: được gọi là tham số tự do hay tham số chặn.  

  β: được gọi là tham số của biến. 
 - Ui: là biến ngẫu nhiên và còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên (nhiễu). Thành phần yếu tố 
ngẫu nhiên có thể bao gồm: 
  . Các biến giải thích bị bỏ sót hay là các yếu tố khác mà ta chưa xem xét. 
  . Sai số khi đo lường biến phụ thuộc. 
  . Tính ngẫu nhiên vốn có của biến phụ thuộc. 
 - X,Y không có mối quan hệ hàm số mà là mối quan hệ nhân quả và thống kê, 
trong đó X là nguyên nhân và Y là kết quả. 
 - X,Y không có mối quan hệ hàm số mà là mối quan hệ thống kê, có nghĩa là tương 
ứng với mỗi giá trị của X ta có ngẫu nhiên giá trị của Y. 
 - Hồi qui tuyến tính được hiểu là hồi qui tuyến tính theo tham số, ta đang xem xét 
trường hợp đặc biệt vừa tuyến tính với biến, vừa tuyến tính với tham số. 
2. Phương trình hồi qui tuyến tính mẫu 
 Để mô toán học hoá mối liên hệ giữa X và Y tức là ta phải tìm được giá trị của 
tham số hồi qui, và ta cũng chỉ có thể thực hiện được điều này thông qua các quan sát 
mẫu. 
 Giả sử (xi,yi) là mẫu n cặp quan sát thu thập ngẫu nhiên từ X và Y. Ta mong muốn 
tìm giá trị a, b để ước lượng cho các tham số α, β. Nói cách khác, ta mong muốn tìm một 
đường thẳng y = a + bx “thích hợp” nhất đối với các giá trị (xi,yi). Đường thẳng = a + bx 
được xem là “thích hợp“ nhất khi tổng bình phương các chênh lệch giữa giá tr ực tế yi 
với  là nhỏ nhất. Sau đây là phương pháp bình phương bé nhất: 

 Từ điều kiện trên, ta xác định các hệ số a, b như sau: 
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Giải hệ phương trình ta tìm được a, b 
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 Đường thẳng  = a + bxi được gọi là đường hồi qui tuyến tính mẫu. 

• Một số tính chất của phương pháp bình phương bé nhất: 
(1) a, b được xác định là duy nhất tương ứng với mẫu. 

(2) a, b là ước lượng điểm của α, β. 

•  = a + bxi có các tính chất sau: 

(1) Đi qua trung bình mẫu (

ŷ i

ŷ i

x , y ) 

(2) Trung bình của  bằng trung bình của quan sát. 

(3) Trung bình của các phần dư bằng 0: 

ŷ i

0=∑ ie  

(4) Các phần dư không tương quan với : ŷ i ∑ = 0ˆ iiey  

(5) Các phần dư không tương quan với Xi : ∑ = 0iiex  

• Với kết quả bình phương bé nhất chúng ta chỉ mới ước lượng điểm của tham số hồi 
qui, chúng ta không biết được chất lượng của các ương lượng này như thế nào, chất lượng 
ước lượng phụ thuộc vào nhiều nội dung như:  

- Dạng hàm của mô hình hồi qui được lựa chọn. 
- Phụ thuộc vào Xi và Ui. 
- Phụ thuộc vào kích thước mẫu. 
Ở đây ta sẽ nói đến các giả thuyết mang tính chất toán học đối với X và U để đảm a, 

b bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất là các ước lượng tuyến tính, không chệch, có 
phương sai nhỏ nhất. 

Giả thuyết 1: Kỳ vọng của yếu tố ngẫu nhiên bằng 0: 
E(ui)=E(u/Xi)0. 

Giả thuyết 2: Phương sai của các yếu tố ngẫu nhiên không đổi: 

  Var(u/Xi)=Var(u/Xj)=σ2, với mọi i≠j 
 Giả thuyết 3: Không có sự tương quan giữa các u. 
 Giả thuyết 4: u và X không có sự tương quan. 
 Giả thuyết 5: Các biến giải thích là các biến phi ngẫu nhiên, tức là các giá trị của 
nó đã được xác định sẵn. 
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 Các giả thuyết ở đây chỉ mang tính chất giới thiệu, trong phần kinh tế lượng sẽ giải 
quyết vấn đề này một cách cụ thể hơn. Ở đây ta giả sử rằng các điều kiện trên đã được 
thoả mãn. 
3. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui 

 - Ước lượng khoảng của β với độ tin cậy (1-α)100% là: 

b2/,2nb2/,2n StbStb α−α− +<β<−  

 Trong đó: 

∑∑
==

−
=

−
= n

1i

22
i

2
e

n

1i

2
i

2
e2

b

xnx

S

)xx(

SS  

2n
SSE

2n

e
S

n

1i

2
i

2
e −

=
−

=
∑
=  

 - Ước lượng khoảng của α với độ tin cậy (1-α)100% là: 

a2/,2na2/,2n StaSta α−α− +<α<−  

 Trong đó: )
xnx

x
n
1.(SS n

1i

22
i

2
2
e

2
a

∑
=

−
+=  

4. Kiểm định tham số hồi qui tổng thể (β) 

 Kiểm định về mối quan hệ giữa X và Y. Trường hợp β=0 thì X và Y không có mối 
quan hệ nào, trường hợp β>0 (β<0) giữa X và Y có mối quan hệ thuận (nghịch). 

 Ở mức ý nghĩa α, giả thuyết H0 kiểm định ở các trường hợp sau: 

Giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

>β
≤β

0:H
0:H

0

0  
⎩
⎨
⎧

<β
≥β

0:H
0:H

0

0  
⎩
⎨
⎧

≠β
=β

0:H
0:H

0

0  

Giá trị kiểm định 
bS

bt =  

Bác bỏ H0 t>tn-2,α T<-tn-2,α t>tn-2,α/2; t<-tn-2,α/2

2.5. Phân tích phương sai hồi qui: 
 a) Hệ số xác định: R2 là hệ số nhằm xác định mức độ quan hệ giữa X và Y có 
quan hệ hay không, hoặc bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của Y có thể giải thích bởi sự 
phụ thuộc tuyến tính của Y vào X. 
 Giá trị thực tế yi = a + bxi + ei

 Giá trị dự đoán theo phương trình hồi qui:  = a + bxi

  ⇒ yi =  + ei

 Vậy ei là sự khác biệt giữa giá trị thực tế với giá trị dự đoán của phương trình hồi 
qui tuyến tính. Như vậy, ei thể hiện phần biến thiên của Y không thể giải thích bởi mối 
liên hệ tuyến tính giữa Y và X. 
 Ta có: 

^
y

^
y i
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  ∑ ∑ +−=− 2
i

2
i

^
2

i e)yy()yy(  ∑
 hay SST = SSR + SSE 
  * SSR càng lớn thì mô hình hồi qui tuyến tính càng có độ tin cậy cao trong 
việc giải thích sự biến động của Y. 

  * Hệ số xác định 
SST
SSE1

SST
SSRR 2 −==  là phần trăm biến động của Y được 

giải thích bởi mối quan hệ tuyến tính của Y vào X. 

 b) Phân tích phương sai: 
 Kiểm định giả thuyết về mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y, tức là giả thuyết H0: 
có sự tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y. 
  Bảng ANOVA trong phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản: 

Biến thiên Tổng độ lệch  
bình phương 

Bậc tự do Phương sai Giá trị kiểm định 
F 

Hồi qui SSR 1 
1

SSRMSR =  
MSE
MSRF =  

Sai số SSE n-2 
2n

SSEMSE
−

=   

Tổng cộng SST n-1   

 Qui tắc bác bỏ giả thuyết H0: F>F1,n-2,(trong đó F1,n-2 có phân phối F). 
 Ví dụ 6.2: Nghiên cứu mối quan hệ giữa số tiền chi tiêu trong hộ gia đình trong 
một năm với thu nhập của họ như thế nào. Ta có số liệu sau: 

Thu nhập X Chi tiêu Y Thu nhập X Chi tiêu Y 

9.098 5.492 11.307 5.907 

9.138 5.540 11.432 6.124 

9.094 5.305 11.449 6.186 

9.282 5.507 11.697 6.224 

9.229 5.418 11.871 6.496 

9.347 5.320 12.018 6.718 

9.525 5.538 12.523 6.921 

9.756 5.692 12.053 6.471 

10.282 5.871 12.088 6.394 

10.662 6.157 12.215 6.555 

11.019 6.342 12.494 6.755 

• Thực hiện trên Excel để xử lý: Các bước thực hiện như sau: 

 (1). Tools → Data Analysis → Regression. 
 (2). Nhập dữ liệu: 
 - Nhập số liệu theo cột, mỗi cột một biến. 
 - Input Y Range: Chọn vùng xử lý của biến phụ thuộc. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 96

 - Input X Range: Chọn vùng xử lý của biến độc lập, nếu nhiều biến thì chọn nhiều 
cột. 
 - Labels: Vùng xử lý có tên biến không. 

 - Constant is Zero: Đây là trường hợp hồi với với α=0. 
 - Confidence Level: Độ tin cậy. 
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  Kết quả xử lý của Excel như sau: 

Regression Statistics 

Multiple R 0,9587488
R Square 0,9191993
Adjusted R Square 0,9151592
Standard Error 147,66972
Observations 22

 r = 0,9587 thể hiện mối tương quan thuận giữa thu nhập và chi tiêu là chặt chẽ. 
 R2 = 0,9191 có nghĩa là 91,91% sự biến thiên của chi tiêu có thể được giải thích từ 
mối liên hệ tuyến tính giữa chi tiêu với thu nhập. 
 ANOVA 

 df SS MS F Significance F 

Regression 1 4961434,406 4.961.434,41 227,52 2,1713E-12 

Residual 20 436126,9127 21.806,35   

Total 21 5397561,318    

  Vì giá trị p quá nhỏ (Sig.F=2,1713E-12), do đó ta có thể kết luận giữa X và 
Y có mối quan hệ tuyến tính. 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 90,0% Upper 90,0%

Intercept 1922,39 274,9493 6,991 9E-07 1448,18 2396,60 

X 0,3815 0,025293 15,08 2E-12 0,33789 0,42514 

 Phương trình hồi qui tuyến tính giữa X và Y: 

   = 1922,39 + 0,3815x 

 Dựa vào phương trình này ta biết được mức độ về mối liên hệ giữa chi tiêu và thu 
nhập dựa vào hệ số a và b. 

• Hệ số b: dựa vào dấu của hệ số  này ta có thể biết được giữa X và Y có mối liên hệ 
thuận hay nghịch và dựa và độ lớn của b ta biết được cường độ hay là mức độ ảnh hưởng 
của X đến Y lớn hay nhỏ. 

• Hệ số a: Đây là hệ số khá phức tạp trong việc giải thích, nó phụ thuộc vào bản chất 
của nội dung nghiên cứu, phụ thuộc vào mô hình và trong một số trường hợp ta không thể 
giải thích được hoặc nếu có giải thích chỉ là đơn giản khi X=0 thì Y=a (chính điều này mà 
người ta còn gọi a là hệ số chặn). Do đó, tuỳ từng trường hợp mà ta các cách giải thích cụ 
thể. 
6. Dự báo trong phương pháp hồi qui tuyến tính đơn giản 

 - Ước lượng khoảng giá trị thực của yn+1 với độ tin cậy (1-α): 

^
y

∑
=

+
−

−

−
++± n

i
i

n
en

xnx

xx
n

Sty

1

22

2
1

2/,2

^ )(11α  

 - Ước lượng khoảng giá trị trung bình của yn+1 với độ tin cậy (1-α): 
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7. Mở rộng mô hình hồi qui 2 biến 
 7.1. Mô hình tuyến tính logarit: 
 Trong sản xuất, người ta thường xem xét lượng đầu ra phụ thuộc vào các yếu tố 
đầu vào và người ta thường dùng mô hình hồi qui mũ như sau:  

Y = αX βeU

 Ta có thể viết lại như sau:  

lnY = lnα + βlnX + U 

 Nếu đặt Y*=lnYi, α* = lnα, X*= lnXi khi đó ta có thể viết lại dưới dạng tuyến tính 
đơn giản: 

Y* = α* + βX* + U 

 Mô hình này được gọi tên là log – log hoặc log kép. Với hệ số co giản chính là β. 
 7.2. Mô hình bán logarit (similog) : 
 Trong lý thuyết tài chính tiền tệ và ngân hàng người ta sử dụng công thức tính lãi 
suất gộp: 

Y = Y0(1+r)t

 Ta viết lại dưới dạng logarit: 
lnY = lnY0 + tln(1+r ) 

 Nếu  đặt α=lnY0, β=ln(1+r ), ta có thể viết lại dưới dạng: 

lnY = α + βt + U 
 7.3. Một số mô hình khác: 

 - Mô hình lin – log: Y = α + βlnX + U 

 - Mô hình nghịch đảo: Y = α + β(1/X) + U 
III. HỒI QUI TUYẾN TÍNH BỘI 
1. Mô hình hồi bội 
 Giả sử Y phụ thuộc vào vào k biến độc lập X1....Xk. Nếu giá trị của của k biến độc 
lập X1....Xk mô hình hồi qui bội dưới dạng tuyến tính sau: 

 Y = α + β1X1+β2X2+....+βkXk+U 

 βj : được gọi là các hệ số hồi qui riêng, thể hiện mức độ biến thiên Y khi biến Xj 
thay đổi một đơn vị, các biến còn lại không đổi. 
 U: là sai số. Tương tự như đối với hồi qui đơn giản. 

2. Phương trình hồi qui bội của mẫu 

 Gọi các hệ số a, b1,....bk ước lượng cho α, β1, .... βk được xác định bởi phương 
pháp bình phương bé nhất: 

 Từ điều kiện trên ta có hệ: 

∑
=

→−−−−=
n

1i

2
kiki11i min)xb...xbay(f  
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Giải hệ phương trình ta sẽ tìm được nghiệm (a, b1,..., bk) 

 Phương trình = a + b1x1 + ... + bkxk được gọi là phương trình hồi qui bội của 
mẫu. 
 Chúng ta cũng có thể tìm được nghiệm (a, b1,..., bk) bằng phương pháp ma trận, tuy 
nhiên dù phương pháp nào đi nữa thì việc tìm nghiệm bằng phương pháp thủ công là rất 
phức tạp. Với công nghệ máy tính phát triển, các phần mền thống kê được phát triển thì 
việc tìm nghiệm trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, chúng ta không nên quá quan tâm đến 
việc tìm nghiệp bằng phương pháp thủ công như thế nào. 
 Tương tự như đối với hồi qui tuyến tính đơn giản, phương pháp bình phương bé 
nhất phải thoả mãn 5 điều kiện, ngoài ra còn phải thoả mãn thêm điều kiện: 

 - U có phân phối chuẩn N(0,σ2) 
 - Các biến Xj độc lập với nhau 
3. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui 
 Mô hình hồi qui bội có dạng: 

Y = α + β1X1+β2X2+....+βkXk+U 
 Tương tự như đối với hồi qui đơn giản, ước lượng khoảng của các hệ số như sau: 

 - Ước lượng khoảng của (i với độ tin cậy (1-α)100% là: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=∂∂

=∂∂
=∂∂

0/
...

0/
0/

1

Kbf

bf
af

 

^
y

bi2/,1kniibi2/,1kni StbStb α−−α−− +<β<−  

 - Ước lượng khoảng của ( với độ tin cậy (1-α)100% là: 

a2/,1kna2/,1kn StaSta α−−α−− +<α<−  

4. Kiểm định từng tham số hồi qui tổng thể (βi) 
 Tương tự như đối với kiểm định của hồi qui đơn giản. 

 Trường hợp βi=0 thì Xi và Y không có mối quan hệ nào, trường hợp βi>0 (βi<0) 
giữa Xi và Y có mối quan hệ thuận (nghịch). 

 Ở mức ý nghĩa α, giả thuyết H0 kiểm định ở các trường hợp sau: 

Giả thuyết 

⎩
⎨
⎧

>β
≤β

0:H
0:H

i0

i0  
⎩
⎨
⎧

<β
≥β

0:H
0:H

i0

i0  
⎩
⎨
⎧

≠β
=β

0:H
0:H

i0

i0  

Giá trị kiểm định 
bi

i

S
bt =  

Bác bỏ H0 t>tn-k-1,α t<-tn-k-1,α t>tn-k-1,α/2; t<-tn-k-1,α/2

 Đây là một phương pháp xây dựng mô hình hồi qui, được gọi là phương pháp loại 
biến dần. Chúng ta sẽ loại từng biến một dựa vào giá trị p kiểm định lớn ra trước. 

5. Phân tích phương sai hồi qui 
 a) Hệ số xác định: 
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 Tương tự như đối với Hồi qui đơn giản, ta có 

 * Hệ số xác định 
SST
SSE1

SST
SSRR 2 −==  

 Nhưng ở đây, hệ số R2 là nói lên tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc Y và các biến 
độc lập Xi, tức là nó thể hiện phần trăm biến thiên của Y có thể được giải thích bởi sự biến 
thiên của tất cả các biến Xi. 

Đối với người  nghiên cứu thì họ mong muốn hệ số R2 càng lớn càng tốt, tuy nhiên 
R2 là một hàm không giảm theo số lượng biến đưa vào. Điều này có thể dẫn đến một trò 
chơi về số R2 bằng cách đưa vào mô hình càng nhiều biến để có hệ số R2 lớn. Để khắc 
phục nhược điểm này, người ta đưa ra hệ số xác định điều chỉnh đánh giá mức độ phụ 
thuộc của Y vào các biến X chính xác hơn. 
 * Hệ số xác định đã điều chỉnh: 

)
1kn

1n)(R1(1
)1n/(SST

)1kn/(SSRR 22

−−
−

−−=
−
−−

=  

2
R Xét về mặt ý nghĩa thì giữa R2 và  là như nhau, thông thường thì hai hệ số này 

chênh lệch nhau không nhiều. Trong một số trường hợp số lượng biến X tương đối lớn so 
với n, khi đó ta nên dùng hệ số xác định có điều chỉnh để đo lường mức độ thích hợp của 
mô hình hồi qui bội. 
 Đây cũng là một phương pháp xây dựng mô hình hồi qui, được gọi là phương pháp 
đưa biến vào dần. Chúng ta sẽ đưa lần lượt các biến có trị tuyệt đối hệ số tương quan ry,xi 
lớn vào trước, nếu 

2
R  tăng lên thì ta chấp nhận biến, còn ngược lại thì ta loại ra và kết 

thúc quá trình. 

 b) Phân tích ANOVA hồi qui bội: 

 Đặt giả thuyết: H0: β1 = β2 =..=βk

     H1: Không phải tất cả βi = 0 
 Bảng ANOVA trong phân tích hồi qui tuyến tính bội: 

Biến thiên Tổng độ lệch 
bình phương 

Bậc tự 
do 

Phương sai Giá trị kiểm 
định F 

Hồi qui SSR k 
MSE
MSRF =  

k
SSRMSR =  

Sai số SSE n-(k+1) 
)1k(n

SSEMSE
+−

=   

Tổng cộng SST n-1   

 Qui tắc bác bỏ giả thuyết H0: F>Fk,n-k-1,α , trong đó Fk,n-k-1, có phân phối F. 
 * Trong trường hợp ta đã có hệ số xác định R2 giá trị kiểm định được tính bởi công 
thức sau: 

2

2

R1
R.

k
1knF

−
−−

=  

 Ví dụ 6.2: Tốc độ phát triển nền kinh tế (Y) phụ thuộc vào tốc độ phát triển của 
nông nghiệp (X1), tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu (X2) và tỷ lệ lạm phát (X3) 
được thu thập ở 48 nước dưới đây: 
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Y NN XK LP Y NN XK LP 

1,3 3,4 -2,7 13,0 4,1 2,3 8,7 9,5 

1,0 1,4 -6,0 10,5 -5,0 1,2 -2,0 1,1 

0,4 0,1 -3,6 15,9 2,1 2,7 5,6 11,2 

4,9 1,8 13,6 3,2 7,7 3,0 2,0 8,9 

9,8 5,6 27,3 5,4 9,3 3,3 6,2 7,5 

-2,1 2,2 2,6 5,2 -1,7 2,0 -1,7 18,2 

2,0 2,3 -9,5 8,7 5,8 4,7 -0,2 2,1 

5,8 3,0 4,4 1,4 3,9 -3,9 -2,5 3,4 

5,2 2,9 9,2 3,0 5,6 3,9 6,4 13,9 

-1,1 -2,3 -6,3 14,9 6,9 1,3 11,6 6,4 

0,2 0,3 12,0 20,3 -4,6 0,8 -9,8 21,5 

1,1 1,4 -7,2 19,8 -2,6 1,7 -6,6 6,7 

-12,0 4,8 -5,5 8,6 1,1 3,9 3,8 7,7 

-1,6 -0,4 -2,5 11,3 4,6 3,0 -3,5 8,6 

0,5 1,9 1,6 19,0 -0,6 2,5 2,0 11,5 

2,2 -3,5 4,7 1,9 8,2 1,9 3,8 7,8 

8,0 3,1 10,9 37,3 4,1 0,9 1,3 5,6 

6,5 3,3 -0,6 8,9 12,6 7,9 11,7 3,8 

0,2 0,1 8,4 29,5 4,1 2,8 -0,9 9,9 

7,8 5,3 10,4 8,1 0,6 2,8 -2,1 23,3 

2,5 2,3 4,9 22,6 2,0 0,5 -3,1 33,5 

-0,2 3,1 7,9 20,2 0,0 0,4 6,9 32,6 

6,1 10,3 -19,0 -1,3 -2,6 -1,3 3,4 7,7 

2,9 -0,6 5,4 7,5 -3,4 7,9 -7,9 45,4 

  Kết quả xử lý của Excel như sau: 

Regression Statistics 

Multiple R 0,6088296
R Square 0,3706735
Adjusted R Square 0,3277648
Standard Error 3,6899289
Observations 48

 R2= 0,37 có nghĩa là 37% sự biến thiên của tốc độ phát triển kinh tế có thể được 
giải thích từ mối liên hệ tuyến tính giữa tốc độ phát triển kinh tế với tốc độ biến thiên của 
nông nghiệp, xuất khẩu và lạm phát. 
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ANOVA 

 df SS MS F Significance F 

Regression 3 352,8613631 117,6205 8,63867 0,000127635
Residual 44 599,0853036 13,61558  
Total 47 951,9466667  

 Với giá trị p=0,0001 là rất nhỏ, ta có thể bác bỏ giả thuyết H0, có nghĩa là có tồn tại 
mối liên hệ tuyến tính giữa tốc độ phát triển kinh tế với ít nhất một trong các yếu tố: nông 
nghiệp, xuất khẩu và lạm phát. 

 Coeffi- 
cients 

Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 2,033019 0,993121 2,0471 0,046649 0,031514 4,034525 

NN 0,500738 0,205653 2,434859 0,019021 0,086269 0,915206 

XK 0,268085 0,068954 3,887867 0,000337 0,129117 0,407054 

LP -0,10474 0,053080 -1,97337 0,054755 -0,21172 0,002229 

 Phương trình hồi qui bội: 

   = 2,033 + 0,5007xi + 0,268x2 - 0,1047x3

 Từ phương trình hồi qui bội ta có nhận xét: 
 - Nếu tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu và lạm phát không đổi, 1% tăng trưởng 
nông nghiệp sẽ làm tăng 0,5007% tăng trưởng của nền kinh tế. 
 - Nếu tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp và lạm phát không đổi, 1% tăng trưởng 
xuất khẩu sẽ làm tăng 0,268% tăng trưởng của nền kinh tế. 
 - Nếu tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp và xuất khẩu không đổi, tỷ lệ lạm phát 
tăng 1% sẽ làm cho nền kinh tế giảm 0,1047%. 
 - Nếu tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp, xuất khẩu, lạm phát bằng 0 thì nền nền 
kinh tế tăng trưởng 2,033%. 
 Tóm lại, Hồi qui tuyến tính là một nội dung rất rộng và sâu, được ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên để hiểu một cách đầy đủ thì trong phạm vi của môn học không 
thể trình bày đầy đủ được mà sự mở rộng này thuộc phạm vi của một môn học khác đó là 
Kinh tế lượng. Chính vì vậy, ở đây chỉ giớii thiệu mang tính chất nhập môn không đi sâu 
về mặt lý thuyết và kỹ thuật. 
 

^
y
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CHƯƠNG VII  
DÃY SỐ THỜI GIAN 

 
 Trong chương này sẽ nói đến phương pháp phân tích biến động của hiện tượng qua 
thời gian. Như trong chương trước, chúng ta sử dụng mô hình hồi qui tuyến định để dự 
báo, phương pháp này còn được gọi là phương pháp dự báo dự vào nội suy, có nghĩa là ta 
dự báo dựa vào bản chất của hiện tượng. Tuy nhiên, đối với phương pháp này chúng ta 
không thể nào đưa tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng vào mô hình được bởi nó 
quá nhiều và cũng không thể biết hết. Phương pháp dự báo dự vào dãy số thời gian là 
chúng ta quan sát hiện tượng biến đổi qua thời gian rồi tìm ra qui luật và dùng qui luật đó 
để suy luận, phương này gọi là phương pháp dự báo dựa vào ngoại suy. Trong thực tế có 
rất nhiều hiện tượng phụ thuộc vào thời gian như: Lượng tiêu thụ lương thực thực phẩm 
phụ thuộc vào độ tuổi, chu kỳ sống của sản phẩm,... với lý luận như vậy ta có thể xem thời 
gian như là một biến độc lập tác động đến hiện tượng nghiên cứu. 
 Như vậy, ta có thể xem nghiên cứu dãy số thời gian như là chúng ta có thêm một 
phương án lựa chọn để dự báo. 
I. DÃY SỐ THỜI GIAN 
1. Định nghĩa 

Dãy số thời gian là một dãy các giá trị của hiện tượng nghiên cứu được sắp. 

ti t1 t2  tn

yi y1 y2  yn

2. Phân loại 
Căn cứ vào đặc điểm thời gian người ta thường chia dãy số thời gian thành hai 

loại: 
 - Dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự thay đổi của hiện tượng qua từng thời kỳ 
nhất định. Ví dụ, giá trị hàng xuất khẩu của một quốc gia vào các năm từ 1990 đến 1995. 
 - Dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời 
điểm nhất định. Ví dụ, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp vào các thời điểm cuối năm 
31/12/19xx. 

3 Phương pháp luận dự báo thống kê 
 Để xây dựng một mô hình dự báo thì người nghiên cứu cần thu thập số liệu về vấn 
đề cần dự báo. Phương pháp thu thập dữ liệu và tiến hành dự báo phụ thuộc vào nhiều 
nhân tố được mô tả ở sơ đồ sau:   

 -----------------Dự liệu lịch sử----------------  

 Y1------Mẫu------- Yn Yn+1---------------YN  

Dự báo lùi Dự báo trong mẫu Dự báo hậu nghiệm Dự báo tiền nghiệm 

m1Ŷ − --------  ------------------ -------------- ------------11Ŷ −  1nŶ + NŶ  1NŶ + kNŶ +  1Ŷ nŶ  

• Dự liệu lịch sử: là dữ liệu mới nhất của chuỗi thời gian thu thập được 

• Mẫu: Dữ liệu dùng để xây dựng mô hình 

• Giai đoạn dự báo được chia thành dự báo hậu nghiệm và dự báo tiền nghiệm. 
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- Dự báo hậu nghiệm, đặc trưng quan trọng của nó là đã có các giá trị quan sát thực 
tế của đối tượng dự báo, nó cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá được độ chính xác của 
mô hình. 

- Dự báo tiền nghiệm: các giá trị thực tế không có do đó không xác định được độ 
chính xác của những dự báo tiền nghiệm. 

- Dự báo lùi: chúng ta cũng có thể dự báo lùi cho những thời kỳ trước. Dự báo lùi 
nhằm tạo ra các giá trị bổ sung cho dãy số lịch sử trong quá trình phân tích. 
4. Đo lượng độ chính xác của dự báo 
 Sai số dự báo là thước đo phản ánh giá trị dự báo gần với giá trị thực tế bao nhiêu. 
Sai số dự báo là chênh lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế tương ứng: 

ei = yi - 

• Sai số tuyệt đối trung bình: 

^
y i

n

e
MAE

n

1t
t∑

==  

n
Y
e

MAPE

n

1t t

t∑
==  • Phần trăm tuyệt đối: 

 
n

e
MSE

n

1t

2
t∑

==  • Phương sai:

• Độ lệch chuẩn: MSERMSE =  

5. Sự lựa chọn công thức tính sai số dự báo 
 1). Nếu dữ liệu có một vài sai số dự báo lớn thì không nên sử dụng MSE. 
 2). Các sai số xấp xỉ bằng nhau thì nên dùng MSE. 
 3). Khi có đồng thời MAE, MSE, RMSE thì chọn chỉ tiêu nào có giá trị nhỏ nhất. 
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 
1. Mức độ trung bình theo thời gian 
 1.1. Mức độ trung bình của dãy số thời kỳ: 

n

x

n
x...xxx

n

1i
i

n21
∑
==

+++
=  

 1.2. Mức độ trung bình của dãy số thời điểm: 
 - Nếu khoảng cách giữa các thời điểm bằng nhau: 

n

x
2
1...xx

2
1

x
n21 +++

=  

 - Nếu khoảng cách giữa các thời điểm không bằng nhau: 

∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
ii

t

tx
x   ti: độ dài thời gian có mức độ xi
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2. Lượng tăng giảm tuyệt đối 
Là chỉ tiêu biểu hiện sự thay đổi về giá trị tuyệt đối của hiện tượng giữa hai thời kỳ 

hoặc hai thời điểm nghiên cứu. 
 2.1. Số tuyệt đối từng kỳ (liên hoàn): Biểu hiện lượng tăng giảm tuyệt đối giữa 
hai thời kỳ kế tiếp nhau. 

1iii xx −−=∆  

 2.2. Số tuyệt đối định gốc: Biểu hiện lượng tăng giảm tuyệt đối giữa kỳ nghiên 
cứu và kỳ được chọn làm gốc. 

)1(i
'
i xx −=∆   x(1): kỳ được chọn làm gốc. 

 * Mối liên hệ giữa số tăng giảm tuyệt đối liên hoàn và định gốc: 

 2.3. Số tuyệt đối trung bình: 

'
i

n

2i
i ∆=∆∑

=

 

1n
xx

1n1n
)1(i

'
i

n

2i
i

−

−
=

−
∆

=
−

∆
=∆
∑
=  

3. Tốc độ phát triển (lần, %) 
Là chỉ tiêu biểu hiện sự biến động của hiện tượng xét về mặt tỷ lệ. 

 3.1. Tốc độ phát triển từng kỳ (liên hoàn): Biểu hiện sự biến động về mặt tỷ lệ 
của hiện tượng nghiên cứu qua hai thời kỳ liên tiếp nhau: 

1i

i
i x

xt
−

=  

 3.2. Tốc độ phát triển định gốc: Biểu hiện sự biến động về mặt tỷ lệ của hiện 
tượng giữa kỳ nghiên cứu với kỳ được chọn làm gốc: 

  
)1(

i'

x
xt

i
=  

  * Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển từng kỳ và định gốc: 

  

 3.3. Tốc độ phát triển trung bình: 

  

'
n

n

2i
i tt =∏

=

 

1n

)1(

n1n '
n1n

n

2i
i x

xttt −−−

=

=== ∏  

4. Tốc độ tăng giảm 
Là chỉ tiêu biểu hiện số tăng lên hay giảm xuống về mặt tỷ lệ của hiện tượng 

nghiên cứu. 
 4.1. Tốc độ tăng giảm từng kỳ: 

1t
x

xxa i
1i

1ii
i −=

−
=

−

−  

4.2. Tốc độ tăng giảm định gốc: 
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1t
x

xx
a '

)1(

)1(i'
ii
−=

−
=  

 4.3. Tốc độ tăng giảm trung bình: 

1ta −=  

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng giảm 
Chỉ tiêu này biểu hiện mối quan hệ giữa chỉ tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối và chỉ 

tiêu tiêu tốc độ tăng giảm. Nghĩa là xem xét 1% tăng giảm của hiện tượng sẽ tương ứng 
với một lượng giá trị tuyệt đối tăng giảm là bao nhiêu. 

100
x

100x
x

a
g 1i

1i

i

i

i

i
i

−

−

=
∆
∆

=
∆

=  

III. MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO 
1. Dự đoán dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình 
 Phương pháp này thường được sử dụng khi hiện tượng biến động với một lượng 
tuyệt đối tương đối đều, nghĩa là các lượng tăng giảm tuyệt đối từng kỳ xấp xỉ bằng nhau. 
 Công thức dự đoán: 

∆+=+ .Lyy nLn

^
 

  n+L : Giá trị dự đoán ở thời điểm n+L 

  yn  : Giá trị thực tế thời điểm n 

  

^
y

∆   : Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình 
  L  : Tầm xa dự đoán 
 Ví dụ 7.1: Giá trị xuất khẩu mặt hàng X của quốc gia trong các năm như sau: 

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Giá trị xuất khẩu (tỷ đồng) 2,0 2,2 1,7 1,5 2,8 2,9 

 Dự đoán giá trị xuất khẩu năm 2008 và 2009 dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối 
trung bình. 

18,0
16

9,0
1n

n

2i
i

=
−

=
−

∆
=∆
∑
=  

 * Dự đoán giá trị xuất khẩu năm 2008: 

08,318,0.19,2.120072008

^
=+=∆+= yy  

 * Dự đoán giá trị xuất khẩu năm 2009: 

26,318,0.29,2.220072009

^
=+=∆+= yy  

2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 
 Phương pháp này thường được sử dụng khi hiện tượng biến động với một nhịp độ 
tương đối ổn định, nghĩa là tốc độ phát triển từng kỳ xấp xỉ nhau. 
 Công thức dự đoán: 
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L
nLn

^
)t.(yy =+  

  n+L : Giá trị dự đoán ở thời điểm n+L 

  yn  : Giá trị thực tế thời điểm n 

  

^
y

t   : Tốc độ phát triển trung bình 

  L  : Tầm xa dự đoán 
 Ví dụ 7.2: Sử dụng số liệu ở ví dụ 7.1 dự đoán giá trị xuất khẩu năm 2008 và 2009 
dựa vào tốc độ phát triển trung bình. 

  0771,1
0,2
9,2

x
xt 161n

)1(

n === −−  

 - Dự đoán tốc độ phát triển năm 2008: 

  1235,30071,1.9,2).( 1
20072008

^
=== tyy  

  - Dự đoán tốc độ phát triển năm 2009: 

  3644,3)0071,1.(9,2).( 22
20072009

^
=== tyy  

3. Phương pháp làm phẳng số mũ đơn giản 
 Phương pháp này dùng để dự đoán dãy số thời gian không có xu hướng hoặc tính 
thời vụ rõ rệt. 
 Bước 1: Làm phẳng dãy số bằng công thức: 

  ...y)1(y)1(y)1(y 2t
2

1ttt +α−α+α−α+α−= −−  

ty  : Giá trị của dãy số đã được làm phẳng ở thời điểm t. 

  0 < α < 1: hằng số làm phẳng. 
  Công thức có thể viết: 

  t1tt y)1(yy α−+α= −   (*) 

  Bước 2: Công thức dự đoán: 

  tnt

^
yy =+    (**) 

  t+n: Giá trị dự đoán ở thời điểm t+n 

  

^
y

ty : Giá trị được làm phẳng ở thời điểm t. 

  Cách lựa chọn α: 
  + Nếu dãy số có nhiều biến ngẫu nhiên thể hiện các mức độ của dãy số lên 
xuống bất thường: ta chọn α lớn. 

  + Nếu dãy số có ít biến ngẫu nhiên: ta chọn α nhỏ. 

  + Nếu cùng một tài liệu phải chọn giữa nhiều α, thì ta chọn α có sai số nhỏ 
nhất. 

1n

)yy(
MSE

n

2i

2
i

^

i

−

−
=
∑
=  
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 Ví dụ 7.3: Dự báo số lượng bán trong một ngày, với hệ số làm phẳng α=0,4. Nếu 
chọn α=0,6, hãy xem xét hệ số làm phẳng nào tốt hơn.  

Dự đoán 2
i

^

i )yy( −  
t1tt y)1(yy α−+α= −  

Ngày Doanh 
số 

α=0,4 α=0,6 α=0,4 α=0,6 
1 925  
2 940 925,00 925,00 225,00 225,00
3 924 934,00 931,00 100,00 49,00
4 925 928,00 928,20 9,00 10,24
5 912 926,20 926,92 201,64 222,61
6 908 917,68 920,95 93,70 167,75
7 910 911,87 915,77 3,50 33,31
8 912 910,75 913,46 1,57 2,14
9 915 911,50 912,88 12,25 4,50
10 924 913,60 913,73 108,16 105,54
11 943 919,84 917,84 536,39 633,23
12 962 933,74 927,90 798,86 1.162,70
13 960 950,69 941,54 86,59 340,74
14 958 956,28 948,92 2,97 82,36
15 955 957,31 952,55 5,34 5,98
16  955,92 953,53  
  TỔNG 2.184,98 3.045,11

 * Dự đoán doanh số ngày 16 với α=0,4 

  92,9551511

^
== yy  

 * Nhìn vào kết quả ta có MSE với α=0,4 nhỏ hơn MSE với α=0,6, do đó hệ số làm 
phẳng α=0,4 tốt hơn. 
4. Dự báo bằng hàm xu hướng 
 Tuỳ theo tính chất của hiện tượng nghiên cứu hoặc kết hợp với kinh nghiệm ta có 
thể xây dựng hoặc chọn một hàm số phù hợp biểu hiện sự biến động của hiện tượng qua 
thời gian. Ta có thể tham khảo một số mô hình sau: 

 Hàm tuyến tính: 

 Hàm Parabol: 

 Hàm bậc 3: 

 Hàm Hyperbol: 

tbby 21t

^
+=  

2
321t

^
tbtbby ++=  

3
4

2
321t

^
tbtbtbby +++=  

t
bby 2

1t

^
+=  

 Hàm mũ: 
  .... 

 Công thức dự đoán: 
 Để tìm được các hệ số bi chúng ta biến đổi các phương trình trên thành phương 
trình Hồi qui tuyến tính và sử dụng Excel. Một số tác giả đã trình bày từng trường hợp cụ 
thể để tìm bằng phương pháp thủ công, tuy nhiên nó có thể không còn phù hợp trong thời 
buổi công nghệ máy tính vượt trội. 
 Ví dụ 7.4: Với số liệu ví dụ 7.3. Sử dụng hàm hồi qui tuyến tính đơn giả để dự báo 
ngày 16. 
 Ta tìm được hàm hồi qui mẫu như sau: 

t
21t

^
bby =  

)Ln(fy Ln

^
+=+  
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  =909,4 + 2,8t 
  Dự báo số lượng bán ngày 16: 

  =909,4 + 2,8x16 = 953,7 

IV. PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN 
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động của dãy Số thời gian 
 - Tính xu hướng (T): thể hiện chiều hướng biến động, tăng hoặc giảm, của hiện 
tượng trong một thời gian dài. 
 - Tính chu kỳ (C): Biến động của hiện tượng được lặp lại với một chu kỳ nhất 
định. Thường kéo dài từ 2 đến 10 năm và trải qua 4 giai đoạn: phục hồi và phát triển, 
thịnh vượng, suy thoái, đình trệ. 
 - Tính thời vụ (S): Là sự biến động của hiện tượng ở một số thời điểm nào đó 
trong năm được lặp đi lặp lại qua nhiều năm. 
 - Tính ngẫu nhiên hay bất thường (I): Là biến động không có qui luật và hầu 
như không dự đoán được. 
 Gọi Xi là giá trị của hiện tượng ở thời gian i, ta có: 

Xi = Ti . Ci . Si . Ii 
2. Phân tích chỉ số thời vụ 
 Trong mô hình dự báo, đại lượng ngẫu nhiên I ta không dự đoán được, và yếu tố 
chu kỳ cũng khó xác định. Do đó, ta chủ yếu dự đoán sự ảnh hưởng của chỉ số thời vụ dựa 
vào 2 yếu tố T và S. 
 Ví dụ 7.4: Trưởng phòng kinh doanh của một công ty muốn phân tích tính chất thời 
vụ trong hoạt động của công ty để dự báo cho những năm tới. Doanh số bán hàng quí từ 
năm 2004- 2007 được thu thập. 

Năm Quí Doanh số Năm Quí Doanh số 

^
y

^
y

2004 I 170 2006 I 157 
 II 148  II 145 
 III 141  III 128 
 IV 150  IV 134 

2005 I 161 2007 I 160 
 II 137  II 139 
 III 132  III 130 
 IV 158  IV 144 

   
2.1 Tính xu hướng của dãy số thời gian (T): Dựa vào các mô hình toán học, có 

thể làm tuyến tính hoặc hàm phi tuyến tính. Nhưng thông thường ta sử dụng hàm tuyến 
tính theo thời gian. 

 Ta chọn biến t=1 - 16, ta tìm được hàm hồi qui tuyến tính như sau: 

 2.2. Tính thời vụ của dãy số thời gian (S): Là sự biến động của dãy số thời gian 
trong một năm, nên ta có thể xem xét theo tháng (12 tháng) hoặc quí (4 quí) 
 a) Số trung bình di động: 
 Số trung bình di động được tính từ nhóm m mức độ được tính như sau: 

tbby 10 +=
Λ

 

t1059,1275,155y −=
Λ
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∑
−

=
+−+ =

1m

1j
ji

*
2/)1m(i x.

m
1x  

 Số trung bình loại bỏ tất cả các yếu tố bất thường, và số trung bình của các số hạng 
liên tiếp thể hiện xu hướng của dãy số thời gian làm cho dãy số trở nên phẳng hơn, nó sẽ 
bỏ các yếu tố bất thường và yếu tố ngắn hạn: X* = TC 
 * Trường hợp nhóm mức độ là số chẵn: Sau khi tính trung bình m mức độ ta tính 
thêm trung bình 2 mức độ. 

Năm Quí Doanh số Trung bình 
4 mức độ 

Trung bình 
2 mức độ (x*) 

2004 I 170   
 II 148   
 III 141 152,25 151,13 
 IV 150 150,00 148,63 

2005 I 161 147,25 146,13 
 II 137 145,00 146,00 
 III 132 147,00 146,50 
 IV 158 146,00 147,00 

2006 I 157 148,00 147,50 
 II 145 147,00 144,00 
 III 128 141,00 141,38 
 IV 134 141,75 141,00 

2007 I 160 140,25 140,50 
 II 139 140,75 142,00 
 III 130 143,25  
 IV 144   

 
b) Tính chỉ số thời vụ (SI) theo thời gian trong năm:  

*x
x

TC
TCSISI ==  

 
Năm Quí Doanh số (x=TCSI) TC (x*) SI=x/x*(%) 
2004 I 170   

 II 148   
 III 141 151,13 93,3
 IV 150 148,63 100,9

2005 I 161 146,13 110,2
 II 137 146,00 93,8
 III 132 146,50 90,1
 IV 158 147,00 107,5

2006 I 157 147,50 106,4

 110
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 II 145 144,00 100,7
 III 128 141,38 90,5
 IV 134 141,00 95,0

2007 I 160 140,50 113,9
 II 139 142,00 97,9
 III 130   
 IV 144   

 
 c) Tính chỉ số thời vụ điều chỉnh (S):  
 

Năm Quí I Quí II Quí III Quí IV  

2004   93,3 100,9  

2005 110,2 93,8 90,1 107,5  

2006 106,4 100,7 90,5 95,0  

2007 113,9 97,9    

Tổng 330,5 292,4 273,9 303,4 

Chỉ số thời vụ 
trung bình (SI) 

110,17 97,47 91,30 101,13 400,07 

Chỉ số thời vụ 
điều chỉnh (S) 

110,15 97,45 91,28 101,12  

 * Theo quí : 
TB  vuû thåìisäú chè Täøng

400x SI)(
chènh âiãöu

vuû thåìisäú Chè
=  

TB  vuû thåìisäú chè Täøng
1.200x (SI)

chènh âiãöu
vuû thåìisäú Chè

=   * Theo tháng : 

  5.23. Tính chu kỳ: 

  
T
x

T
TCC

*

==  

Năm Quí t Doanh số x*=TC T 
y = 155,275 - 1,1059t 

C(%) 

2004 I 1 170    
 II 2 148    
 III 3 141 151,13 151,96 99,46 
 IV 4 150 148,63 150,85 98,53 

2005 I 5 161 146,13 149,75 97,59 
 II 6 137 146,00 148,64 98,22 
 III 7 132 146,50 147,53 99,30 
 IV 8 158 147,00 146,43 100,39 

2006 I 9 157 147,50 145,32 101,50 
 II 10 145 144,00 144,22 99,85 
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Năm Quí t Doanh số x*=TC T 
y = 155,275 - 1,1059t 

C(%) 

 III 11 128 141,38 143,11 98,79 
 IV 12 134 141,00 142,00 99,29 

2007 I 13 160 140,50 140,90 99,72 
 II 14 139 142,00 139,79 101,58 
 III 15 130    
 IV 16 144    

       

   
Từ kết quả vừa tính ta có thể sử dụng để dự báo cho các quí trong năm 2008. 
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CHƯƠNG VIII 
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU1

 
I. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 

Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và 
phân tích, dự báo. 

Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ 
và điều tra thống kê. 

Báo cáo thống kê định kỳ là hình thức thu thập số liệu thống kê được tiến hành thường 
xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp cũng như hệ thống biểu mẫu thống nhất, được 
quy định thành chế độ báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quyết định và áp dụng cho nhiều 
năm. 

Điều tra thống kê là hình thức thu thập số liệu được tiến hành theo phương án quy định 
cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục đích, nội dung, đối 
tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống kê được áp 
dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế. 

Điều tra thống kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. Điều tra 
toàn bộ nhằm tiến hành thu thập số liệu ở tất cả các đơn vị của tổng thể. Trong khi đó điều 
tra không toàn bộ chỉ tiến hành thu thập số liệu của một bộ phận các đơn vị trong tổng thể. 
Trong điều tra không toàn bộ còn chia ra điều tra trọng điểm, điều tra chuyên đề và điều tra 
chọn mẫu. 

Điều tra trọng điểm và điều tra chuyên đề khác với điều tra chọn mẫu ở chỗ kết quả của 
nó không dùng để suy rộng cho tổng thể. Kết quả của điều tra chọn mẫu được dùng để mô 
tả đặc điểm của tổng thể. 

1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng: 
1.1. Khái niệm điều tra chọn mẫu:  
 Điều tra chọn mẫu là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chọn một cách 

ngẫu nhiên một số đủ lớn đơn vị đại diện trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể để điều tra 
rồi dùng kết quả thu thập được tính toán, suy rộng thành các đặc điểm của toàn bộ tổng thể. 
Ví dụ: để có năng suất và sản lượng lúa của một địa bàn điều tra nào đó người ta chỉ tiến 
hành thu thập số liệu về năng suất và sản lượng lúa thu trên diện tích của một số hộ gia đình 
được chọn vào mẫu của huyện để điều tra thực tế, sau đó dùng kết quả thu được tính toán và 
suy rộng cho năng suất và sản lượng lúa của toàn huyện. 

Điều tra chọn mẫu được ứng dụng rất rộng rãi trong thống kê kinh tế - xã hội như: Điều 
tra năng suất, sản lượng lúa; Điều tra lao động - việc làm; Điều tra thu nhập, chi tiêu của hộ 
gia đình; Điều tra biến động thường xuyên dân số; Điều tra chất lượng sản phẩm công 
nghiệp. 

Ngoài ra, trong tự nhiên, trong đời sống sinh hoạt của con người, trong y học, v.v... 
chúng ta cũng đã gặp rất nhiều ví dụ thực tế đã áp dụng điều tra chọn mẫu; chẳng hạn: Khi 
đo lượng nước mưa của một khu vực nào đó người ta chỉ chọn ra một số điểm trong khu 
vực và đặt các ống nghiệm để đo lượng nước mưa qua các trận mưa trong từng tháng và cả 
năm, sau đó dựa vào kết quả nước mưa đo được từ mẫu là các ống nghiệm để tính toán suy 
rộng về lượng nước trung bình các tháng và cả năm cho cả khu vực; khi nghiên cứu ảnh 

                                                 
1 Chương được tham khảo từ tài liệu Một số vấn đề phương pháp luận thống kê, năm 2005 của Viện Khoa học 
thống kê. 
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hưởng của hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người, người ta chọn ra một số lượng cần thiết 
người hút thuốc lá để kiểm tra sức khoẻ và dùng kết quả kiểm tra từ một số người đó để kết 
luận về ảnh hưởng của hút thuốc lá tới sức khoẻ cộng đồng, v.v... 

1.2. Ưu điểm của điều tra chọn mẫu: 
Do chỉ tiến hành điều tra trên một bộ phận đơn vị mẫu trong tổng thể nên điều tra chọn 

mẫu có những ưu điểm sau: 
- Tiến hành điều tra nhanh gọn, bảo đảm tính kịp thời của số liệu thống kê. 
- Tiết kiệm nhân lực và kinh phí trong quá trình điều tra. 
- Cho phép thu thập được nhiều chỉ tiêu thống kê, đặc biệt đối với các chỉ tiêu có nội 

dung phức tạp, không có điều kiện điều tra ở diện rộng. Nhờ đó kết quả điều tra thu được sẽ 
phản ánh được nhiều mặt, cho phép nghiên cứu các mối quan hệ cần thiết của hiện tượng 
nghiên cứu. 

- Làm giảm sai số phi chọn mẫu như: sai số do công cụ đo lường, tính trung thực và trình 
độ của phỏng vấn viên, dữ liệu biến động,…. Trong thực tế công tác thống kê sai số phi 
chọn mẫu luôn luôn tồn tại và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng số liệu thống kê, nhất là 
các chỉ tiêu có nội dung phức tạp, việc tiếp cận để thu thập số liệu khó khăn, tốn nhiều thời 
gian trong quá trình phỏng vấn, ghi chép và đặc biệt hơn là đối với các chỉ tiêu điều tra 
không có sẵn thông tin mà đòi hỏi phải hồi tưởng để nhớ lại. Đối với những loại thông tin 
như trên, chỉ có tiến hành điều tra mẫu mới có điều kiện tuyển chọn điều tra viên tốt hơn; 
hướng dẫn nghiệp vụ kỹ hơn, thời gian dành cho một đơn vị điều tra nhiều hơn, tạo điều 
kiện cho các đối tượng cung cấp thông tin trả lời chính xác hơn, tức là làm cho sai số phi 
chọn mẫu ít hơn. 

- Cho phép nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội, môi trường... không thể tiến hành 
theo phương pháp điều tra toàn bộ: Ví dụ như nghiên cứu trữ lượng khoáng sản, thuỷ sản, 
kiểm tra phá huỷ,… 

1.3. Hạn chế của điều tra chọn mẫu: 
- Do điều tra chọn mẫu chỉ tiến hành thu thập số liệu trên một số đơn vị, sau đó dùng kết 

quả để suy rộng cho toàn bộ tổng thể nên kết quả điều tra chọn mẫu luôn tồn tại sai số ta gọi 
đó là sai số chọn mẫu - Sai số do tính đại diện. Sai số chọn mẫu phụ thuộc vào độ đồng đều 
của chỉ tiêu nghiên cứu, vào cỡ mẫu và phương pháp tổ chức chọn mẫu. Có thể làm giảm 
sai số chọn mẫu bằng cách tăng cỡ mẫu ở phạm vi cho phép và lựa chọn phương pháp tổ 
chức chọn mẫu thích hợp nhất. 

- Kết quả điều tra chọn mẫu không thể tiến hành phân nhỏ theo mọi phạm vi và tiêu thức 
nghiên cứu như điều tra toàn bộ, mà chỉ thực hiện được ở mức độ nhất định tuỳ thuộc vào 
cỡ mẫu, phương pháp tổ chức chọn mẫu và độ đồng đều giữa các đơn vị theo các chỉ tiêu 
được điều tra.  

1.4. Điều kiện vận dụng của điều tra chọn mẫu: 
Điều tra chọn mẫu thường được vận dụng trong các trường hợp sau: 
- Thay thế cho điều tra toàn bộ trong những trường hợp quy mô điều tra lớn, nội dung 

điều tra cần thu thập nhiều chỉ tiêu, thực tế ta không đủ kinh phí và nhân lực để tiến hành 
điều tra toàn bộ, hơn nữa nếu điều tra toàn bộ sẽ mất quá nhiều thời gian, không đảm bảo 
tính kịp thời của số liệu thống kê như điều tra thu nhập, chi tiêu hộ gia đình, điều tra năng 
suất, sản lượng lúa, điều tra vốn đầu tư của các đơn vị ngoài quốc doanh...; hoặc không tiến 
hành được điều tra toàn bộ vì không thể xác định được tổng thể như điều tra đánh giá mức 
độ ô nhiễm môi trường nước của một số sông, hồ nào đó,… 

- Quá trình điều tra gắn liền với việc phá huỷ sản phẩm như điều tra đánh giá chất lượng 
thịt hộp, cá hộp, y tá lấy máu của bệnh nhân để xét nghiệm, v.v... Các trường hợp trên đây 
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nếu điều tra toàn bộ thì sau khi điều tra toàn bộ sản phẩm sản xuất ra có thể làm tăng chỉ phí 
và giảm chất lượng hàng hoá hoặc lượng máu có trong cơ thể của bệnh nhân sẽ bị phá huỷ 
hoàn toàn. Đây là điều khó cho phép thực hiện trong thực tế. 

- Để thu thập những thông tin tiên nghiệm trong những trường hợp cần thiết nhằm phục 
vụ cho yêu cầu của điều tra toàn bộ. Ví dụ: để thăm dò mức độ tín nhiệm của các ứng cử 
viên vào một chức vị nào đó thì chỉ có thể điều tra chọn mẫu ở một lượng cử tri nhất định và 
phải được tiến hành trước khi bầu cử chính thức thì mới có ý nghĩa. 

- Thu thập số liệu để kiểm tra, đánh giá và chỉnh lý số liệu của điều tra toàn bộ. Trong 
thực tế có những cuộc điều tra toàn bộ có quy mô lớn hoặc điều tra rất phức tạp như Tổng 
Điều tra Dân số và Nhà ở, Tổng Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản... thì sai số 
do khai báo, thu thập thông tin thường xuyên tồn tại và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng 
số liệu. Vì vậy cần có điều tra chọn mẫu với quy mô nhỏ hơn để xác định mức độ sai số 
này, trên cơ sở đó tiến hành đánh giá độ tin cậy của số liệu và nếu ở mức độ cần thiết có thể 
phải chỉnh lý lại số liệu thu được từ điều tra toàn bộ. 

2. Sai số chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu: 
2.1. Sai số chọn mẫu: 
Sai số chọn mẫu là sự khác nhau giữa giá trị ước lượng của mẫu và giá trị của tổng thể. 

Sai số chọn mẫu còn gọi là sai số do tính đại diện. Sai số này chỉ xảy ra trong điều tra chọn 
mẫu do chỉ điều tra một số ít đơn vị mà kết quả lại suy cho cả tổng thể. Sai số chọn mẫu có 
hai loại: 

- Sai số có hệ thống: Sai số xảy ra khi áp dụng phương pháp chọn có hệ thống, làm cho 
kết quả điều tra luôn bị lệch so với số thực tế về một hướng. 

- Sai số ngẫu nhiên: Sai số chỉ xuất hiện trong trường hợp các đơn vị của tổng thể được 
chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào ý định của người điều tra. 

2.2. Phạm vi sai số chọn mẫu: 

Phạm vi sai số chọn mẫu (ký hiệu là ∆x, Lx, εx) bằng tích của hệ số tin cậy (tα) và sai số 
chọn mẫu (σx) 

 ∆x = tα.σx

Trong đó: Hệ số tin cậy là xác suất để giá trị thực tế của chỉ tiêu nghiên cứu (θ: tham số 
tổng thể) còn nằm trong khoảng tin cậy ( ). Trong đó, là tham số mẫu. 

Ý nghĩa của hàm xác suất này được biểu hiện như sau: 

xt σθ α .ˆ ± θ̂

[ ] αθθ −=∆≤− 1ˆ
xP  

2.3. Ý nghĩa của việc tính toán sai số chọn mẫu: 
- Sai số chọn mẫu dùng để ước lượng chỉ tiêu nghiên cứu theo khoảng tin cậy. 
- Sai số chọn mẫu dùng để đánh giá tính đại diện của chỉ tiêu nghiên cứu qua tính toán tỷ 

lệ sai số chọn mẫu (CV) như sau: 

100×=
x

CV σ  

CV càng nhỏ thì chỉ tiêu có tính đại diện càng cao và ngược lại. 
- Là cơ sở để xác định cỡ mẫu cho các cuộc điều tra được tiến hành về sau. 

3. Đơn vị chọn mẫu, dàn chọn mẫu: 
3.1. Đơn vị chọn mẫu: 
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Đơn vị chọn mẫu là các đơn vị cơ bản hoặc nhóm đơn vị cơ bản được xác định rõ ràng, 
tương đối đồng đều và có thể quan sát được, thích hợp cho mục đích chọn mẫu. Ví dụ: 
Doanh nghiệp, hộ gia đình, đơn vị diện tích gieo trồng, xã, phường, xóm, bản... 

Nếu chọn mẫu một cấp thì có một loại đơn vị chọn mẫu, còn nếu chọn mẫu nhiều cấp thì 
sẽ có nhiều loại đơn vị chọn mẫu. Tức là lược đồ chọn mẫu theo bao nhiêu cấp thì có bấy 
nhiêu loại đơn vị chọn mẫu. 

3.2. Dàn chọn mẫu: 
Dàn chọn mẫu có thể là danh sách các đơn vị chọn mẫu với những đặc điểm nhận dạng 

của chúng hoặc là bản đồ chỉ ra ranh giới của các đơn vị được dùng làm căn cứ để tiến hành 
chọn mẫu. Khi tổ chức điều tra thống kê. 

Trong tổng thể nghiên cứu, tuỳ thuộc vào lược đồ chọn mẫu mà sẽ có các loại dàn chọn 
mẫu khác nhau. Nếu điều tra mẫu một cấp (giả định điều tra các hộ trên địa bàn huyện) thì 
dàn chọn mẫu là danh sách các hộ gia đình của tất cả các xã trong huyện. Còn nếu điều tra 
mẫu hai cấp, cấp I là xã và cấp II là hộ gia đình thì có hai loại dàn chọn mẫu: Dàn chọn mẫu 
cấp I là danh sách tất cả các xã trong huyện, còn dàn chọn mẫu cấp II là danh sách các hộ 
gia đình của những xã được chọn ở mẫu cấp I. 

4. Các hình thức và phương pháp chọn mẫu: 
4.1. Các hình thức thu thập số liệu thống kê: 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 8.1. Các hình thức thu thập số liệu thống kê 

 
a) Chọn mẫu phi xác suất: 
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- Chọn mẫu thuận tiện: Các đơn vị mẫu được chọn ở tại một địa điểm và vào một thời 
gian nhất định. 

Ví dụ: Chọn mẫu những người đi mua sắm ở siêu thị METRO Cần Thơ và tiếp cận họ 
khi họ bước vào siêu thị hoặc khi họ vừa mua sắm món hàng mà ta muốn khảo sát. 

Cách chọn mẫu này là không ngẫu nhiên vì không phải tất cả mọi người dân Cần Thơ 
đều có xác suất như nhau để được chọn vào mẫu. 

(1) Ưu điểm: dễ dàng để tập hợp các đơn vị mẫu. 
(2) Nhược điểm: không đạt được độ xác thực cao. 
- Chọn mẫu phán đoán: Các đơn vị mẫu được chọn dựa vào sự phán đoán của người 

nghiên cứu mà họ nghĩ rằng những mẫu này có thể đại diện cho tổng thể. 
Ví dụ: Chọn mẫu một số ít liên doanh lớn có thể chiếm phần lớn tổng sản lượng ngành 

công nghiệp cả nước. 
Cách chọn mẫu này được dùng phổ biến khi nghiên cứu định tính (nghiên cứu khách 

hàng công nghiệp hay kênh phân phối). 
(1) Ưu điểm: Chọn được đúng một số phần tử rất quan trọng của tổng thể vào trong mẫu. 
(2) Nhược điểm: Có khả năng phát sinh những sai lệch lớn. 
- Chọn mẫu chỉ định: Là chọn mẫu theo tỷ lệ gần đúng của các nhóm đại diện trong 

tổng thể hoặc theo số mẫu được chỉ định cho mỗi nhóm. 
Ví dụ: Chọn 100 phần tử cho mỗi nhãn hiệu nước giải khát để so sánh kết quả thống kê 

về thái độ khách hàng. Hoặc tổng thể nghiên cứu bao gồm 1.000 công ty, trong đó 600 công 
ty vừa và nhỏ, 300 trung bình và 100 qui mô lớn. Số mẫu chỉ định là 10% trên tổng thể, ta 
sẽ chọn 60 công ty vừa và nhỏ, 30 trung bình và 10 công ty lớn. 

(1) Ưu điểm: Đảm bảo được số mẫu cần thiết cho từng nhóm trong tổng thể phục vụ cho 
phân tích. 

(2) Nhược điểm: Có thể cho kết quả sai lệch. 
- Chọn mẫu theo mạng quan hệ: Người nghiên cứu sẽ thông qua người trả lời đầu tiên 

để tiếp cận những người trả lời kế tiếp. 
Ví dụ: Phỏng vấn An, khoảng gần kết thúc phỏng vấn có thể đề nghị An giới thiệu một 

hoặc hai người nữa có thể am hiểu về chủ đề khảo sát. 
 

 
 

+ Ưu điểm: giúp cho người nghiên cứu chọn được các mẫu mà họ cần nghiên cứu.  
b) Chọn mẫu xác suất: Dựa vào lý thuyết xác suất để lấy mẫu ngẫu nhiên. 
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: Là cách chọn mẫu mà mỗi phần tử trong tổng thể có 

cùng cơ hội được chọn với xác suất như nhau. Để chọn được mẫu, người nghiên cứu phải 
có danh sách tổng thể nghiên cứu. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 118

Ví dụ: Chọn 100 mẫu sinh viên trong tổng số 4.000 sinh viên khoa kinh tế & QTKD. Sử 
dụng máy tính gieo một số gồm 4 chữ số. Mỗi lần gieo, số nào xuất hiện sẽ được chọn vào 
mẫu. 

- Chọn mẫu có hệ thống: Là cách chọn mẫu mà mẫu đầu tiên là ngẫu nhiên, sau đó cứ 
cách k đơn vị ta lại chọn một phần tử. Với k = N/n (N: độ lớn tổng thể và n kích cở mẫu). 

Ví dụ: Như ví dụ chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, danh sách sinh viên không sẳn có trên 
máy tính, ta sẽ sử dụng cách chọn mẫu hệ thống. Tính k = 4.000/100 = 40. Ta sẽ gieo số 
ngẫu nhiên trong khoảng 1 đến 40. Ví dụ được số 18. Mẫu được chọn là 18. Các mẫu tiếp 
theo sẽ là 18 + 40 = 58, 58 + 40 = 98 …  

- Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng: Là phân chia các đối tượng nghiên cứu thành các 
nhóm, tầng theo các đặc tính, sau đó lấy mẫu theo tầng, nhóm.  

Ví dụ: Chúng ta muốn biết chi tiêu cho nước giải khát giữa sinh viên và giảng viên trong 
khoa KT & QTKD. Chúng ta cần ấn định trước số mẫu cho mỗi nhóm. Chẳng hạn, số mẫu 
gồm 70 sinh viên và 30 giảng viên. Sau đó ta sẽ chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên 
đơn giản từ 2 nhóm độc lập 

4.2. Các phương pháp chọn mẫu thường được sử dụng: 
a) Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên (Probability Sampling Methods): 
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản là chọn các đơn vị 

từ tổng thể vào mẫu hoàn toàn hú hoạ. Cách đơn giản nhất của chọn mẫu ngẫu nhiên là rút 
thăm hoặc sử dụng bảng số ngẫu nhiên.  

 - Chọn mẫu hệ thống (Systematic Sampling): Chọn mẫu hệ thống là chọn các đơn vị từ 
tổng thể vào mẫu theo một khoảng cách cố định sau khi đã chọn ngẫu nhiên một nhóm nào 
đó trên cơ sở các đơn vị điều tra được sắp xếp thứ tự theo một tiêu thức nhất định. 

Ví dụ: Trường đại học X có 2000 sinh viên (N = 2000). Cần chọn 100 sinh viên (n = 100) 
để điều tra mức sống của họ. Nếu chọn hệ thống sẽ tiến hành như sau:  

- Lập danh sách 2000 sinh viên của trường theo thứ tự nào đó, chẳng hạn theo vần A, B, 
C... của tên gọi. 

- Chia tổng số sinh viên của trường thành 100 nhóm đều nhau và sẽ có số sinh viên mỗi 
nhóm là 20 sinh viên: (K = N: n = 2000: 100). 

- Chọn ngẫu nhiên một sinh viên ở nhóm thứ nhất, chẳng hạn rơi vào sinh viên có số thứ 
tự 15. 

- Mỗi nhóm khác còn lại sẽ chọn 1 sinh viên có số thứ tự: nhóm 2: (15+K), nhóm 3: 
(15+2K)...; nhóm 100: (15+99K). 

Một nhược điểm của chọn mẫu hệ thống là có thể dẫn đến mẫu được chọn có thể bị lệch 
một cách có hệ thống. Lý do, nếu danh sách các phần tử được bố trí theo một kiểu tuần hoàn 
trùng hợp với khoảng cách lấy mẫu, đó có lẽ là một mẫu bị lệch có thể được lựa chọn. Vì 
vậy, trong việc xem xét một mẫu có hệ thống cần phải khảo sát thận trọng bản chất của 
danh sách. 

Tuy nhiên, phương pháp lấy mẫu có hệ thống có thể tạo ra một mẫu ngẫu nhiên đơn giản. 
Nó sẽ đảm bảo có sự đại diện từ các khoảng cao nhất đến thấp nhất (nếu dàn chọn mẫu đã 
được sắp xếp thứ tự theo một tiêu chí nào đó). Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản khó thực hiện 
được như vậy. 

- Chọn mẫu theo tổ: Để thực hiện theo phương pháp này, trước hết phải phân tổ các đơn 
vị tổng thể chung thành nhiều tổ theo tiêu thức có liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên 
cứu. Sau đó, sau đó xác định cỡ mẫu cho từng tổ. Việc phân chia này được thực hiện một 
trong ba phương pháp: 
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- Số quan sát điều tra trong từng tổ được chia đều, tức là cỡ mẫu bằng nhau ở các tổ. 
- Số quan sát được chia theo tỷ lệ số lượng đơn vị tổng thể của từng tổ trong tổng thể 

chung. 
- Số quan sát được chia theo tỷ lệ số lượng đơn vị tổng thể của từng tổ trong tổng thể 

chung và độ lệch chuẩn của từng tổ. 
 - Chọn mẫu theo khối (chùm) (Cluster Sampling): Theo phương pháp tổ chức chọn 

mẫu này thì trước tiến các đơn vị của tổng thể được chia thành R khối với số lượng đơn vị 
bằng nhau hoặc không bằng nhau. Từ R khối chọn ra r khối ngẫu nhiên theo phương pháp 
ngẫu nhiên đơn giản hoặc hệ thống và điều tra tất cả các đơn vị của r khối. 

Chọn cả khối có ưu điểm là tổ chức gọn nhẹ, giảm được kinh phí. Song vì số đơn vị được 
chọn để điều tra chỉ tập trung vào một số khối nên có thể có sai số lớn nếu giữa các khối có 
sự khác biệt nhau. 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified Random Sampling): Phương pháp chọn 
mẫu phân tầng (còn được gọi là chọn mẫu nhiều cấp) là phương pháp chọn mẫu phải thông 
qua ít nhất hai cấp chọn trung gian. Đầu tiên cần phải xác định các đơn vị mẫu cấp 1, sau đó 
là các đơn vị mẫu cấp 1 lại được chia thành các đơn vị chọn mẫu cấp 2 và cứ như thế cho 
đến cấp cuối cùng. Về bản chất, phương pháp này là sự biến thể của phương pháp chọn mẫu 
khối. Thật vậy, nếu điều tra chọn mẫu hai cấp thì ở cấp 1, tổng thể được chia thành các khối, 
sau đó chọn mẫu ngẫu nhiên một số khối nhất định. Ở cấp 2, thay vì điều tra toàn bộ các 
đơn vị của các chùm được chọn ra, người ta chỉ chọn và điều tra một số đơn vị của các 
chùm đó mà thôi. 

Kết quả chọn được 100 sinh viên như vậy được gọi là chọn hệ thống.  
- Chọn mẫu theo phương pháp phân tích chuyên gia là chọn mẫu trên cơ sở phân tích 

xem xét chủ quan của người điều tra. Cách chọn này thường áp dụng cho tổng thể có ít đơn 
vị mẫu hoặc trị số của chỉ tiêu nghiên cứu giữa các đơn vị mẫu chênh lệch nhau nhiều. 

b) Phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên (Nonprobability Sampling Methods): 
Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên là điều tra chọn mẫu mà trong đó các đơn vị của tổng 

thể được chọn ra trên cơ sở phân tích đặc điểm của hiện tượng và kinh nghiệm thực tế. Do 
đó, để đảm bảo chất lượng của tài liệu điều tra, cần phải giải quyết tốt các vấn đề sau đây: 

- Phân tích chính xác hiện tượng nghiên cứu: Hiện tượng nghiên cứu thường có kết cấu 
phức tạp, gồm nhiều tổ, nhiều bộ phận và tính chất khác nhau. Trên cơ sở phân tổ chính xác 
hiện tượng nghiên cứu, các đơn vị có đặc điểm và tính chất giống nhau (hoặc gần giống 
nhau) sẽ được đưa vào một tổ.  Từ mỗi tổ sẽ chọn ra các đơn vị đại diện (còn gọi là điển 
hình) cho tổ đó. Tập hợp các đơn vị đại diện của các tổ tạo thành tổng thể mẫu. 

- Lựa chọn các đơn vị điều tra: Các đơn vị được lựa chọn để điều tra thực tế thường là 
những đơn vị có mức độ của tiêu thức xấp xỉ với mức độ trung bình của tổ. Khi lựa chọn 
các đơn vị để điều tra thực tế cần phải thông qua việc phân tích, bàn bạc tập thể của những 
người có kinh nghiệm, am hiểu tình hình thức tế. 

- Suy rộng kết quả điều tra: Sau khi thu thập được dữ liệu ở các đơn vị điều tra thì tiến 
hành tính toán suy rộng trực tiếp cho toàn bộ hiệu tượng. Vì các đơn vị điều tra được lựa 
chọn đại diện cho từng tổ nên khi suy rộng phải chú ý đến tỷ trọng của mỗi tổ chiếm trong 
toàn bộ hiện tượng. 

4.3.  Các phương pháp tổ chức chọn mẫu: 
Có nhiều phương pháp, tổ chức chọn mẫu khác nhau. Mỗi phương pháp có những ưu, 

nhược điểm riêng và được áp dụng trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên gọi là 
phương pháp này hay phương pháp kia là đứng trên những giác độ khác nhau và cũng chỉ 
có ý nghĩa tương đối.  
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a) Xét theo cấp chọn mẫu:  
Có phương pháp tổ chức chọn mẫu một cấp và tổ chức chọn mẫu hai cấp hay nhiều cấp: 
- Chọn mẫu một cấp: Là từ một loại danh sách của tất cả các đơn vị thuộc tổng thể, tiến 

hành chọn mẫu một lần trực tiếp đến các đơn vị điều tra không qua một phân đoạn nào 
khác. Chọn mẫu một cấp chỉ có một loại đơn vị chọn mẫu và một dàn chọn mẫu. Đối với 
mẫu một cấp có thể dùng cách chọn ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể dùng cách chọn hệ 
thống hoặc chọn theo phương pháp chuyên gia. Tuy nhiên, trong thực tế nếu là điều tra mẫu 
một cấp thì phổ biến là dùng cách chọn ngẫu nhiên và thường được gọi tắt là chọn mẫu 
ngẫu nhiên đơn giản. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản đảm bảo số mẫu được rải trên toàn địa 
bàn điều tra nên sai số chọn mẫu sẽ nhỏ. Song khó khăn là việc lập danh sách các đơn vị 
(dàn chọn mẫu) để tiến hành chọn mẫu khá lớn, tốn nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa 
khi tổ chức điều tra phải thực hiện ở địa bàn rất rộng. 

- Chọn mẫu nhiều cấp: Là tiến hành điều tra theo nhiều công đoạn, trong đó mỗi công 
đoạn là một cấp chọn mẫu. Có bao nhiêu cấp điều tra thì có bấy nhiêu loại đơn vị chọn mẫu 
cũng như có bấy nhiêu loại dàn chọn mẫu. Phương pháp tổ chức chọn mẫu nhiều cấp thuận 
tiện cho việc lập dàn chọn mẫu và tổ chức điều tra: Ở cấp sau chỉ phải lập dàn chọn mẫu 
cho cấp đó trong phạm vi mẫu cấp trước được chọn, phạm vi điều tra được thu hẹp sau mỗi 
cấp điều tra. Tuy nhiên, với phương pháp tổ chức chọn mẫu nhiều cấp số liệu thu thập được 
thường có độ tin cậy thấp hơn so với chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. 

b) Xét theo chọn mẫu phân tổ:  
Nếu trước khi chọn mẫu, tiến hành phân chia tổng thể thành những tổ khác nhau theo 

một hay một số tiêu thức nào đó liên quan đến tiêu thức điều tra, sau đó phân bổ cỡ mẫu cho 
từng tổ và trong mỗi tổ lập một danh sách riêng và chọn đủ số mẫu phân bổ cho tổ đó. Cách 
chọn như vậy gọi là chọn mẫu phân tổ: 

- Phương pháp chọn mẫu phân tổ: Nếu việc phân tổ được tiến hành khoa học thì tổng 
thể mẫu sẽ có kết cấu gần tổng thể, do đó sai số chọn mẫu sẽ giảm đi, tính chất đại diện của 
tổng thể mẫu được nâng cao. 

Tuy nhiên, chọn mẫu phân tổ cũng khó khăn trong việc lập dàn chọn mẫu như chọn mẫu 
ngẫu nhiên đơn giản. Hơn nữa tổ chức điều tra phải tiến hành trên địa bàn rộng, thậm chí 
còn phức tạp hơn cả chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. 

Nếu điều tra chia thành nhiều cấp, các cấp tiến hành trước thì chọn từng đơn vị mẫu, 
nhưng ở cấp cuối cùng không chọn ra từng đơn vị, mà chọn cả nhóm các đơn vị để điều tra. 
Cách chọn như vậy gọi là chọn mẫu chùm (hay chọn mẫu cả khối).  

Nếu cùng cỡ mẫu như nhau, chọn mẫu chùm so với các phương pháp tổ chức chọn mẫu 
nêu trên sẽ thuận tiện nhất cho việc lập dàn chọn mẫu và tổ chức điều tra. Tuy nhiên, độ tin 
cậy của số liệu thu thập được sẽ thấp hơn; tức là có sai số chọn mẫu lớn nhất. 

5. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu: 
5.1. Xác định cỡ mẫu (số đơn vị mẫu): 
Xác định cỡ mẫu (số đơn vị mẫu) chính là xác định số lượng đơn vị điều tra trong tổng 

thể mẫu để tiến hành thu thập số liệu. Yêu cầu của cỡ mẫu là vừa đủ để vừa đảm bảo độ tin 
cậy cần thiết của số liệu điều tra vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về nhân lực và kinh phí 
và có thể thực hiện được, tức là có tính khả thi. 

Dưới đây sẽ trình bày cách xác định cỡ mẫu đơn thuần theo lý thuyết và việc xác định cỡ 
mẫu trong thực tế các cuộc điều tra thống kê. 

a) Xác định cỡ mẫu theo các công thức lý thuyết:  
Một tổng thể khi tiến hành điều tra không chia thành các tổng thể nhỏ (các tổ) thì chỉ có 

một cách xác định cỡ mẫu trên cơ sở thông tin về quy mô và phương sai của tổng thể. Đối 
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với một tổng thể khi điều tra có chia thành các tổng thể nhỏ có hai cách xác định cỡ mẫu: 
Cách thứ nhất xác định cỡ mẫu như trường hợp không phân tổ, sau đó phân bổ số mẫu 
chung cho các tổ theo nguyên tắc phân bổ mẫu. Cách thứ hai xác định cỡ mẫu trên cơ sở 
quy mô và phương sai của từng tổ.  

Sau đây sẽ giới thiệu công thức xác định cỡ mẫu theo hai cách nói trên nhưng chỉ cho 
trường hợp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc có phân tổ và được áp dụng cho 
nghiên cứu chỉ tiêu bình quân với cách chọn không lặp làm ví dụ. 

- Cách thứ nhất xác định cỡ mẫu trên cơ sở các thông tin về quy mô và phương sai của 
tổng thể: 

222
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StNn

x α

α

+∆
=  

Trong đó:  
N - Số đơn vị tổng thể; 
n - Số đơn vị mẫu; 
tα - Hệ số tin cậy; 

∆x - Phạm vi sai số chọn mẫu; 
S2 - Phương sai của tổng thể. 

- Cách thứ hai xác định cỡ mẫu trên cơ sở các thông tin về quy mô và phương sai của các 
tổ t: 
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Trong đó: 
N - Số đơn vị tổng thể; 
n - Số đơn vị mẫu; 

tα - Hệ số tin cậy; 

∆x - Phạm vi sai số chọn mẫu; 
Wj - Tỷ trọng số đơn vị của tổ t trong tổng thể; 
k - Số lượng tổ (j = 1, 2...k); 

 - Phương sai tổng thể của tổ j. 

Từ các công thức trên, để xác định cỡ mẫu trong quá trình chuẩn bị phương án điều tra 
phải có được những thông tin sau: 

N: Số đơn vị tổng thể. Chỉ tiêu này có đầy đủ ở phần lớn các cuộc điều tra thống kê; 
wj: Tỷ trọng số đơn vị của tổ t trong tổng thể. Đại lượng này xác định được trên cơ sở so 

sánh số đơn vị từng tổ (Nj) với số đơn vị toàn bộ tổng thể (N); 

tα, ∆x: Hệ số tin cậy và phạm vi sai số chọn mẫu là những thông tin của chỉ tiêu điều tra 
và được ấn định từ trước do yêu cầu thuộc chủ quan của những người quản lý và tổ chức 
điều tra; 

: Phương sai của từng tổ j. Số liệu để tính các phương sai trên, cần có trước khi điều 
tra, song thực tế lại không có, do vậy thường phải dùng số liệu điều tra toàn bộ của các cuộc 

2
jS

2
jS

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 122

điều tra trước (nếu có). Trường hợp không có số liệu của các cuộc điều tra trước thì phải 
tiến hành điều tra mẫu nhỏ. Tuy nhiên, việc điều tra mẫu nhỏ cũng khá phức tạp, mất nhiều 
thời gian, nhiều khi còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của cuộc điều tra chính. 

Một khó khăn nữa là trong một cuộc điều tra chọn mẫu thường tiến hành thu thập thông 
tin về nhiều chỉ tiêu. Các chỉ tiêu khác nhau sẽ có quy luật phân phối và độ biến thiên khác 
nhau, tức là có phương sai khác nhau. Và do vậy, mỗi chỉ tiêu tính ra sẽ có một cỡ mẫu 
riêng (mặc dù yêu cầu về độ tin cậy của các chỉ tiêu điều tra như nhau). Nói cách khác, có 
bao nhiêu chỉ tiêu điều tra thì phải tính bấy nhiêu cỡ mẫu, sau đó sẽ chọn ra cỡ mẫu lớn nhất 
dùng chung cho điều tra tất cả các chỉ tiêu. Với nhiều cỡ mẫu đòi hỏi phải tính nhiều 
phương sai nên công việc tính toán càng trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức, khó thực 
hiện. 

Vì những đặc điểm trên đây, trong thực tế điều tra chọn mẫu còn ít khi áp dụng một cách 
trực tiếp các công thức trên để xác định cỡ mẫu. 

Trong thống kê đã có một số cuộc điều tra chọn mẫu mà các chuyên gia chọn mẫu đã 
dựa vào thông tin của các cuộc điều tra có liên quan trước đó để xác định cỡ mẫu theo công 
thức lý thuyết. Song kết quả thu được còn khiêm tốn.  

b) Xác định cỡ mẫu theo kinh nghiệm điều tra thực tế: 
Trong thực tế nhiều khi các chuyên gia thống kê thường căn cứ vào cỡ mẫu của các cuộc 

điều tra có điều kiện và quy mô tương tự đã thực hiện thành công trước đó ở trong nước 
hoặc trên thế giới để xác định cỡ mẫu cho cuộc điều tra sau. Có nhiều cách xác định cỡ mẫu 
nhưng phổ biến nhất vẫn dựa vào tỷ lệ mẫu chung đã được điều tra và bổ sung thêm một tỷ 
lệ mẫu dự phòng nào đó. 

Cách làm này đơn giản, nhanh chóng và dễ thực hiện, tức là có tính khả thi cao. Tuy 
nhiên làm như vậy chủ yếu vẫn là theo chủ nghĩa kinh nghiệm và gần như chưa tính đến 
mức độ biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu. 

c) Xác định cỡ mẫu dựa theo cỡ mẫu của cuộc điều tra đã thực hiện:  
Có điều kiện, quy mô tương tự và đã được tiến hành thành công, nhưng có điều chỉnh 

(tăng lên hoặc giảm đi) trên cơ sở phân tích tỷ lệ sai số chọn mẫu của một số chỉ tiêu chủ 
yếu. Quá trình này được tiến hành theo hai hướng: 

(1) Trước hết liệt kê những chỉ tiêu chủ yếu cùng được tổ chức thu thập số liệu trong cả 2 
cuộc điều tra (cuộc điều tra trước đó đã hoàn chỉnh và cuộc điều tra lần này đang chuẩn bị); 
trong đó chọn ra một chỉ tiêu trong cuộc điều tra lần trước có tỷ lệ sai số chọn mẫu lớn nhất 
(từ đây chỉ tiêu được chọn gọi là chỉ tiêu nghiên cứu). 

(2) Tiếp theo, tiến hành xem xét tỷ lệ sai số chọn mẫu của chỉ tiêu nghiên cứu tính được 
của cuộc điều tra lần trước và xử lý như sau: 

- Nếu tỷ lệ sai số chọn mẫu đó lớn hơn mức độ cho phép thì phải điều chỉnh cỡ mẫu của 
cuộc điều tra lần này tăng lên so với cuộc điều tra trước; 

- Nếu tỷ lệ sai số chọn mẫu đó nhỏ hơn mức độ cho phép thì có thể điều chỉnh cỡ mẫu 
giảm đi. 

Chú ý: 
- So sánh tỷ lệ sai số chọn mẫu là căn cứ quan trọng để điều chỉnh cỡ mẫu. Song đó 

không phải là căn cứ duy nhất, mà thực tế còn phải dựa vào một số yếu tố khác như sự thay 
đổi về quy mô tổng thể, thay đổi về số lượng chỉ tiêu điều tra... 

- Điều kiện để áp dụng cách điều chỉnh cỡ mẫu trên đây là trong cuộc điều tra kỳ trước 
phải tính được tỷ lệ sai số chọn mẫu cho các chỉ tiêu chủ yếu. 
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Cách ước lượng này đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với cách tính cỡ mẫu theo lý 
thuyết, nhưng lại có cơ sở chắc chắn hơn so với cách xác định cỡ mẫu có tính chất ước đoán 
thuần tuý theo kinh nghiệm. 

d. Cách xác định cỡ mẫu chủ yếu dựa vào khả năng về kinh phí: 
Công thức xác định cỡ mẫu (n) trong trường hợp này như sau: 

Z
CCn 0−

=  

Trong đó: 
C - Tổng kinh phí được cấp; 
C0 - Kinh phí chi cho các khâu chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ thu thập, xử lý và các chi phí 

chung khác; 
Z - Chi phí cần thiết cho tất cả các khâu điều tra tính cho một đơn vị điều tra. 

5.2. Phân bổ mẫu: 
Nếu địa bàn điều tra được chia thành các khu vực hoặc các tổ khác nhau và tiến hành 

điều tra trên tất cả các khu vực hoặc các tổ thì phải thực hiện phân bổ mẫu cho từng khu vực 
hoặc từng tổ đó. 

Có nhiều cách phân bổ mẫu khác nhau, dưới đây chỉ giới thiệu một số cách phân bổ chủ 
yếu. 

a) Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô tổng thể: 
Công thức xác định cỡ mẫu của từng tổ t (nt) như sau: 

fNn
N
N

n j
j

j ==  

Trong đó: 
j - Chỉ  số thứ tự tổ (t = 1, 2...k) 
n - Số đơn vị mẫu chung 
nj - Số đơn vị mẫu của tổ j 
N - Số đơn vị của tổng thể 
Nj - Số đơn vị của tổ t 

f - Tỷ lệ mẫu (
N
nf = ) 

Cách phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô thường được áp dụng khi quy mô của các tổ 
tương đối đồng đều, phương sai và chi phí cho các tổ không khác nhau nhiều. Cách phân bổ 
này có ưu điểm: Dễ làm, không phải tính lại theo quyền số thực tế khi suy rộng kết quả là 
chỉ tiêu bình quân hoặc tỷ lệ cho tổng thể. Tuy nhiên, khi quy mô của các tổ khác nhau 
nhiều thì phân bổ tỷ lệ thuận với quy mô dễ làm cho các tổ có quy mô nhỏ thường không đủ 
số lượng mẫu để đại diện cho tổ đó, ngược lại các tổ có quy mô lớn lại "thừa" cỡ mẫu. Mặt 
khác, việc tổ chức điều tra cũng như kinh phí cần thiết cho điều tra ở các tổ có quy mô lớn 
sẽ rất nặng nề, còn việc tổ chức điều tra cũng như kinh phí cần thiết cho điều tra ở các tổ có 
quy mô nhỏ lại quá nhẹ nhàng. 

b) Phân bổ mẫu tỷ lệ với căn bậc hai của quy mô tổng thể: 
Công thức tính số đơn vị mẫu (nt) của tổ t như sau: 

 nj = n. wj

Trong đó: 
N: Số đơn vị của tổng thể  
wj: Tỷ lệ giữa căn bậc hai số đơn vị của tổ t ( jN ) và tổng căn bậc hai số đơn vị 
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của tất cả các tổ (∑
=

k

j
jN

1

ức sẽ bi

). 

Như vậy công th ến đổi như sau: 

∑
=

== k

j
j

j
jj

N

N
wnn

1

.  

Cách phân bổ này sẽ khắc phục nhược điểm của phân bổ tỷ lệ với quy mô tổng thể 
nhưng khi suy rộng phải tính lại theo quyền số thực tế. 

c) Phân bổ Neyman: 
Phân bổ Neyman được coi là phân bổ tối ưu theo nghĩa thống kê thuần tuý. Cỡ mẫu vừa 

tính theo tỷ lệ của quy mô, vừa tính đến sự khác nhau về độ biến động của chỉ tiêu nghiên 
cứu các tổ. 

Công thức xác định cỡ mẫu (nt) cho tổ t như sau: 

∑
=

= k

j
jj

jj
j

SN

SN
nn

1

.  với (j = 1, 2... k) 

Trong đó: 
Nj - Tổng số đơn vị của tổ j; 
Sj - Độ lệch chuẩn của tổ thứ j. 

Công thức trên cho thấy quy mô mẫu của các tổ tỷ lệ thuận với quy mô và phương sai 
của chúng. Tổ có phương sai lớn sẽ được phân nhiều đơn vị mẫu hơn tổ có phương sai nhỏ, 
tổ có quy mô lớn sẽ được phân nhiều đơn vị hơn các tổ có quy mô nhỏ. 

d) Phân bổ mẫu tối ưu: 
Đây là cách phân bổ mẫu tối ưu đầy đủ hơn vì nó không những đề cập tới sự khác biệt về 

quy mô, sự biến động của chỉ tiêu được nghiên cứu giữa các tổ mà còn đề cập tới khả năng 
kinh phí của từng tổ. Công thức phân bổ mẫu tối ưu có dạng: 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

∑
=

k

j
jjj

jjj
j

cSN

cSN
nn

1
/

/
.  với j = 1, 2... k 

Trong đó: cj - Chi phí điều tra cho tổ j. 
Công thức trên cho thấy quy mô mẫu của các tổ tỷ lệ thuận với quy mô và phương sai 

của chúng. Mặt khác tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của chi phí có thể có để thực hiện điều tra 
trên phạm vi của tổ. Vì vậy, phương pháp phân bổ mẫu này thường được áp dụng khi quy 
mô, phương sai và khả năng kinh phí của các tổ tương đối khác nhau. 

e) Phân bổ mẫu có ưu tiên cho các tổ được đánh giá là quan trọng: 
Cách phân bổ mẫu này thường được áp dụng khi có sự khác nhau đáng kể giữa các tổ về 

hàm lượng thông tin cần thiết. Theo nguyên tắc này, các tổ có hàm lượng thông tin thấp 
được phân bổ cỡ mẫu nhỏ. Tư tưởng này thường ứng dụng trong điều tra các doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp thuộc tổ có quy mô lớn (có sản lượng hoặc số lượng công nhân chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng sản lượng hoặc tổng số công nhân của các doanh nghiệp) thì phân bổ 
theo tỷ lệ mẫu lớn hơn. Ngược lại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thì phân bổ tỷ lệ 
mẫu nhỏ hơn. 
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Tóm lại, phân bổ mẫu trong thực tế cần dựa vào việc phân tích đặc điểm cụ thể của các 
chỉ tiêu thống kê cần thu thập ở từng tổ. Mặt khác, cũng cần xét tới điều kiện thực tế diễn ra 
ở từng tổ. Điều này đặc biệt cần lưu ý trong khi phân bổ cỡ mẫu cho điều tra nhiều cấp. 

5.3. Cách tính sai số chọn mẫu: 
Dưới đây sẽ trình bày công thức tính sai số chọn mẫu tương ứng với các phương pháp tổ 

chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu phân tổ, mẫu 2 cấp và mẫu chùm. 
Cách trình bày công thức tính sai số chọn mẫu được bắt đầu từ một ví dụ giả định về 

danh sách các xã, phường (XP) ở địa phương Y với số hộ gia đình có vốn đầu tư cho sản 
xuất, kinh doanh như sau: 

Bảng 8.1. Danh sách các xã, phường ở địa phương Y với số hộ có đầu tư sản 
xuất, kinh doanh 

TT  Tên XP Số hộ Khu 
vực  

TT  Tên 
XP 

Số hộ Khu 
vực 

1 A 18 1 11 N 20 2 
2 I 20 2 12 E 26 1 
3 D 22 3 13 P 22 3 
4 B 22 1 14 F 22 2 
5 K 24 1 15 G 24 1 
6 Y 24 2 16 Q 18 3 
7 C 18 3 17 Z 20 2 
8 L 20 2 18 J 16 1 
9 V 22 1 19 H 26 1 
10 M 20 1 20 S 28 2 

   Tổng 
số 

 432  

 
a) Phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: 
* Tổ chức chọn mẫu:  
Khi tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản chỉ việc lập danh sách các hộ gia đình có 

tên chủ hộ, địa chỉ và kèm theo số thứ tự từ 1 đến 432 của chung 20 xã, phường kể trên. Sau 
đó dùng bảng số ngẫu nhiên hoặc rút thăm chọn ngẫu nhiên không lặp lại từ danh sách được 
lập trong bảng để được số hộ cần điều tra (ở đây là chọn 40 hộ). 

* Cách tính sai số chọn mẫu:  
Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình trên địa bàn điều tra. 
i = 1, 2....... N (N = 432 - Tổng số hộ của địa bàn điều tra) 
i = 1, 2....... n (n = 40 - Số hộ chọn mẫu trên địa bàn) 
xi: Vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của hộ thứ i 
Từ đó có công thức: 
Vốn đầu tư bình quân một hộ: 

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1  
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Phương sai mẫu: 

( )∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n
s

1

22

1
1  

Sai số chọn mẫu: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

N
n

n
s 1

2

µ  

b) Phương pháp tổ chức chọn mẫu phân tổ: 
* Tổ chức chọn mẫu:  
Trở lại ví dụ bảng 8.1 phân các xã, phường thành 3 khu vực 1,2,3. Các khu vực này có 

điều kiện kinh tế xã hội khác nhau và do đó có mức độ đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của 
dân cư cũng khác nhau. Như vậy, việc phân chia các xã, phường theo khu vực sẽ liên quan 
nhiều đến vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của dân cư. 

Gọi j là số thứ tự của các tổ (j = 1, 2... k = 3 - Số tổ của địa bàn điều tra); 
Tổ 1: j = 1 (khu vực 1); Tổ 2: j = 2 (khu vực 2); Tổ 3: j = 3 (khu vực 3) 

Nj: Số hộ gia đình tổ (vùng) j 

N: Tổng số hộ gia đình của địa bàn điều tra ( ) 

nj: Số hộ chọn mẫu của tổ (khu vực) j 

n: Tổng số hộ chọn mẫu của địa bàn ( ) 

Cỡ mẫu mỗi tổ (nj) có thể được chọn theo tỷ lệ đều nhau hoặc chọn không theo tỷ lệ đều 

nhau. Nếu chọn theo tỷ lệ đều nhau thì tỷ lệ chọn mẫu ở các tổ đều bằng f (

∑
=

=
k

j
jNN

1

∑
=

=
k

j
jnn

1

N
nf = ). 

* Cách tính sai số chọn mẫu:  
Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình trong mỗi tổ  

i = 1,2....... Nj đối với tổng thể 
i = 1,2....... nj đối với tổng thể mẫu 
xij - Vốn đầu tư của hộ thứ i thuộc tổ j 

Từ đó ta có công thức tính: 
Vốn đầu tư bình quân của các đơn vị thuộc tổ j: 

∑
=

=
jn

j
ij

j
j x

n
x

1

1  

Vốn đầu tư bình quân của tất cả các đơn vị điều tra:  
- Chọn theo tỷ lệ: 

∑
=

=
j

j
jjnx

n
x

1

1  

- Chọn không theo tỷ lệ: 

∑
=

=
j

j
jj Nx

N
x

1

1  

Phương sai mẫu của các đơn vị trong tổ j: 
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Sai số chọn mẫu: 
- Chọn theo tỷ lệ:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

N
n

n
s j 1

2

µ  

Trong đó: 
∑

∑

=

== k

j
j

k

j
jj

j

n

ns
s

1

1

2

2  

- Chọn không theo tỷ lệ: 

2

1

2

11
j

j

j
k

j j

j N
N
n
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s

N ⎟
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c. Phương pháp tổ chức chọn mẫu 2 cấp: 
* Tổ chức chọn mẫu:  
Cũng số liệu đã cho ở bảng 8.1 tiến hành chọn mẫu 2 cấp như sau: từ danh sách 20 xã, 

phường chọn ngẫu nhiên không lặp lấy 4, tức là 20% số xã, phường (chẳng hạn chọn được 
các xã, phường số 1, 5, 12 và 19). Các xã phường được chọn là mẫu cấp I. Tiếp theo lập 
danh sách các hộ gia đình của 4 xã, phường này, rồi từ các danh sách đó chọn ngẫu nhiên 
không lặp ra số hộ đều nhau cho mỗi xã, phường (10 hộ) để tiến hành điều tra. Như vậy 
tổng số hộ được chọn là 40 (hộ là mẫu cấp II). 

* Cách tính sai số chọn mẫu: 
Gọi j là số thứ tự của đơn vị mẫu cấp I (xã, phường) 

j = 1, 2, 3..., M (M = 20 - Tổng số xã, phường của địa bàn điều tra) 
j = 1, 2, 3..., m (m = 4 - Số xã, phường được chọn vào mẫu cấp I) 
i: Số thứ tự của đơn vị cấp II (Hộ gia đình) 
n: Tổng số đơn vị mẫu cấp II (Hộ gia đình) 
n*: Số đơn vị mẫu cấp II trong mỗi đơn vị mẫu cấp I (các đơn vị mẫu cấp I có số đơn 

vị mẫu cấp II bằng nhau: n* = n: m). 
xij: Vốn đầu tư của hộ gia đình (đơn vị mẫu cấp II) thứ i thuộc xã, phường (đơn vị mẫu 

cấp I) thứ j. 
Ta có công thức tính: 

Vốn đầu tư bình quân của các đơn vị mẫu cấp II thuộc mẫu cấp I thứ j: 

∑
∗

=
∗=

n

i
ijj x

n
x

1

1  

Vốn đầu tư bình quân của tất cả các đơn vị điều tra: 

∑∑∑
= ==

∗

==
m

j

n

i
ij

m

j
j x

n
x

m
x

1 11

11  

Phương sai mẫu cấp II (hộ) thuộc từng đơn vị mẫu cấp I (xã, phường) thứ j: 

( )∑
∗

=
∗ −
−
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Bình quân các phương sai mẫu cấp II: 
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Phương sai mẫu cấp I: 
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Trong đó: Số đơn vị cấp II thực tế có bình quân trong mỗi đơn vị cấp I (N): N* = N: M. 
d. Phương pháp tổ chức chọn mẫu chùm: 
Trong mẫu chùm có hai loại: Mẫu chùm có kích thước bằng nhau và mẫu chùm có kích 

thước khác nhau. Sự khác nhau về kích thước của mẫu chùm liên quan đến sự khác nhau về 
cách tổ chức chọn mẫu và công thức tính các tham số chọn mẫu. 

* Tổ chức chọn mẫu: 
Tiếp tục nghiên cứu ví dụ 8.1. Nếu xác định chùm là một xã, phường và cũng tiến hành 

điều tra cỡ mẫu n = 40 hộ gia đình thì cách tiến hành như sau: 
- Với cỡ mẫu có kích thước các chùm bằng nhau (do người tổ chức điều tra ấn định) thì 

số chùm (m) cần chọn được xác định bằng cách chia tổng số mẫu cần điều tra (n) cho số 
mẫu qui định trong một chùm (n*), tức là n: n* = m. Cũng với ví dụ trên, cần điều tra 40 hộ 
(n = 40) và giả sử qui định mỗi chùm chọn 20 hộ (n* = 20) thì số chùm (xã, phường) phải 
điều tra: m = 40: 20 = 2 chùm. 

Sau khi xác định được số chùm cần chọn, ta lập danh sách tất cả các chùm rồi chọn ngẫu 
nhiên không lặp lại từ danh sách đã lập cho 2 chùm (xã, phường) để tiến hành điều tra thực 
tế các đơn vị thuộc các chùm đó. 

- Với cỡ mẫu có kích thước các chùm khác nhau thì quá trình chọn mẫu được tiến hành 
qua các bước sau đây: 

Chia tổng số hộ gia đình của địa bàn điều tra cho số xã, phường để xác định số hộ bình 
quân có trong một chùm: 

 N* = 432: 20 ≈ 22 
Chia số mẫu (Hộ gia đình) cần chọn cho số hộ có trong một chùm để xác định số chùm 

cần điều tra (m): 
 m = 40: 22 ≈ 2 chùm 

Trên cơ sở danh sách các xã, phường ở bảng 8.1, tiến hành chọn 2 chùm, rồi tổ chức điều 
tra thực tế toàn bộ số hộ gia đình của 2 chùm đó. 

Khi chọn mẫu chùm có kích thước khác nhau để điều tra sẽ có những trường hợp sau 
đây: 

Nếu ở 2 chùm có vừa đủ 20 hộ gia đình thì điều tra hết 20 hộ. 
Nếu ở 2 chùm có số hộ gia đình lớn hơn 20 thì điều tra hết 20 hộ, số dư ra bỏ lại không 

điều tra tiếp. 
Nếu ở 2 chùm có số hộ gia đình nhỏ hơn 20 thì điều tra hết số hộ gia đình ở 2 xã, phường 

đã chọn. Sau chọn thêm một xã, phường thứ ba trong số 18 xã, phường còn lại và điều tra 
thêm số hộ cho đủ 20. 

* Cách tính sai số chọn mẫu: 
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Gọi j là thứ tự các chùm (xã, phường), ở đây: j = 1, 2, 3..., M (M = 20 - toàn bộ số xã, 
phường có trong địa bàn điều tra) và j = 1, 2, 3..., m (m = 2 - số chùm chọn mẫu). 

Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình, ở đây i = 1, 2, 3..., nBjB (nBjB là số hộ có của một chùm – xã, 
phường). 

Trong đó: nn
m

j
j =∑

=1
 (n là số mẫu điều tra). 

Nếu chọn mẫu chùm có kích thước bằng nhau thì các nBjB bằng nhau và bằng n * (n* là số 
đơn vị trong một chùm). 

Gọi xBijB: Vốn đầu tư của hộ thứ i thuộc chùm j. 
Ta có công thức tính cho hai trường hợp: 
- Chùm có kích thước bằng nhau: 

Vốn đầu tư bình quân của các đơn vị trong mỗi chùm thứ j. 
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Vốn đầu tư bình quân của tất cả các đơn vị điều tra  
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Phương sai giữa các chùm 
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- Chùm có kích thước khác nhau: 
Vốn đầu tư bình quân của các đơn vị trong mỗi chùm thứ j: 
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Vốn đầu tư bình quân của tất cả các đơn vị điều tra: 
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Phương sai giữa các chùm: 
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II. SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

Trong điều tra thống kê có hai loại sai số: Sai số chọn mẫu (sai số do tính đại diện của số 
liệu vì chỉ chọn một bộ phận các đơn vị để điều tra) và sai số phi chọn mẫu (sai số thuộc về 
lỗi của các quy định, hướng dẫn, giải thích tài liệu điều tra, do sai sót của việc cân đong, đo 
đếm, cung cấp thông tin, ghi chép, đánh mã, nhập tin...) từ đây gọi là "sai số điều tra". 
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Sai số chọn mẫu chỉ phát sinh trong điều tra chọn mẫu khi tiến hành thu thập ở một bộ 
phận các đơn vị tổng thể (gọi là mẫu) rồi dùng kết quả suy rộng cho toàn bộ tổng thể. Sai số 
chọn mẫu phụ thuộc vào cỡ mẫu (mẫu càng lớn thì sai số càng nhỏ), vào độ đồng đều của 
chỉ tiêu nghiên cứu (độ đồng đều cao thì sai số chọn mẫu càng nhỏ) và phương pháp tổ chức 
điều tra chọn mẫu. Còn sai số điều tra xảy ra cả trong điều tra chọn mẫu và điều tra toàn bộ. 

Trong thực tế công tác điều tra thống kê hiện nay, phương pháp chọn mẫu được áp dụng 
ngày càng nhiều và có hiệu quả. Số liệu thu được từ điều tra chọn mẫu ngày càng phong 
phú, đa dạng và phục vụ kịp thời các yêu cầu sử dụng. Bên cạnh đó chất lượng số liệu của 
điều tra chọn mẫu cũng còn những hạn chế nhất định. Có một số ý kiến hiện nay đánh giá 
không công bằng và thiếu khách quan về kết quả điều tra chọn mẫu, cho rằng số liệu chưa 
sát với thực tế vì chỉ điều tra một bộ phận rồi suy rộng cho tổng thể. 

Tất nhiên cũng phải thấy rằng đã là điều tra chọn mẫu thì không thể tránh khỏi sai số 
chọn mẫu nhưng mức độ sai số chọn mẫu của phần lớn những chỉ tiêu trong các cuộc điều 
tra thống kê hiện nay thường là ở phạm vi cho phép nên chấp nhận được. Hơn nữa khi cần 
thiết ta có thể chủ động giảm được sai số chọn mẫu bằng cách điều chỉnh cỡ mẫu và tổ chức 
chọn mẫu một cách khoa học, tuân thủ đúng nguyên tắc chọn mẫu.  

Điều đáng nói và cần quan tâm hơn trong điều tra thống kê chính là sai số phi chọn mẫu. 
Loại sai số này xảy ra ở cả ba giai đoạn điều tra, liên quan đến tất cả các đối tượng tham gia 
điều tra thống kê và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng số liệu thống kê. 

Dưới đây sẽ đi sâu nghiên cứu về sai số phi chọn mẫu - sai số điều tra, xảy ra trong cả ba 
giai đoạn nhưng chỉ đề cập đến sai số liên quan tới những công việc, những đối tượng 
thường gặp nhiều hơn. 

1. Sai số trong quá trình chuẩn bị điều tra thống kê: 
Trong công tác điều tra thống kê, chuẩn bị điều tra giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. 

Chất lượng của khâu chuẩn bị điều tra sẽ ảnh hưởng cả đến quá trình thu thập số liệu và 
cuối cùng là đến chất lượng của số liệu điều tra. Một cuộc điều tra được chuẩn bị kỹ lưỡng, 
chu đáo và đầy đủ sẽ là cơ sở đầu tiên để giảm sai số điều tra nhằm nâng cao chất lượng của 
số liệu thống kê. 

1.1. Sai số điều tra liên quan tới việc xác định mục đích, nội dung và đối tượng điều 
tra: 

Xác định mục đích điều tra là làm rõ yêu cầu của cuộc điều tra phải trả lời những câu hỏi 
gì, đạt được những mục tiêu nào của công tác quản lý. Yêu cầu của mục đích điều tra phải 
rõ ràng, dứt khoát và đó chính là căn cứ để xác định nội dung cũng như đối tượng điều tra 
một cách đúng đắn, đầy đủ, phù hợp, không bị chệch hướng. 

Cùng một đơn vị điều tra, nếu có mục đích điều tra khác nhau với cách tiếp cận thu thập 
thông tin khác nhau thì sẽ có nội dung cũng như đối tượng điều tra khác nhau. 

Xác định đúng nội dung và đối tượng điều tra, một mặt làm cho số liệu thu thập được sẽ 
đáp ứng những yêu cầu sử dụng, số liệu đảm bảo "vừa đủ". Mặt khác, xác định đúng nội 
dung và đối tượng điều tra là cơ sở để thiết kế bảng hỏi một cách khoa học và có điều kiện 
thuận lợi để tiếp cận với đối tượng cung cấp thông tin, đảm bảo thông tin thu được phù hợp 
và phản ánh đúng thực tế khách quan. 

Tóm lại việc xác định đúng mục đích, nội dung và đối tượng điều tra làm cho cuộc điều tra 
thực hiện đúng hướng, đúng yêu cầu là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo 
chất lượng số liệu, giảm sai số trong điều tra thống kê. 

1.2. Sai số liên quan tới việc xây dựng các khái niệm, định nghĩa dùng trong điều tra: 
Khái niệm, định nghĩa dùng trong điều tra giúp cho hiểu rõ nội dung, bản chất cũng như 

phạm vi xác định thông tin của số liệu thống kê cần thu thập. 
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Như ta đã biết thống kê nghiên cứu mặt lượng trong quan hệ mật thiết với mặt chất của 
hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn. Chính các khái niệm, định nghĩa là phản ánh về mặt chất 
của hiện tượng, là cơ sở để nhận biết, phân biệt hiện tượng này với hiện tượng khác cũng 
như xác định phạm vi của hiện tượng nghiên cứu. Nếu khái niệm, định nghĩa chuẩn xác, rõ 
ràng, được giải thích đầy đủ, cặn kẽ là cơ sở để xác định và thu thập số liệu thống kê phản 
ánh đúng thực tế khách quan. Ngược lại nếu khái niệm, định nghĩa không đúng, mập mờ, 
thiếu rõ ràng thì việc xác định, đo tính (lượng hoá) hiện tượng sẽ bị sai lệch. 

Ví dụ: Khi điều tra cán bộ khoa học công nghệ có trình độ sau đại học, xét về chất, sau 
đại học phải là những người đã tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. 
Trong thực tế có cuộc điều tra thống kê ở nước ta chỉ đưa ra khái niệm sau đại học còn  
chung chung, thiếu cụ thể. Điều này làm cho những người tham gia điều tra (kể cả điều tra 
viên lẫn đối tượng trả lời) hiểu khái niệm cán bộ khoa học công nghệ có trình độ sau đại học 
rất khác nhau. Một số ít người đã hiểu đúng với nghĩa trình độ sau đại học phải gồm những 
người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; phần đông còn lại đã hiểu không đúng và 
cho là sau đại học gồm những người đã tốt nghiệp đại học sau đó được đi thực tập sinh sau 
đại học và thậm chí còn cả những người đã tốt nghiệp đại học nhưng chỉ được đi tập trung 
để đào tạo bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ một vài tháng. 

Thực tế này đã làm cho số liệu điều tra được về cán bộ khoa học công nghệ có trình độ 
sau đại học tăng lên hơn hai lần so với số thực tế có tại thời điểm điều tra. 

Như vậy, những lỗi trong việc xây dựng các khái niệm, định nghĩa và nội dung thông tin 
về tiêu thức, chỉ tiêu thống kê sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng số liệu thống kê. Đây 
là hiện tượng khá phổ biến trong điều tra thống kê ở nước ta hiện nay. 

Để có số liệu tốt, giảm bớt sai số điều tra, một vấn đề có tính chất nguyên tắc đó là phải 
chuẩn hoá các khái niệm, định nghĩa về các tiêu thức, chỉ tiêu của điều tra thống kê. Đồng 
thời phải giải thích rõ ràng, đầy đủ và cụ thể hoá các khái niệm, định nghĩa cho phù hợp với 
từng cuộc điều tra riêng biệt. 

1.3. Sai số điều tra liên quan tới thiết kế bảng hỏi, xây dựng các bảng danh mục và mã 
số dùng trong điều tra: 

Trong điều tra thống kê, bảng hỏi là vật mang tin, là công cụ giúp điều tra viên điền 
thông tin hoặc đánh dấu, đánh mã vào các ô, dòng, cột phù hợp theo nội dung trả lời của các 
câu hỏi tương ứng với các tiêu thức ghi ở bảng hỏi dùng trong điều tra. 

Nếu các câu hỏi phức tạp, khó hiểu, khó trả lời, khó xác định hoặc khó điền thông tin thì 
khi đó thông tin thu được sẽ kém chính xác, không đáp ứng yêu cầu của số liệu điều tra. 

Cùng với bảng hỏi, các bảng danh mục và các mã số có vai trò quan trọng trong quá trình 
tổng hợp số liệu thống kê. Thông tin thu được dù đảm bảo độ tin cậy cần thiết, nhưng nếu 
bảng danh mục dùng cho điều tra không chuẩn xác, các mã số không rõ ràng, khó áp dụng 
dẫn tới việc đánh sai, đánh nhầm và tất nhiên như vậy số liệu tổng hợp sẽ bị sai lệch. 

Để giảm sai số điều tra, bảng hỏi phải được thiết kế một cách khoa học, đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu thông tin theo nội dung điều tra đã được xác định, bảo đảm mối liên hệ logic và 
tính thống nhất giữa các câu hỏi. Mặt khác, các câu hỏi phải đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời, dễ 
ghi chép, phù hợp với trình độ của điều tra viên và đặc điểm về nguồn thông tin của từng 
loại câu hỏi. Thiết kế bảng hỏi còn phải đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ 
thông tin. Các bảng danh mục phải có nội dung phù hợp với những thông tin cần thu thập và 
được mã hoá một cách khoa học theo yêu cầu tổng hợp của điều tra. Danh mục vừa phải 
phù hợp với yêu cầu của từng cuộc điều tra, vừa phải đáp ứng và thống nhất với danh mục 
phục vụ cho tổng hợp chung của công tác thống kê. Nội dung bảng danh mục và cách mã 
hoá phải được giải thích đầy đủ và hướng dẫn cụ thể. 

1.4. Sai số điều tra liên quan tới việc lựa chọn điều tra viên và hướng dẫn nghiệp vụ: 
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Điều tra viên là người trực tiếp truyền đạt mục đích, nội dung, yêu cầu điều tra đến các 
đối tượng cung cấp thông tin, đồng thời trực tiếp phỏng vấn, lựa chọn thông tin để ghi vào 
bảng hỏi (nếu là điều tra trực tiếp). Vì vậy, điều tra viên có vai trò rất quan trọng trong việc 
đảm bảo chất lượng số liệu trong điều tra. 

Nếu điều tra viên không nắm vững mục đích của cuộc điều tra, không hiểu hết nội dung 
thông tin cần thu thập thì sẽ truyền đạt không đúng các yêu cầu cần thiết cho đối tượng trả 
lời. Ngay cả khi điều tra viên nắm được nghiệp vụ, nhưng nếu thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ 
phỏng vấn và ghi chép cho xong việc, hoặc cách tiếp cận với đối tượng điều tra không tốt 
thì cũng sẽ dẫn đến kết quả số liệu điều tra thu được không theo ý muốn. 

Như vậy, việc lựa chọn điều tra viên không tốt cũng là nguyên nhân không kém phần 
quan trọng làm cho sai số điều tra tăng lên, ảnh hưởng đến chất lượng số liệu. Vì vậy, muốn 
giảm bớt loại sai số điều tra này, cần tuyển chọn điều tra viên có trình độ nhất định, nắm 
được nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tế về điều tra thống kê, đồng thời phải có ý thức và 
tinh thần trách nhiệm cao. 

Sau khi lựa chọn được điều tra viên cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ và thống 
nhất. Trong lớp tập huấn bên cạnh giải thích biểu mẫu điều tra cần cung cấp thêm những 
kiến thức về xã hội, phổ biến những kinh nghiệm thực tế và cách tiếp cận đối tượng điều tra, 
cách ứng xử trong thực tế. Đối với các cuộc điều tra thống kê có nội dung phức tạp và quy 
mô lớn, cần tiến hành điều tra thử để kịp thời rút kinh nghiệm, đảm bảo hướng dẫn nghiệp 
vụ gắn với điều tra thực địa. 

Trong điều tra chọn mẫu, khi hướng dẫn nghiệp vụ cần chỉ rõ lộ trình điều tra theo từng 
cấp chọn mẫu, xác định địa bàn điều tra, lập danh sách địa bàn và đối tượng điều tra chọn 
mẫu (có địa chỉ cụ thể), quy định rõ những trường hợp mất mẫu phải thay đổi như thế nào, 
thay đổi đến đâu để tránh tình trạng điều tra viên thay đổi mẫu tuỳ tiện theo ý chủ quan của 
họ, v.v... 

2. Sai số trong quá trình tổ chức điều tra: 
2.1. Sai số điều tra liên quan đến quan hệ giữa yêu cầu về nội dung thông tin và quỹ 

thời gian, các điều kiện vật chất cần cho thu thập số liệu: 
Nếu trong các cuộc điều tra thống kê phải thu thập quá nhiều chỉ tiêu có nội dung thông 

tin phức tạp, tốn nhiều thời gian để giải thích, phỏng vấn và ghi chép; trong khi đó quỹ thời 
gian và kinh phí dành cho công việc này lại không tương xứng, làm cho điều tra viên không 
đủ điều kiện để tiếp cận tìm hiểu tình hình thực tế, giải thích một cách đầy đủ, cặn kẽ về 
mục đích, yêu cầu và nội dung điều tra, ..., cho người cung cấp thông tin thì có thể họ sẽ 
không khai báo, hoặc khai báo qua loa, sai với thực tế. Đặc biệt có những loại thông tin phải 
hồi tưởng thì càng không đủ thời gian để nhớ lại. Tất cả những điều đó làm cho số liệu thu 
thập được sai số nhiều, không phản ánh đúng thực tế khách quan. 

Để nâng cao chất lượng số liệu thống kê, giảm sai số khi tổ chức điều tra, phải cân đối 
giữa nhu cầu thu thập thông tin với khả năng về điều kiện kinh phí và quỹ thời gian dành 
cho điều tra. Không nên tổ chức một cuộc điều tra đòi hỏi thu thập quá nhiều chỉ tiêu; đặc 
biệt phải giới hạn những chỉ tiêu thu thập quá khó và tính toán phức tạp. Hơn nữa tuỳ thuộc 
vào đặc điểm và nội dung thông tin của các chỉ tiêu khác nhau, thuộc các đối tượng khác 
nhau để có cách tiếp cận thu thập thông tin cho hợp lý. Có thể chỉ tiêu này cần thu thập từ 
những nội dung chi tiết rồi tổng hợp chung lại, nhưng chỉ tiêu kia chỉ cần lấy số liệu khái 
quát. Không nên cho rằng bất kỳ chỉ tiêu nào, nội dung thông tin nào cũng phải lấy từ số 
liệu chi tiết mới là chính xác. 

2.2. Sai số điều tra liên quan đến điều tra viên: 
Như trên đã nói để nâng cao chất lượng số liệu, giảm sai số điều tra, một trong những 

yêu cầu là phải chọn những người điều tra đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và tinh thần trách 
nhiệm. 
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Ngoài những yêu cầu trên, điều tra viên khi được phân công về địa bàn điều tra, còn đòi 
hỏi phải làm quen với địa bàn, tìm hiểu thực tế về phong tục, tập quán, về điều kiện đi lại, 
sinh hoạt của địa phương. 

Khi điều tra, điều tra viên phải kết hợp được kiến thức chuyên môn về điều tra đã được 
hướng dẫn với tình hình thực tế ở địa bàn điều tra, vừa phải giữ đúng nguyên tắc quy định 
cho điều tra, vừa phải có được những xử lý linh hoạt và hài hoà. Phần lớn những thắc mắc 
của đối tượng điều tra, điều tra viên phải tự mình tìm ra hướng giải đáp. Chỉ những trường 
hợp cần thiết mới ghi lại để xin ý kiến về cách xử lý của cấp chỉ đạo cao hơn. 

2.3. Sai số điều tra liên quan đến ý thức, tâm lý và khả năng hiểu biết của người trả 
lời:  

Ở đây việc trả lời câu hỏi có thể không tốt do ba nguyên nhân thuộc người cung cấp 
thông tin như sau: 

- Về ý thức của người trả lời: Nếu họ không có tinh thần trách nhiệm cao, cho là cung 
cấp thông tin thế nào cũng được, nói cho xong việc thì có thể khi điều tra, người cung cung 
cấp thông tin sẽ lấy lý do này, lý do khác để không trả lời hoặc trả lời không hết, không 
đúng sự thật. Không ít trường hợp người trả lời còn cố tình khai không đúng vì lợi ích kinh 
tế và mục đích khác. 

- Về tâm lý, nhiều người cung cấp thông tin không muốn trả lời những câu hỏi liên quan 
đến đời tư, đến mức sống, đến sự bí mật kín đáo của họ, của đơn vị họ. Ví dụ: khi điều tra 
thu thập thông tin mức thu nhập của hộ gia đình, phần lớn các chủ hộ nhất là những người 
có thu nhập cao thường không muốn nói thật, nói hết mức thu nhập của mình. Một ví dụ 
khác một người phụ nữ đi phá thai trong trường hợp giấu gia đình họ sẽ không muốn khai vì 
không muốn cho những người thân trong gia đình biết đến. 

- Về nhận thức của người trả lời, nhiều người do nhận thức có hạn, không thấy rõ được 
mục đích, yêu cầu điều tra, không hiểu được nội dung câu trả lời... do vậy họ không thể trả 
lời hoặc trả lời không đúng với yêu cầu câu hỏi. 

Qua đây cho thấy, để giảm bớt sai số điều tra, điều tra viên phải có cách tiếp cận hợp lý 
với từng loại đối tượng điều tra, ngoài kiến thức chuyên môn còn phải hiểu biết về xã hội, 
giải thích cho người được phỏng vấn về mục đích, ý nghĩa, về nguyên tắc cung cấp và bảo 
mật thông tin riêng, về trách nhiệm và quyền hạn của người cung cấp thông tin, giải thích 
cho họ hiểu nội dung câu hỏi một cách thuận tiện nhất, gợi ý cho họ những cách trả lời để đi 
đến có được số liệu thật. 

2.4.  Sai số điều tra liên quan đến các phương tiện cân, đong, đo lường: 
Tất cả các khâu khác chuẩn bị tốt, nhưng nếu các loại phương tiện như cân, thước đo, 

dụng cụ đo huyết áp... dùng cho các chỉ tiêu phải thực hiện kiểm tra, đo, đếm trực tiếp mà 
không được chuẩn bị tốt thì cũng sẽ sai sót dẫn đến sai số trong điều tra. Ví dụ: điều tra để 
xác định mức độ suy dinh dưỡng của trẻ em. Nếu ta dùng loại cân không chuẩn thì sẽ cân 
không chính xác, dẫn đến số liệu tổng hợp về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng sẽ không đúng, 
hoặc là cao hơn, hoặc là thấp hơn thực tế. 

Như vậy, việc chuẩn bị tốt các phương tiện đo lường, sử dụng đơn vị đo lường tiêu 
chuẩn, tránh sử dụng đợn vị đo lường địa phương khi điều tra cũng là biện pháp cần thiết để 
giảm sai số điều tra. 

3. Sai số liên quan đến quá trình xử lý thông tin: 
Sai số điều tra còn có thể xảy ra vì sai sót trong khâu đánh mã, nhập tin trong quá trình 

tổng hợp, xử lý số liệu. 
Số liệu thu về phải được kiểm tra sơ bộ trước khi đánh mã, nhập thông tin. Việc kiểm tra 

này có thể phát hiện ra những trường hợp hiểu đúng nhưng ghi chép sai như nhầm đơn vị 
tính: 1 cái ghi sai thành 1 ngàn cái, 1 đồng thành 1 ngàn đồng; điền sai vị trí của thông tin, 
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v.v. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như quan hệ logic tính toán giữa các câu hỏi, 
người kiểm tra có thể phát hiện được những loại sai sót kiểu này. Kiểm tra sơ bộ còn có thể 
phát hiện những trường hợp có "số liệu lạ" (quá cao hoặc quá thấp so với mức bình quân 
chung). Những loại sai sót trên đây nhân viên kinh tế có thể tự điều chỉnh hoặc nếu trong 
những trường hợp cần thiết phải kiểm tra xác minh lại. Làm tốt khâu kiểm tra sơ bộ cũng là 
công việc góp phần quan trọng để giảm sai số điều tra. 

Cần kiểm tra sơ bộ công đoạn đánh mã và nhập thông tin. Số liệu ghi đúng, ghi đầy đủ 
được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng nếu đánh mã sai, hoặc nhập thông tin sai thì cũng dẫn đến 
kết quả tổng hợp sai. 

Sai sót trong đánh mã có thể là lựa chọn mã không phù hợp với nội dung của thông tin, 
hoặc là do bảng mã không cụ thể, khó xác định, hoặc là khả năng liên hệ vận dụng mã của 
người đánh mã không tốt; , đánh mã sai (mã này lẫn với mã kia) hoặc có mã đúng nhưng 
lộn số (ví dụ 51 thành 15), v.v... 

Để khắc phục sai sót trong khâu đánh mã, trước hết phải có bảng mã tốt, cụ thể, phù hợp 
với nội dung thông tin cần thu thập. Bên cạnh những mã cụ thể cần có những mã chung để 
cho người đánh mã có cơ sở vận dụng cho những trường hợp thực tế xảy ra nhưng chưa có 
mã trong danh mục mã cụ thể (gọi là các trường hợp khác). Mặt khác, người đánh mã phải 
được hướng dẫn đầy đủ về yêu cầu, nguyên tắc và kỹ thuật đánh mã, khi thực hiện phải biết 
vận dụng và xử lý linh hoạt nhưng tuyệt đối không được tuỳ tiện, người đánh mã còn kết 
hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong cùng khâu tổng hợp, xử lý số liệu. 

Sau đánh mã là khâu nhập thông tin và khâu này cũng thường xuyên xảy ra sai số. Loại 
sai sót này thường xảy ra trong các trường hợp sau: Nhập tin đúp hoặc bỏ qua không nhập 
thông tin, nhập mã sai, ấn lộn số, v.v... 

Để khắc phục những sai sót khi nhập tin, thông trước hết phải lựa chọn những nhân viên 
nhập tin có khả năng nhập tốt, ít nhầm lẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm 
túc những quy trình và nguyên tắc nhập thông tin đã được hướng dẫn thống nhất.  

Trên góc độ công nghệ thông tin, phải có chương trình nhập hợp lý, khoa học, có được 
những lệnh cho phép tự kiểm tra để phát hiện những lỗi nhập thông tin. 

Trong nhiều trường hợp phải phân công chéo để nhập thông tin hai lần rồi so sánh đối 
chiếu số liệu nhập để tìm ra những trường hợp không thống nhất thuộc về lỗi nhập thông 
tin. 

Đối với các cuộc điều tra thống kê thực tế hiện nay, những lỗi nhập thông tin ảnh hưởng 
đến sai số điều tra không phải là nhỏ. Tuy nhiên, sai số do lỗi nhập thông tin, nếu có chuẩn 
bị tốt hoàn toàn có khả năng khắc phục. 
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